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LDVN VIETSOVPETRO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Коммерческий отдел      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

No.  14892/25-HSMT-PTM/BMĐH            

Ngày  11/11/2025г.      

 

  

THỎA THUẬN 

“СОГЛАСОВАНО” 

Phó tổng giám đốc Vietsovpetro 

phụ trách Khoan & SG 

Зам. генерального директора 

Вьетсовпетро по бурению и КРС 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Sơn 

PHÊ DUYỆT 

“УТВЕРЖДАЮ” 

Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro 

phụ trách Thương mại 

Зам. генерального директора 

Вьетсовпетро по комммерции 

 

 

 

 

Чан Куок Тханг 
 

HỒ SƠ MỜI THẦU QUA MẠNG 

E- Документы приглашения на тендер 

Đơn vị đặt hàng: XN Khoan &SG. 

Заказчик: ПБиКРС. 

 

Đơn hàng số: DV- 4106/25- KB, ngày 10/11/2025. 

Заявка №: DV- 4106/25- KB,  Дата 10/11/2025г. 

 

Số hiệu gói thầu: DV- 4106/25- KB  

Номер тендерного пакета: DV- 4106/25- KB 

 

Tên Gói thầu: Thuê Pilot mill cho ống chống 194mm để hủy giếng 11 BK-7 lô 09-1 

На приобретение услуг: Аренды Пилотного фреза для ОК 194мм для проведения ФЛС скв. 

№ 11 BK-7 на Блоке 09-1. 

   

Quy chế áp dụng: “Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để đảm bảo tính liên tục 

cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro số VSP-

000-TM-238, phiên bản 02, sửa đổi 01 hiệu lực ngày 01/01/2025”. 

Применяется Положению: Положение о порядке приобретения товаров и услуг для 

обеспечения непрерывность хозяйственно-производственной деятельности и поддержания 

постоянной работы СП «Вьетсовпетро» № VSP-000-TM-238, Версия 2, с изменениями 01, 

действующие с 01.01.2025”. 
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I. DANH MỤC E-HỒ SƠ MỜI THẦU TRÌNH PHÊ DUYỆT - TENDER DOCUMENTS: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Bảng dự liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật 
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp 

đồng  

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng 

Phần 4. Phụ lục 

Phụ lục 1. Phạm vi cung cấp và Yêu cầu kỹ thuật 

Phụ lục 2. Tiêu chí đánh giá 

 

II. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM/ ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Đơn hàng/ Заявка DV- 4106/25- KB, ngày/ дата 10/11/2025 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 14892 / 25-KHLCNT-PTM/BMĐH ngày 11/11/2025 đã được 

Lãnh đạo Vietsovpetro phê duyệt ngày _____/_____/2025. 

Утвержденный _____/_____/2025 Руководством BСП План выбора подрядчика №   

14892/25-KHLCNT-PTM/BMĐH от 11/11/2025г 

 

Tổ chuyên gia/Рабочая группа: 

Phó phòng TM/Зам.Начальника КО  

Tổ trưởng Tổ chuyên gia  

Руководитель рабочей группы    Ткешелашвили В.Г. 

 

 

Giám đốc XNK&SG / Директор ПБиКРС 

Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật 

Зам.руководителя рабочей группы по    Nguyễn Văn Xá 

техническим вопросам: 

 

Các thành viên Tổ chuyên gia/Члены Рабочей группы: 

ПБиКРС / XNK & SG: 

Та Нгок Ань - Зам. директора 

 

Нгуен Кхак Кхань- Начальник ПТО 

 

Емельянов Ю. Е.- Глав. Инженера ПБиКРС 

 

Đoàn Văn Việt - Инженер ПТО 
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ОБиКРС СП / P.K&SG VSP: 

Nguyễn An Bình-  Phó Phòng 

 

Hoàng Thế Tài - Kỹ sư 

 

БО СП / Phòng Kế toán VSP: 

Trần Quốc Trung - Kỹ sư. 

 

КО СП / Phòng TM VSP: 

Nguyễn Minh Phương - Kỹ sư 

Tel 5345 



VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 1 

 

E-HỒ SƠ MỜI THẦU 

 

 

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên Hệ 

thống): 

DV- 4106/25- KB 

Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 

 

Thuê Pilot mill cho ống chống 

194mm để hủy giếng 11 BK-7 lô 09-1 

Dự án (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 

 

Thuê Pilot mill cho ống chống 

194mm để hủy giếng 11 BK-7 lô 09-1 

Phát hành ngày (theo nội dung E-TBMT trên 

Hệ thống): 
_________________ 

Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội 

dung E-TBMT trên Hệ thống): 
_________________ 
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MỤC LỤC  

 

MÔ TẢ TÓM TẮT 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

 

  

 

 

  



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 3 

MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin 

bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT 

và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại 

Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng 

gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT, cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin 

PDF và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định 

dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) 

và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do 

Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự 

thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật của dịch vụ phi tư vấn được hiển thị 

dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 

hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

  

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa 

chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức 

một giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2.  Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được 

quy định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, 

nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng 

được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được 

quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm 

4.1 Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2 Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công 

tác lựa chọn nhà thầu; 

4.3 Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự 

thầu hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không 

ký Hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác 

nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu 

cầu của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng 

minh năng lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ 

sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện 

để một bên trúng thầu. 

4.4 Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 

trong Hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5 Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự 

thật; đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc 

làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối 

với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán; 

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu 

trong lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán đối với hoạt động đấu thầu; 
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d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động 

đấu thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can 

thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6 Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau 

đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm 

Bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, 

chủ đầu tư không đúng quy định của Mục 5-CDNT; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu đối với 

cùng một gói thầu, dự án; 

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình 

lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ 

đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người 

đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do 

nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, 

thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể 

(thiết kế FEED); lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự 

thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám 

sát thực hiện Hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời 

thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ 

quan, tổ chức đó; 

f) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối 

với gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7 Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà 

thầu: 

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, 

các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu trước khi công 

khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên mời thầu và trả lời 

của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu trước khi công khai 

kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm 

định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có 

liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả 

lựa chọn nhà thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu 
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mật theo quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 

thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD 

(sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được 

kê khai trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết (theo quy chế 

238). 

5. Tư cách hợp 

lệ của nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước 

mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc 

trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp; 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL. 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của 

Luật Đấu thầu và Vietsovpetro; 

f) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 

luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c, d và điểm e Mục 5.1 E-

CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước 

mà cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng với 

tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu 

có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 
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- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu 

cấu thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh 

của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa 

đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này 

không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ 

đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT 

và các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu 

thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù 

hợp. 

7. Sửa đổi, làm 

rõ E-HSMT 

 

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng tải quyết định 

sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi 

cho phù hợp (webform và file đính kèm) theo hình thức được quy định 

tại BDL. Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu 

theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm 

đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo 

đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ 

đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 

theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời 

thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem 

xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống 

trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có 

thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng 

không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến 

phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo 

quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.  

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để 

kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập 

nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu 

(nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu 

để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa 

rõ theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự 

hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu 

tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản 

làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày 

làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị 
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tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định 

tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn 

bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không 

có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do 

để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời 

thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực 

tiếp để biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8.  Chi phí dự 

thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời 

thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu 

mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT 

theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu 

trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT 

được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể được 

viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. 

Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi 

bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-

CDNT 

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà 

thầu liên danh);  

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại 

mục 5 E-CDNT; 

10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù hợp 

theo quy định tại mục 5 E-CDNT. 

10.6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-

CDNT;  

10.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-

CDNT; 

10.8. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định 

tại Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.9. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin 

theo quy định tại Mục 13 E-CDNT; 

10.10. Chi tiết E-CDNT từ 10.1-10.9 và các nội dung khác được quy 

định tại E-BDL. 

11. Đơn dự thầu 

và các bảng 

biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu 

kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất và các 

bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 
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12.  Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể 

đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó 

mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 

được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. 

Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần 

thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao 

gồm: thuyết minh, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch 

vụ, tiến độ thực hiện, chi phí… và các thông tin liên quan khác. Việc 

đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy 

định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự thầu 

và giảm giá 

 

 

13.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính 

giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Nhà thầu 

sẽ điền giá dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

13.2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm 

giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều 

theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại 

hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được 

tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

13.3. Các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự 

thầu. Trường hợp tại cột “đơn giá” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà 

thầu đã phân bổ giá của hạng mục công việc này vào hạng mục công việc 

khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các 

hạng mục công việc theo yêu cầu của E-HSMT bảo đảm chất lượng, tiến 

độ. 

13.4. Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong 

E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong cột 

“Danh mục dịch vụ” theo Mẫu số 11 Chương IV.  

13.5. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố 

giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của 

nhà thầu sẽ bị loại. 

13.6. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn 

thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp 

nhà thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu 

thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp 

khác thường đó. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và đồng 

tiền thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15.  Tài liệu 

chứng minh sự 

đáp ứng về kỹ 

thuật 

 

15.1. Để chứng minh sự đáp ứng của dịch vụ so với yêu cầu của E-

HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của E-HSDT 

(đính kèm file lên Hệ thống) để chứng minh rằng các dịch vụ mà mình 

cung cấp phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại 

Chương V. 

15.2. Các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ chỉ mang tính mô tả mà không 
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nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn 

chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư 

rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương hoặc cao hơn so với 

những tiêu chuẩn quy định tại Chương V. 

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương 

IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Mục 2 

Chương III. Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu 

phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê 

khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng 

lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển 

thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17.  Thời hạn có 

hiệu lực của E-

HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-

HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của 

E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có 

hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi 

gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia 

hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem 

xét tiếp. Trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư 

bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-

HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ 

việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp 

thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức 

thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước 

hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh bằng văn bản giấy hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường 

hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm 

khi nộp E-HSDT phát hành. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu 

lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các 

thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu 

theo một trong hai cách sau:  

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự 

thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định 

tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong 

liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó 

sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong 

liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả 
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giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì 

giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 

được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu 

trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên 

danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, 

bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành 

viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các 

thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn 

mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên 

nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 

18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong 

liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

được quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3.  Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn 

hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên 

đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký hợp lệ ký trước khi Chủ đầu tư phát 

hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết 

theo quy định tại Mẫu số 04A hoặc Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C 

Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong 

nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp 

dụng Thư bảo lãnh (Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo 

đảm dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa 

chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có 

hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh 

dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, 

nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các 

công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi 

phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định 

tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  
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- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo mời thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu hoặc đã 

thương thảo hợp đồng và đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không 

ký biên bản thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu, hoặc đưa ra 

những điều kiện khác với các nội dung trong E-HSDT hoặc rút lại các 

cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp đồng không thành công 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện Hợp đồng 

trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng 

thầu của Bên mời thầu hoặc từ chối ký kết Hợp đồng trong thời hạn mười 

(10) ngày kể từ ngày đã hoàn thiện Hợp đồng, trừ trường hợp bất khả 

kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo 

lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp 

sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời 

thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn 

dự thầu. 

18.7. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.2 CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu 

không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh theo quy định tại Mục 18.1 CDNT mà phải cam kết trong đơn dự 

thầu (không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được 

mời vào đàm phán hợp đồng hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 

18.5 CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc bảo lãnh dự thầu hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 

CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, 

nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu 

(bị nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể 

từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn 

bản đề nghị của Chủ đầu tư). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định 

nêu tại điểm b Mục 18.5 CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả 

khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi 

E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ 

đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi 

theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 

sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-

TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên 

đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi 

được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, 

nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi 

cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-

HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư 
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thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới 

phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu 

và Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công 

hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT 

của nhà thầu. 

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 

thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu 

trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo 

Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc 

lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

21.2.  Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm 

các nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao 

hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà 

thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình 

lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của 

nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên 

bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo 

hợp đồng, đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 15 

mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ 

khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu 

cầu của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của 

nhà thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-

HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay 

đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên 

mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà 

thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu 

cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực 

hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu 

làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành 

cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm 

rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu 

các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản 

xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân 

sự, thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến 

bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của 

mình trong một khoảng thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách 

nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; 

các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT 

hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ 

sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 

cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc 

thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng 

mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà 

thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp 

nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt  điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-

HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc 

thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong 

E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần 

hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội 

dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  
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của E-HSDT 25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu 

trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội 

dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa 

là những điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng  hay hiệu quả sử dụng của dịch vụ được quy định trong hợp đồng; 

gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền 

hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b)  Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế 

cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu 

trong E-HSMT .  

25.3.  Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT 

theo quy định tại Mục 15 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu 

cầu nêu trong Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật đã được đáp ứng và E-

HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung 

cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-

HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, 

đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho 

E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1.  Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT 

thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải 

là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông 

tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm 

chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan 

đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu 

để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào 

của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu 

này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong  E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và 

có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều 

chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng 

yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các  E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để 

thực hiện một phần công việc trong bảng giá dự thầu; không bao gồm tổ 

chức, cá nhân cung cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện 

bán thành phẩm, thiết bị, cho thuê thiết bị thi công. Việc nhà thầu thuê 

nhân công để thực hiện gói thầu không phải là sử dụng nhà thầu phụ. Nhà 

thầu phải kê khai Nhà thầu phụ và các hạng mục công việc dành cho 

Nhà thầu phụ theo Mẫu số 09A Chương IV. Trường hợp tại thời điểm 

tham dự thầu, chưa xác định được Nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng 

mục công việc dự kiến dành cho Nhà thầu phụ. 

27.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với 

tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên 

giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. 
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 27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm 

của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, 

tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ 

thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được 

xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải 

đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực 

và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).  

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 

sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được 

chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu. 

27.5. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc 

khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong E-

HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu 

phụ đã nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp 

lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho 

công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị 

từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu 

phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển 

nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu  

- Không áp 

dụng.  

 

28.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 

Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao 

động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động 

là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên và các nội dung ưu đãi khác 

theo quy định tại E-BDL. 

28.2. Cách tính ưu đãi: 

Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi 

trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà 

thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang 

nhau. 

28.3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi thì phải đính kèm tài liệu chứng 

minh trong E-HSDT. 

29. Đánh giá E-

HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-

BDL để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và 

phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu 

chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để 

đánh giá E-HSDT. Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT 

nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “Giá đánh giá” và “Giá 

thấp nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực 

dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có 

hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 
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danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được 

chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, 

doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai trong E-HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia căn cứ 

vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh giá;  

- Đối với các nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ 

chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm 

thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà 

thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài 

chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III. 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp 

hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì 

không cần phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu và thương 

thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào 

đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng không đáp ứng quy định của E-

HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu và thương thảo 

hợp đồng. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các 

nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào):  

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự 

thầu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá 

E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở 

thầu trên Hệ thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất 

bằng nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-

CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b 

Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-

CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu 

tài liệu và thương thảo hợp đồng. 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì 

thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29. 5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 
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Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT 

không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề 

xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà 

thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần 

đối với từng vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp 

nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân 

sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. 

Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung 

thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của 

nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4 

E-CDNT và bị xử lý theo quy định; 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a và b Mục 

này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên 

webform và file đính kèm thì thông tin theo file đính kèm là cơ sở để xem 

xét, đánh giá; 

d) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải chuẩn bị các tài liệu để 

đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu tài 

liệu 

30.1.  Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu. Nhà thầu 

phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh 

nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai 

trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt  

theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, 

đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, 

thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, 

chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có).  

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng 

thầu. Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà 

thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện 

tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại 

và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 

thảo hợp đồng 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ 

sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng 

và các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  
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a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào 

thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu 

của nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa 

phù hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung 

khác nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc 

ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp 

đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà 

thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói 

thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 

E-CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ 

chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế 

trước khi thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-

HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị 

trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện 

hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự 

khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh 

nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và 

nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, 

phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, 

tiến độ thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương 

thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp 

đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, 

bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo 

cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 

vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng 

tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 

xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu 

không thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu 

có thể xem xét, thương thảo qua mạng.  

32.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

32.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

32.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 

Mục 2 Chương III; 

32.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 
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Chương III;  

32.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

32.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

32.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 

không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói 

thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt 

thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng 

thầu 

 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công 

việc, tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu 

tư. 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc 

quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn 

không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 

Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu;; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi 

bị cấm quy định tại mục 4 Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu 

dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến 

hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải 

đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 33.1 E-CDNT, trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc 

giải toả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, 

trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 

E-CDNT. 

34.  Thông báo 

kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết 

quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

 a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 
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b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, 

trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ 

lý do hủy thầu. 

35.  Thay đổi 

khối lượng dịch 

vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc 

giảm khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay 

đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ 

thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT 

và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung 

khối lượng dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV 

với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy 

định tại khoản 8 Điều 39 Luật Đấu thầu. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên 

mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông 

qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 

3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và thông báo 

trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu 

trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-

HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả 

giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn 

nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ 

thống. 

37.  Điều kiện 

ký kết hợp đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa 

chọn còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói 

thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không 

còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định 

nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà 
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thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời 

nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp 

đồng. 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh 

toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo 

đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu 

lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được 

Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 

hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, 

tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các 

vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo 

quy định của Bên mời thầu. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi 

kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm 

quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 

thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Thuê Pilot mill cho ống chống 194mm để hủy giếng 11 

BK-7 lô 09-1 (Số hiệu gói thầu: DV- 4106/25- KB) 

  

Tên dự án/dự toán mua sắm là: Thuê Pilot mill cho ống chống 194mm 

để hủy giếng 11 BK-7 lô 09-1 (Số hiệu gói thầu: DV- 4106/25- KB) 

E-CDNT 3 
Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn):   Lô 09-1  

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (địa chỉ: số 105 Lê Lợi, Phường 

Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh), trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành 

viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản 

xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu 

tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá 

nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, 

thiết kế kỹ thuật tổng thể: Không có ; 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không có; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không có; 

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT: Không có; 

+ Tư vấn đánh giá HSDT: Không có; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 

vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không có; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 

tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ 

quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính 

giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực 

tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải 

đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu 

với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 

và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 

vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 
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nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

"Tỷ lệ sở hữu vốn" =∑_(i=1)^n▒〖Xi x Yi〗 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 

thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ 

i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu: 03 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong 

khoảng thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ E-HSMT trên Hệ thống nhưng không 

muộn hơn 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: "Không". 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia 

E-CDNT 10 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:   

- Đơn dự thầu (trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu). 

- Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro (chi tiết tại Mục 18 E-CDNT). 

- Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm 

quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao 

được chứng thực hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại 

Việt Nam); 

- Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có); 

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định: Bản 

sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép 

kinh doanh; Nếu là đơn vị trực thuộc Tổ chức kinh doanh thì phải có 

Giấy ủy quyền của Tổ chức kinh doanh đó; Tài liệu chứng minh tư 

cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy định (bao gồm tất cả 

các thành viên liên danh nếu có); Cơ cấu tổ chức của nhà thầu, …; 

- Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy 

định: các Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (2022-2024), Hợp 

đồng tương tự đã thực hiện trong 05 năm gần đây (2020, 2021, 

2022, 2023, 2024) và các Biên bản nghiệm thu hoàn thành, Bảng xác 

nhận khối lượng hoàn thành, Biên bản thanh quyết toán hợp đồng, 

Hóa đơn GTGT … 
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- Toàn bộ phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm 

của nhà thầu; Danh sách chuyên gia, Lý lịch chuyên gia, tất cả các 

bằng cấp chứng chỉ cần thiết có liên quan, Giải pháp và phương pháp 

luận tổng quát, Kế hoạch thực hiện chi tiết, Tiến độ thực hiện công 

việc … Catalog hàng hóa, dịch vụ … 

- Toàn bộ phần Giá dự thầu bao gồm: bảng tổng hợp và các bảng chi 

tiết chào giá theo mẫu quy định. 

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) … để cấu thành 01 E-HSDT 

hoàn chỉnh. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo 

định dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu “Không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay 

thế. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 27.000.000 VND ( Hai mươi bảy triệu đồng)   

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có 

thời điểm đóng thầu. 

 

- Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm 

dự thầu theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu 

không được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được 

phê duyệt .  

E-CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 02 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu.  

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ:  > 0% giá dự thầu của nhà thầu  

(theo YCKT và TCĐG phần 4) 

E-CNDT 28.1 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ:  Đạt/Không đạt. 
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- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: “Chấm điểm”. 

- Đánh giá về tài chính: áp dụng phương pháp giá thấp nhất cho toàn 

bộ gói thầu; 

E-CDNT 29.3 

(đ) 

Xếp hạng nhà thầu:  

  “Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ 

đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất”;  

  

E-CDNT 31.1 Thương thảo hợp đồng: “Áp dụng”   

E-CDNT 32.5   “Nhà thầu có giá dự sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá 

trị giảm giá (nếu có) thấp nhất”;  

  

E-CDNT 35.1  

 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0% 

E-CDNT 35.2 
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

được duyệt;  

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0%. 

E-CDNT 39.2 - Người có thẩm quyền: 

Ông Vũ Mai Khanh –   Tổng Giám đốc VIETSOVPETRO  

số 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh  

Fax: 0254-3839857 

Email: khanhvm.pt@vietsov.com.vn 

 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn:  

Không áp dụng 

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: 

Ông Vũ Mai Khanh – Tổng giám đốc Vietsovpetro 

105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh  

Fax: 84-254-3839857 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) 

phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá 

dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu 

độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia 

thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách 

là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

3. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ 

hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt 

cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu 

ký tên, đóng dấu.  

Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được ký trước 

khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại 

Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV). Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên 

liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

4. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải được đại diện hợp pháp 

của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy 

quyền) và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong 

liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV 

hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được 

phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này. 

5. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương này 

và được scan đính kèm trên Hệ thống, Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm 

khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ 

không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng 

các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với Chủ đầu 
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tư trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trên một địa bàn 

cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của 

Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc tờ khai nộp 

thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND 

thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND nêu tại E-HSMT để làm cơ sở đánh giá E-

HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của tỷ giá bán ra của ngân hàng 

VIETCOMBANK tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần 

công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty 

con đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ Tài liệu cần 

nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 
 

1 
Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà 

thầu không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu (2). 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mẫu số 07 

2 
Thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(3) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết cùng 

với đơn dự 

thầu 

3 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)(4) (*) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 

03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà 

thầu có giá trị tối thiểu là 2.689.000.000 (6)VND. 

 - Tài sản ròng phải dương trong năm tài chính gần nhất (**) 

(KHÔNG áp dụng) 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 
Không áp dụng Mẫu số 08 

4 

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện 

hợp đồng tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành(7)
 tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư 

cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc 

nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2020 (9) đến thời điểm đóng thầu, 

Trong đó yêu cầu:  

Hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: cung cấp dịch vụ  trong ngành công 

nghiệp dầu khí (10); 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 807.000.000 (11) VND. 

- Mức độ hoàn thành: Đã thực hiện xong 100% khối lượng công việc 
HOẶC đến 80% giá trị hợp đồng. Để chứng minh HĐTT đã hoàn 

thành theo tỷ lệ được quy định, nhà thầu phải cung cấp được Biên 

bản nghiệm thu và hóa đơn… 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05 
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Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa 

ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y. 

 

(*): Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn không cần thiết yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. 

(**) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn kèm cung cấp hàng hóa (tỉ trọng hàng hóa chiếm từ 50% gói thầu) thì yêu cầu tiêu chí đánh giá : giá trị Tài 

sản ròng phải dương trong năm tài chính gần nhất. 
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Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(2) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao 

gồm: 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 

thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 

thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo 

hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành không bao gồm các hợp 

đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác 

định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện 

tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng 

và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến 

độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không 

hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi 

phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp 

đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi 

phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không 

hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.   

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và 

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh 

doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ 

thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối 

chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm 

đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập 

chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương 

ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính 

sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác 

nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.  

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã 

thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm 

Y-1) 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 

của năm 2022). 

(4) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm 
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đổi mới sáng tạo là dịch vụ phi tư vấn của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 

Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 

năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Trường 

hợp sau khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối tượng được hưởng ưu đãi thì Bên 

mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu. 

(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-

HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên 

số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu 

vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà 

thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về 

nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1; Y-2…). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết 

thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất 

thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022). 

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 

thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 

thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.  

(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không 

bao gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 

như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 

[(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường 

yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1 đến 1,5. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 

(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 

1,0. 

Đối với gói thầu bảo hiểm thì có thể đưa ra yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm 

cao hơn so với cách tính theo công thức nêu trên nhưng phải bảo đảm không được làm hạn chế 

sự tham gia của nhà thầu. 

(7) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh 

hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.  

(8) Đối với các hợp đồng mà Bên mời thầu, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy 

nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp 

pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không 

được xem xét, đánh giá. 
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(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(10), (11) Hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc thì phải ghi giá trị tương ứng của 

từng hạng mục công việc để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của 

nhà thầu.  

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau thì tùy theo tính 

chất, quy mô gói thầu, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các hạng 

mục chính của gói thầu (phải nêu rõ các hạng mục chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương 

tự trên cơ sở tất cả các hạng mục của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng 

mục chính hoặc mỗi hạng mục công việc. Quy mô của hợp đồng tương tự thông thường 

khoảng 30% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 30% tổng giá trị của các hạng mục chính trong 

trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô 

trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa 

phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu cung cấp dịch vụ 

phi tư vấn có khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp 

đồng tương tự xuống trong khoảng 20% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 20% tổng giá trị 

của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và 

Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). 

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được 

nghiệm thu như sau: 

(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các hạng mục tương tự có giá trị 

đáp ứng tối thiểu là đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc 

đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu 

có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục 

chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu 

quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu), trong đó từng hạng mục tương tự trong 

hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc 

đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu 

có khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu (hoặc giá trị 

tương ứng của từng hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác 

nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); hoặc 

(ii) Có các hạng mục công việc tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau 

(hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) và bảo đảm 

tổng giá trị của từng hạng mục công việc tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 

20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của 

nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của từng 

hạng mục công việc tương ứng trong gói thầu đang xét (hoặc giá trị của từng hạng mục chính 

tương ứng trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu 

cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu) và tổng giá trị các hạng mục đã thực 

hiện phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc 

ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối 

lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính trong 

trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên 

cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). Được cộng gộp giá trị của hạng mục tương tự trong các 

hợp đồng khác nhau để xác định tổng giá trị hạng mục tương tự đáp ứng yêu cầu mà không yêu cầu giá 

trị của hạng mục tương tự trong mỗi hợp đồng phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường 

hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn 
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còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị hạng mục của gói thầu đang xét 

(hoặc giá trị của hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác 

nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu).  

Trong đó: 

+ Hạng mục công việc đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng công việc 

trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời 

gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục công việc đã thực hiện để xác định hạng 

mục công việc tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết 

hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ công việc đã được nghiệm thu hoặc hợp 

đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương 

tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn 

đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì giá trị hợp đồng tương tự được xác định khoảng 

30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng 

lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của 

phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không tính theo tổng giá trị gói thầu qua các 

năm. Trong trường hợp này, việc đánh giá về quy mô, tính chất của hợp đồng tương tự cũng 

được xét theo 01 chu kỳ (01 năm) tương ứng.  

Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu thuê dịch vụ dọn vệ sinh tòa nhà trong 04 năm 

với giá trị 8.800.000.000 đồng thì E-HSMT có thể yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự 

trong 01 chu kỳ (01 năm) là 660.000.000 đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X 

đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có hợp đồng dọn vệ sinh tòa nhà trong 48 tháng với Chủ đầu tư A (đang 

trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành, chưa được thanh lý), nhưng tính đến thời điểm tham 

dự thầu, nhà thầu X đã thực hiện được 16 tháng, trong đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 

12 tháng đầu là 660.000.000 đồng; 

- Nhà thầu X có hợp đồng hoàn thành N1 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện hợp 

đồng trong 06 tháng với giá trị là 300.000.000 đồng; hợp đồng N2 dọn vệ sinh tòa nhà, thời 

gian thực hiện hợp đồng trong 24 tháng với giá trị là 800.000.000 đồng, trong đó giá trị công 

việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 400.000.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục 

dọn vệ sinh tòa nhà của nhà thầu X là 700.000.000 đồng. 

Ví dụ 2: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là, giá gói thầu là 10 tỷ 

đồng, thời gian thực hiện là 06 tháng yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 03 tỷ đồng. 

Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp 

dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 02 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được 

thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 01 tỷ đồng thì 

nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này. 

 Ví dụ 3: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ gồm 02 hạng mục công việc 

khác nhau (N1, N2) với giá gói thầu là 07 tỷ đồng (trong đó, hạng mục N1 giá trị 04 tỷ đồng; 

hạng mục N2 giá trị 03 tỷ đồng), thời gian thực hiện 60 ngày, yêu cầu hợp đồng tương tự có giá 

trị 30% là 2,1 tỷ đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp 

ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có 1 hợp đồng đã hoàn thành có đầy đủ 02 hạng mục N1, N2 và tổng giá 

trị 02 hạng mục N1, N2 là 2,5 tỷ đồng.  

- Nhà thầu X có các hợp đồng sau: 

+ Hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã được 
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nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công 

việc N1 (đã được nghiệm thu) là 0,8 tỷ đồng, tổng giá trị hạng mục công việc N1 đã được 

nghiệm thu là 1,3 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N1 (30% x 04 tỷ đồng). 

+ Hợp đồng C (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã được 

nghiệm thu) là 0,6 tỷ đồng; hợp đồng D (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công 

việc N2 (đã được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục công việc N2 là 

1,1 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N2 (30% x 03 tỷ đồng). 

 



 

 

Bảng X 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn chia thành nhiều phần) 

KHÔNG ÁP DỤNG 

 

STT 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần 

(lô) 

Giá trị ước 

tính từng 

phần 

(VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao 

gồm thuế VAT) 

(VND) 

Tính chất hợp đồng 

tương tự 

Quy mô hợp đồng 

tương tự 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng theo quy định tại 

Bảng số 01 Chương này. 

Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu 

phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT), 

trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm.  

Ghi chú:  

(5) Trường hợp không yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. Trường hợp có yêu cầu về doanh thu, trường hợp nhà thầu tham dự nhiều 

phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu 

tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(6), (7) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu 

không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 



 

 

Bảng Y 

BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều hạng mục dịch vụ) 

KHÔNG ÁP DỤNG 

STT Danh mục dịch vụ Giá trị được coi là tương tự (VND)(1) 

1 Dịch vụ A  

2 Dịch vụ B  

3 Dịch vụ C  

… …  

Ghi chú: 

(1) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10), (11) Bảng số 01 Chương này. 

 



 

 

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu: (được đánh giá 

chi tiết tại Mục 3 Chương này) 

a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: (được đánh giá chi tiết tại Mục 3 Chương này) 

Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi 

hỏi nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành 

nghề thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp 

cần thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì 

có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức 

tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông đối với gói thầu dịch 

vụ phi tư vấn.  

Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả 

năng huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc 

biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu 

kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy 

động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian 

làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, 

thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong 

một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 

không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường 

hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự 

khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 

Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT 

lên hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu 

nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc 

tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu 

thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi 

tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để 

chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau 

đây: 

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống)(1) 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 

Chứng chỉ/trình 

độ chuyên 

môn(2) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

…     

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 

nhập Bảng này. 

 (2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng 



 

 

cấp/chứng chỉ chuyên môn.  

b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu: (được đánh giá chi tiết 

tại Mục 3 Chương này) 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về 

thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định 

về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thực 

hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết 

bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho 

phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một 

khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp 

ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai 

thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-HSDT 

của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của 

Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ 

thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề xuất theo Mẫu 

số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau 

đây:  

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (File scan đính kèm trên Hệ thống) 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1   

2   

3   

…   

c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động 

nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy 

định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà 

thầu bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác.  

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm1:(Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. 

CÁC PHỤ LỤC) 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu 

đối với một số tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% 

tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn 

tổng quát) bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt 

kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính. 

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các tiêu 

chuẩn chi tiết theo công thức sau: 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. 
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Trong đó: 

tji   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

wji = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

k  = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và  

1
1
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

k

i

jiw  

Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:  
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Trong đó: 

Sj   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”, 

Wj  = tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

N   = số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và 

 

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

 4.1. Phương pháp giá thấp nhất1: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt 

Nam. 

Bước 2.  Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu 

có); 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: 

E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

  

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương 

pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. 



 

 

lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường 

do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường 

hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi 

là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu 

phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT 

và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng 

thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn 

giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung 

bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu 

và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ 

sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp 

số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác 

đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại 

thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy 

hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành 

tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo 

các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 

sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp 

lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT 

của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 

cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 

chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 

trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá 

dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói 

thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn 

giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có 

dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

 

Đối với hàng hóa Thiếu chi phí vận chuyển nội địa đến kho Vietsovpetro/cảng Vietsovpetro: 

Trường hợp nhà thầu chào điều kiện giao hàng không phải là đến kho/ cảng VSP thì VSP sẽ tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch để đánh giá, so sánh, xếp hạng nhà thầu bằng việc cộng thêm chi phí vận 

chuyển (CPVC) một khoản (0.25% CPVC/ Tổng giá chào thầu đề xuất) vào giá dự thầu.  



 

 

 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu 

được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

  

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) KHÔNG ÁP DỤNG 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau:______ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh 

giá đối với phương án kỹ thuật thay thế]. 

Mục 6:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 

nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ 

trang, trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng 

hóa, dịch vụ đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao 

hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem 

xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và 

quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa, dịch vụ đó, hoặc không tiếp tục đánh 

giá, nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong 

trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà 

thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 

 



 

 

Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

STT Biểu mẫu 
Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực hiện 

Chủ đầu 

tư 
Nhà thầu 

1 Mẫu số 01 Phạm vi cung cấp  
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

(Riêng Mẫu 

số 2 – Đơn dự 

thầu: 

webform và 

scan đính 

kèm) 

X  

2 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

4 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp nhà thầu độc lập) 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

5 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp nhà thầu liên danh) 
 X 

6 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro) 
 X 

7 
Mẫu số 05. Hợp đồng tương tự do nhà thầu 

thực hiện 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

8 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

9 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của 

nhân sự chủ chốt 
 X 

10 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

11 Mẫu số 06D. Bảng kê khai thiết bị chủ yếu  X 

12 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư 

vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 
 X 

13 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

14 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà 

thầu phụ 
 X 

15 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty 

thành viên đảm nhận phần công việc gói thầu 
 X 

16 Mẫu số 10. Bảng tiến độ thực hiện  X 

17 
Mẫu số 10A. Bảng tiến độ thực hiện (áp dụng 

đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 
 X 

18 Mẫu số 11. Bảng giá dự thầu   X 
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Mẫu số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CUNG CẤP  

 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:  

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ(*) 

Q-ty 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Estimated 

time for 

rental 

Thời gian 

thuê 

(ngày) 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
 SERVICE 

EQUIPMENT (01 lot) 

Pilot mill for 7-5/8” casing 

 - Blade OD = 8.5" (215.9mm)  

- Pilot OD = 6.5" (165mm) 

 - Connection: 4-1/2 IF Box x 

3-1/2 IF Pin or 4-1/2 Reg Pin x 

3-1/2 Reg Box  

- Use for milling 7-5/8” OD 

Casing, 33.7ppf, P-110, 

Coupling OD 210mm (8.291”).  

- Milling length: 100m 

Note:  

- All Certificates of Conformity 

(COC), latest Inspection 

03 ea 12 days 
HCM city, 

Vietnam   

Available from 22/ 11/ 

2025 

 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 46 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ(*) 

Q-ty 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Estimated 

time for 

rental 

Thời gian 

thuê 

(ngày) 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ 

Certificates for proposed 

equipment must be provided. 

CONDITION OF GOOD: 

Brand new, unused 

2 SERVICE PERSONNEL 

Tool specialist 

 Minimum 5 year-experience in 

milling operations. 

2 man 10 days 
HCM city, 

Vietnam     

Available from 22/ 11/ 

2025 

3 SUPPLY BASE 

The service provider/ supplier 

must have Supply 

Base/Workshop in Vung Tau, 

Vietnam for gathering 

equipment purpose before 

loading to the rig. 

  
HCM city, 

Vietnam   
 

Ghi chú:     

(1), (2), (3), (4); (5): Bên mời thầu ghi chi tiết Danh mục dịch vụ phù hợp với Danh mục dịch vụ theo Yêu cầu kỹ thuật/ hoặc ghi rõ tham chiếu 

theo Danh mục dịch vụ thuộc Yêu cầu kỹ thuật theo Phụ lục số 01;02- Phần 4. CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

 (*) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V (nếu có). 

 Đại diện nhà thầu 

(ký tên, đóng đấu) 
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 REQUIREMENTS FOR CERTIFICATES OF THE GOODS WHEN DELIVERY:  

The Certificate of country of origin (CO) (Original or eCO).  

The Certificate of quality and quantity (Original) or COC.  

The Certificate of material issued by manufacturer (Original). 

The latest inspection certificates for rental equipments. 
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

 

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế_______ , cam kết thực 

hiện gói thầu_________ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:______ [Hệ thống tự động 

trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là _______ [Hệ 

thống tự động trích xuất] cùng với các bảng giá dự thầu kèm theo.  

 Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là________ 

[Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm 

toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Bảo đảm dự thầu:_______[ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự 

thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2):________ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không 

đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh); 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi 

phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này; 

7. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

8. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành 

thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết; 

9. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38.1 E-CDNT của E-HSMT; 

10. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(3); 
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11.   Áp dụng quy định này:  

“Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu 

đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự 

thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài 

khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư. “ 

 

Ghi chú: 

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT. 

(2) "Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu 

thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên 

quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này 

(không cần lập Giấy ủy quyền). Trường hợp nhà thầu là liên danh thì phải do đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 

Chương này có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên đứng đầu liên 

danh ký đơn dự thầu. Trường hợp từng thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với 

nhà thầu độc lập. Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình Chủ đầu 

tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là 

không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm Mục 4 CDNT."; 

(3) Đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh. 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

THỎA THUẬN LIÊN DANH 

Ngày:___  

Gói thầu:    

Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: ____  

Căn cứ (1)   

Căn cứ(1)   

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ với số E-TBMT:__  

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ n:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội 

dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ thuộc 

dự án/ dự toán mua sắm ____  

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói 

thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên 

danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào 

có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường 

hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận 

thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 
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- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  thuộc dự 

án/ dự toán mua sắm ____  đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên 

danh trong những phần việc sau(2): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu và 

văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 3 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc 

theo bảng dưới đây (3):  

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 

tổng giá dự 

thầu 

Giá trị theo tỷ 

lệ % so với tổng 

giá dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên đứng đầu 

liên danh 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 
____  VNĐ 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 
Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 

 

______% 

 

____ VNĐ 
- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% ____ VNĐ 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với 

chủ đầu tư như sau: 

- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán 

được qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công 
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việc đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách 

nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị 

công việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui 

định trong hợp đồng. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn thành 

trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____  thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  theo thông báo của Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu. 

 Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  

(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng 

thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành 

viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ 

các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV hoặc theo các công việc 

thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc 

không thuộc các hạng mục này. 

(4) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký 

thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL] Vietsovpetro 

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của 

Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu bằng một 

khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá 

trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau 

đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo 

hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, hoặc đã đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 
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Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành 

E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu 

tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu 

để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số nội dung cam kết nêu trên thì 

bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL] Vietsovpetro 

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của 

Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự 

thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền 

sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá 

trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau 

đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo 

hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, hoặc đã đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] 

vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại E-
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CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày 

kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời 

gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không 

phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm 

theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 

Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu 

có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm 

dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu 

cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà 

thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên 

danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà 

thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT và thư bảo lãnh được coi không hợp lệ. 
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện 

bảo đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân 

hàng của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. 

được chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu 

Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu 

sẽ không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền 

tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến 

việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh 

Vũng Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu 

tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu 

để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản 

vào  tài khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 

 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 58 

Mẫu số 05 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ (1) 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Đối với mỗi hợp đồng tương tự nhà thầu phải kê khai thông tin sau 

đây:  

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 
Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt 

phần công việc đảm nhận 

trong liên danh và giá trị 

phần hợp đồng mà nhà 

thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá 

hợp đồng; số 

tiền và đồng tiền 

đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua 

sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang 

kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại dịch vụ [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp 

nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 

theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động.  

Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu 

cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự 

đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu 

này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay 

thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung 

thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu 

sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy 

định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 

 [Nhà thầu điền đầy đủ thông tin nhân 

sự chủ chốt, lý lịch, kinh nghiệm 

chuyên môn của nhân sự trong E-

HSDT] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong 

gói thầu]  

2   

…     

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ chuyên 

môn 

Tên người 

sử dụng 

lao động 

Địa chỉ của 

người sử dụng 

lao động 

Chức danh 

Số năm làm 

việc cho người 

sử dụng lao 

động hiện tại 

Người liên lạc 

(trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 1] 
                   

2 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 2] 
                   

…                     

n 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt n] 
                  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ 

có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 61 

Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 

Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan 

1 
[ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  

  

  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ CHỦ YẾU 

Nhà thầu phải kê khai những thiết bị chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường 

hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên 

mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết 

bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị 

thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà 

thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, 

E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 

16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Loại thiết bị 

Thông tin thiết bị 

Tên nhà sản xuất Đời máy (model)  

Công suất (*) Năm sản xuất (*) 

Tính năng 
Xuất xứ 

Số đăng ký/đăng kiểm (nếu có) 

Hiện trạng 
Địa điểm hiện tại của thiết bị 

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại 

Nguồn Nêu rõ nguồn thiết bị 

 Sở hữu của nhà thầu    Đi thuê    Cho thuê  Chế tạo đặc biệt 

Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các 

thông tin dưới đây:  

Chủ sở hữu 

Tên chủ sở hữu 

Địa chỉ chủ sở hữu 

Số điện thoại Tên và chức danh 

Số fax Telex 

Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án  
 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN KHÔNG HOÀN THÀNH 

DO LỖI CỦA NHÀ THẦU  

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu theo quy 

định khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 

01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

Năm Phần việc 

hợp đồng 

không 

hoàn thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá 

hối đoái, giá trị 

tương đương bằng 

VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp 

đồng:________________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư 

vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ. Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

phát hiện nhà thầu có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không 

kê khai thì được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà 

thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ 

tháng ____  (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT (nhà thầu điền nội dung này)  

 Năm 1: 2022  Năm 2: 2023  Năm 3: 2024 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)(2) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu 

này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu 

chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã 

được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = Tổng doanh thu của các 

năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. Trường hợp nhà thầu mới 

thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 
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Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào 

hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ 

thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các 

tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu, thương 

thảo hợp đồng như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có 

liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như nêu trên, tuân thủ các điều kiện 

sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu 

liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như liên kết công ty mẹ - 

công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản 

chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác 

nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

  

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 

văn bản thỏa 

thuận với nhà thầu 

phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai 

theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định 

được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào 

cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động thầu phụ thực hiện công 

việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự 

thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các 

tài liệu này trong E-HSDT. 

 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 67 

Mẫu số 09B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, công ty 

thành viên(2) 

Công việc đảm nhận 

trong gói thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 

1    

2    

…    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể 

tại Mẫu này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng 

do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu 

tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với 

giá dự thầu. 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

  

STT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn 

vị 

tính 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành  

dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành dịch 

vụ do nhà 

thầu đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (7): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ (chi tiết tại Mẫu số 01) do Bên 

mời thầu cung cấp. 

- Cột (8): Nhà thầu điền  

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

  



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 69 

Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(áp dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 

    

 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 

Giá trị công trình 

xây dựng/hạng mục 

công trình 

Thời gian 

bảo hiểm 

Thời gian 

bảo hiểm do 

nhà thầu đề 

xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp.

 - Cột (6): Nhà thầu điền  

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ(*) Khối lượng  
Thời gian thuê 

(ngày) 

Đơn giá 

(VND) 
Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

TECHNICAL 

SPECIFICATION 

OF  

EQUIPMENT 

 (01 lot) 

Pilot mill for 7-5/8” casing 

 - Blade OD = 8.5" (215.9mm)  

- Pilot OD = 6.5" (165mm) 

 - Connection: 4-1/2 IF Box x 3-

1/2 IF Pin or 4-1/2 Reg Pin x 3-

1/2 Reg Box  

- Use for milling 7-5/8” OD 

Casing, 33.7ppf, P-110, Coupling 

OD 210mm (8.291”).  

- Milling length: 100m 

Note:  

- All Certificates of Conformity 

(COC), latest Inspection 

Certificates for proposed 

equipment must be provided. 

CONDITION OF GOOD: 

Brand new, unused 

03ea trong 12 

ngày 
 Lumpsum  

2 
SERVICE 

PERSONNEL 
Tool specialist  02 man 10  01 người/ 01 ngày  
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STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ(*) Khối lượng  
Thời gian thuê 

(ngày) 

Đơn giá 

(VND) 
Thành tiền 

Minimum 5 year-experience in 

milling operations. 

3 SUPPLY BASE 

The service provider/ supplier 

must have Supply 

Base/Workshop in Vung Tau, 

Vietnam for gathering equipment 

purpose before loading to the rig. 

  FOC  

 

Tổng cộng: Tổng 

giá trị ước tính 

chưa bao gồm 

thuế: 

     

 Thuế       

Tổng cộng: Tổng giá trị ước tính bao gồm thuế. 

(**) 
 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (6): Nhà thầu điền đơn giá cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó 

bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

- Cột (7): Nhà thầu tính toán. 
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(**) Hàng hóa sử dụng hạn ngạch để nhập khẩu Hàng hoá (sử dụng Quota) Lô 09-1: Giá trị Hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế GTGT của 

giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan nhưng đã bao gồm toàn bộ các thuế, phí và chi phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.Tổng giá dự thầu đã 

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ 

khai hải quan. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ.  

Đối với hàng hóa, vật tư, thiết bị nhập khẩu/tạm nhập (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm 

các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh tại Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu / thuế tạm nhập tái xuất và VAT chỉ áp dụng cho giá trị hàng hóa , vật 

tư, thiết bị nhập khẩu trên tờ khai hải quan sử dụng Danh mục hàng hóa được miễn thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1). 

 

- DELIVERY SCHEDULE: Before 22/11/2025.  

All proposed rental tools and personals should be ready in CONTRACTOR’s Supply Base in Vung Tau in accordance with the requisition sheet. 

 - All services, equipments required for this scope of work are to be available in Vung Tau for mobilization to the offshore work site when CONTRACTOR 

received official call-out (within 7 days prior).  

- The CONTRACTOR personnel to be made available for the WORK based on the following advance notice when CONTRACTOR received official call-

out (within 03 days prior).  

Notes:  

- Charge for equipments: from the date the equipments delivered to VSP’s Supply Base in Vung Tau for mobilization to VSP’s offshore facilities until the 

date the equipments re-turn to VSP’s Supply Base in Vung Tau.  

- Charge for personnel shall be charged from the time the Service Engineer arrived the point of mobilization at Vung Tau helicopter base, Vietnam and 

case when returned at the point of demobilization at Vung Tau, helicopter base Vietnam as per the prior notice of the COMPANY. 

- Bidder shall provide the EQUIPMENT service (Item 1) by a lump-sum basis  which includes costs for materials, labor, equipment, overhead, and 

profit…..  In addition, Bidder is requested to quote daily rate occurred for any additional day for every kind of service above in case Bidder’s proposed time is 

exceeded and requested by VSP; 

 

LỊCH TRÌNH GIAO HÀNG: Trước ngày 22/11/2025. 

Tất cả các thiết bị thuê và nhân sự được đề xuất phải sẵn sàng tại Căn cứ của Nhà thầu tại Vũng Tàu theo bảng yêu cầu (requisition sheet). 
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 Tất cả các dịch vụ và thiết bị cần thiết cho phạm vi công việc này phải có sẵn tại Vũng Tàu để huy động ra công trình ngoài khơi khi Nhà thầu nhận 

được thông báo huy động chính thức (trong vòng 07 ngày trước đó) từ XN Khoan và SG Vietsovpetro bằng văn bản. 

 Nhân sự của Nhà thầu phải được bố trí sẵn sàng cho công việc theo thời hạn thông báo trước khi Nhà thầu nhận được thông báo huy động chính 

thức (trong vòng 03 ngày trước đó) từ XN Khoan và SG Vietsovpetro bằng văn bản. 

Ghi chú: 

 Chi phí thiết bị: được tính kể từ ngày thiết bị được giao đến Căn cứ của VSP tại Vũng Tàu để huy động ra các cơ sở ngoài khơi của VSP cho đến 

ngày thiết bị được trả lại căn cứ này. 

 Chi phí nhân sự: được tính kể từ thời điểm Kỹ sư dịch vụ đến điểm huy động tại sân bay trực thăng Vũng Tàu, Việt Nam cho đến khi trở về điểm 

giải trừ huy động tại cùng địa điểm, theo thông báo trước của Công ty. 

 Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ thiết bị (Mục 1) theo giá trọn gói (lump-sum) bao gồm chi phí vật tư, nhân công, thiết bị, chi phí chung và lợi 

nhuận…Ngoài ra, Nhà thầu được yêu cầu báo giá đơn giá theo ngày phát sinh cho mỗi loại dịch vụ trên phải bổ sung trong trường hợp thời gian thực 

hiện đề xuất vượt quá và theo yêu cầu của VSP. 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

 

Mẫu số 12. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. 

Mẫu số 13. Biểu mẫu hợp đồng. 
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Mẫu số 12 

 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

  
Kính gửi:  [Ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, 

sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

 

Về việc: Thông báo chấp thuận e-hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng 

 

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro xin thông báo Quý Công ty trúng thầu: ... – Gói thầu số 

..., với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Tổng giá trị trúng thầu: ..., trong đó:  

+ Giá trị dịch vụ: ...  

+ Giá trị thuế GTGT: ... 

- Thời hạn cung cấp dịch vụ: ...   

- Điều kiện thanh toán: 100% chuyển khoản. 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng, 

Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 03% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực 

bằng thời hạn giao hàng cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng theo quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp 

ứng yêu cầu của Vietsovpetro và sẽ bị loại, đồng thời Quý Công ty sẽ không được nhận lại 

bảo đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý Công ty gửi công văn xác 

nhận về nội dung nêu trên.  

Trân trọng ! 

  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

              [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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 Совместное предприятие 
 105 Lê Lợi, Phường. Vũng Tàu,TP. Hồ Chí Minh                                                      

 TEL: 84-254-3839 871 

 FAX: 84-254-3839 857 

 Email: vspadmin@vietsov.com.vn                                                   

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       
                                       СРВ 

               Независимость – Свобода - Счастье              
            

               
 

Số:  
 

V/v: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, 

Gói thầu … 
 

Kính gửi: NHÀ THẦU 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Vietsoveptro) xin thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu đối với gói thầu số ... về việc ..., như sau:  

 

1. Các thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

- Tên nhà thầu trúng thầu: ..., địa chỉ: ... 

- Giá trúng thầu: ..., ... (nêu rõ các quy định về thuế, phí, lệ phí) 

- Loại hợp đồng: … 

- Thời gian thực hiện gói thầu/Thời gian thực hiện hợp đồng: … 

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn: 

Tên nhà thầu Tóm tắt lý do không được lựa chọn 

… 

Không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm/ 

Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật/ Không xếp hạng 

nhất 
 

Trân trọng. 

 [ĐẠI DIỆN/TUQ KÝ] 
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Mẫu số 13 

 

Biểu mẫu hợp đồng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------oOo------ 

HỢP ĐỒNG SỐ:                /25/T-N1/KB1-      

Về việc Thuê Pilot mill cho ống chống 194mm để hủy giếng 11 BK-7 lô 09-1 

 ( Đơn hàng DV- 4106/25- KB) 

 

 

Hợp đồng này gồm 02 phần:  

 

- Phần A: Thỏa thuận chung   

- Phần B: Các điều kiện và điều khoản chung  

Hợp đồng này được ký kết ngày ______tháng_____năm 2025, tại thành phố HCM giữa hai Bên 

gồm: 

 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 
  

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  0254-3839871 / 3839872 

Fax:   0254-3839857 

Tài khoản:  008.1.00.000001.1  

tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Vũng Tàu 

Mã số thuế:  3500102414 

Do ông:  Trần Quốc Thắng, Phó tổng giám đốc làm đại diện                              

 (Theo Giấy ủy quyền của Tổng giám đốc Vietsovpetro số 77/UQ-PL ngày 18/03/2025) 

                                

Sau đây được gọi là “BÊN A” hoặc “NHÀ ĐIỀU HÀNH” (“OPERATOR”). 

  

 

BÊN B:   

 

Địa chỉ:   

Điện thoại:   

Fax:    

Tài khoản:  

Mã số thuế:   

Đại diện:  
 Sau đây được gọi là “BÊN B” hoặc “NHÀ THẦU” (“CONTRACTOR”).  

 

Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng với các điều khoản sau: 

PHẦN A: THỎA THUẬN CHUNG 

  

Xét rằng:  

 NHÀ ĐIỀU HÀNH có nhu cầu   Thuê Pilot mill cho ống chống 194mm để hủy 

giếng 11 BK-7 lô 09-1 tại Khu vực hoạt động (AREA OF OPERATION);  

  

 NHÀ THẦU được yêu cầu cung cấp Thuê Pilot mill cho ống chống 194mm để hủy 

giếng 11 BK-7 lô 09-1 cho các hoạt động khoan và sửa giếng của NHÀ ĐIỀU 

HÀNH, và NHÀ THẦU đã chứng minh kinh nghiệm, năng lực tài chính, kỹ năng 
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quản lý, cung cấp máy móc thiết bị đạt tiêu chuẩn, và cung cấp nguồn nhân lực được 

đào tạo bài bản có khả năng vận hành thông thạo máy móc thiết bị đó trong điều kiện 

khí hậu tại Khu vực hoạt động, NHÀ THẦU cũng đã chứng minh luôn sẵn sàng và 

có khả năng cung cấp Pilot mill cho ống chống 194mm để hủy giếng 11 BK-7 lô 09-

1, triển khai thực hiện công việc theo yêu cầu của HỢP ĐỒNG này. Đồng thời, NHÀ 

THẦU sẽ cung cấp vật tư, thiết bị và nhân lực được nêu tại Phạm vi công việc như 

đính kèm, tuân thủ các điều kiện và điều khoản được quy định dưới đây. 

Do đó, trên cơ sở xem xét những cam kết và các thoả thuận qua lại với nhau trong 

HỢP ĐỒNG này, nay CÁC BÊN đồng ý thoả thuận như sau: 

 

1. Các văn bản sau đây là phần không tách rời và cùng cấu thành HỢP ĐỒNG này giữa 

NHÀ ĐIỀU HÀNH và NHÀ THẦU và thuật ngữ “HỢP ĐỒNG” cũng được giải 

thích rõ trong tất cả những văn bản này:  

A. Phần A: Thỏa thuận chung này   

B. Phần B: Các điều kiện và điều khoản chung và các Phụ lục của HỢP ĐỒNG 

được liệt kê như sau    

Phụ lục số 1: Phạm vi công việc dịch vụ 

Phụ lục số 2: Bảo lãnh thực hiện Hợp Đồng 

Phụ lục số 3: Bảng giá và Giá 

Phụ lục số 4: Nhân lực 

Phụ lục số 5: Sức khỏe, an toàn và môi trường 

Phụ lục số 6: Hoá đơn và báo cáo 

Phụ lục số 7: Biên bản hoàn thành công việc 

Phụ lục số 8: Lịch biểu về thiết bị và nhân sự trên MODU 

Phụ lục số 9: Phiếu giao hàng 

Phụ lục số 10: Phiếu trả hàng 

Phụ lục số 11: Mẫu thư tín giao dịch thực hiện hợp đồng 

 

 Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, không rõ ràng hoặc không nhất quán giữa các 

văn bản được liệt kê trên đây, giá trị ưu tiên pháp lý của các văn bản này được sắp xếp 

theo thứ tự từ trên xuống như đã liệt kê như trên. 

  

2. Những từ ngữ hay những thành ngữ trong Hợp Đồng này có cùng ý nghĩa và giá trị 

ngang nhau và đã được quy định tương ứng trong các điều kiện và điều khoản chung 

và trong các văn bản khác của Hợp Đồng. 

   

3. Tổng giá trị dự tính của hợp đồng là:  .. VND 

 (Bằng chữ   …đồng). 

Trong đó bao gồm: 

            Giá trị dịch vụ : …. VND 

Tiền thuế GTGT …%: …. VND 
Tổng giá ước tính trên hợp đồng là giá tạm tính. NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ trả NHÀ 

THẦU dựa trên thời gian thuê thiết bị & nhân lực thực tế và số lượng  cung cấp sử 

dụng thực tế tính trên Đơn giá cụ thể được quy định tại Phụ lục số 3. 

Thuế GTGT áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước dành cho Liên Doanh 

Việt – Nga Vietsovpetro. 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 81 

Tiền thuế GTGT ghi ở Điều 3 là tiền thuế GTGT tạm tính và sẽ được thanh toán theo 

luật thuế hiện hành. 

 

4. Thời gian cung cấp dịch vụ: Tất cả các thiết bị cho thuê, nhân sự phải sẵn sàng 

ở Vũng Tàu từ ngày: 22/11/2025 

hoặc 03- 07 ngày kể từ ngày NHÀ ĐIỀU HÀNH (XN Khoan và SG Vietsovpetro) 

bằng văn bản / email gửi thư huy động nhân sự - thiết bị của NHÀ THẦU. 

5. NHÀ THẦU đồng ý triển khai và hoàn thành Công Việc phù hợp với các quy định 

của Hợp Đồng này và được nhận các khoản thanh toán do NHÀ ĐIỀU HÀNH chi trả 

cho NHÀ THẦU được đề cập dưới đây. 

6. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng, sau đây được gọi là 

“Ngày hiệu lực”. 

7. HỢP ĐỒNG này sẽ kết thúc khi Công việc được hoàn thành, sau đây được gọi là 

“Ngày kết thúc”.  

8. NHÀ ĐIỀU HÀNH phải trả cho NHÀ THẦU bằng chuyển khoản qua ngân 

hàng 100% giá trị của các DỊCH VỤ đã hoàn thành cho giếng khoan được đề cập 

theo các yêu cầu của HỢP ĐỒNG dựa trên đơn giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

NHÀ ĐIỀU HÀNH nhận được bản gốc của các tài liệu đính kèm như sau: 

- Hóa đơn GTGT, loại tiền tệ ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam  

- Biên bản Hoàn thành các công việc được chấp thuận bởi Lãnh đạo của NHÀ 

ĐIỀU HÀNH (Phụ lục 7)  

- Lịch biểu về thiết bị và nhân sự trên MODU (Timesheet for equipment and 

personnel on MODU) dựa trên các điều kiện của hợp đồng được Lãnh đạo của 

NHÀ ĐIỀU HÀNH chấp thuận (Phụ lục 8) 

- Phiếu giao hàng (Delivery Ticket) được Lãnh đạo của Xí nghiệp Khoan & Sửa 

giếng chấp thuận (Phụ lục 9) 

- Phiếu trả hàng (Return Ticket) được Lãnh đạo của Xí nghiệp Khoan & Sửa giếng 

chấp thuận (Phụ lục 10) 

- Bản gốc/ bản sao các chứng từ liên quan khác (nếu có); 

- The latest inspection certificates for rental equipments. (copy) 

 

9. Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn 

cứ vào luật pháp nhà nước Việt Nam hiện hành.  

10. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn 

bản và có chữ ký của cả hai bên hoặc bằng văn thư có sự đồng thuận của cả hai bên. 

Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực hiện bằng văn 

bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax 

của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và gửi thư đến địa chỉ email, theo mẫu Phụ lục số 

11 (A, B) kèm theo. 

11.  Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho 

bên thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của bên kia. 
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12. Mọi thư từ trao đổi trước khi ký kết Hợp đồng này, nếu có nội dung trái với nội dung 

Hợp đồng này đều không có giá trị. 

13.  Hợp đồng và các tài liệu dẫn chiếu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

(1)  Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

(2)  Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng; 

(3)  Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu; 

(4)  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có); 

(5)  Các tài liệu khác quy định tại Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

 

12. Ngôn ngữ trong HỢP ĐỒNG:  

Phần A - Thỏa thuận chung và  

Phần B - Các điều kiện và điều khoản chung của HỢP ĐỒNG bằng song ngữ Anh-

Việt và các phụ lục (1-11).  

Trong trường hợp có sự không rõ ràng, mâu thuẫn hoặc đối lập giữa tiếng Anh và tiếng 

Việt, ngôn ngữ tiếng Việt sẽ được ưu tiên và áp dụng. 

 

13.  HỢP ĐỒNG này gồm ____ trang được lập thành 04 bản, trong đó NHÀ ĐIỀU HÀNH 

giữ 03 bản, NHÀ THẦU giữ 01 bản, tất cả các bản điều có giá trị pháp lý như nhau.  

 

THAY MẶT NHÀ ĐIỀU HÀNH 

FOR OPERATOR 

THAY MẶT NHÀ THẦU 

FOR CONTRACTOR 

 

  

 

 

Thỏa thuận: Phó tổng giám đốc Khoan & Sửa giếng 

Visa: 

XNK&SG: 

Phòng Khoan&Sửa giếng VSP 

Phòng Kế toán VSP 

Phòng Thương mại VSP 
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PHẦN B:  CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU 

KIỆN CHUNG 

 

ĐIỀU 1 

ĐỊNH NGHĨA, GIẢI THÍCH VÀ MỤC ĐÍCH 

 

1.1. Định nghĩa 

CÔNG TY 

PHỤ 

THUỘC 

nghĩa là, đối với bất kỳ công ty nào, 

bất kỳ công ty nào khác trực tiếp 

hoặc gián tiếp kiểm soát (bao gồm, 

nhưng không giới hạn, tất cả các 

giám đốc và cán bộ của công ty đó), 

được kiểm soát bởi hoặc dưới sự 

kiểm soát chung trực tiếp hoặc gián 

tiếp với công ty đó. Một công ty được 

xem là kiểm soát một công ty khác 

nếu công ty đó sở hữu, trực tiếp hoặc 

gián tiếp, quyền (1) biểu quyết năm 

mươi phần trăm (50%) hoặc hơn 

trong số các cổ phần có quyền biểu 

quyết thường để bầu các giám đốc 

của công ty đó, hoặc (2) chỉ đạo hoặc 

tạo ra sự chỉ đạo cho ban quản lý và 

các chính sách của công ty đó, dù có 

thông qua quyền sở hữu cổ phần, các 

thành viên thường của Ban giám đốc 

theo hợp đồng hoặc trường hợp khác 

hay không. 

 

KHU VỰC 

VẬN 

HÀNH  

nghĩa là (các) Giếng hoặc mỏ khác ở 

vùng biển ngoài khơi Việt Nam. 

 

 

THÔNG 

TIN MẬT 

 

 

nghĩa là bất kỳ kiến thức và thông tin 

liên quan đến các DỊCH VỤ tại bất 

kỳ một lần nào được tiết lộ cho NHÀ 

THẦU bởi hoặc thay mặt cho NHÀ 

ĐIỀU HÀNH bằng văn bản, trong 

các bản vẽ hoặc dưới bất kỳ hình thức 

nào khác hoặc đạt được bởi NHÀ 

THẦU từ NHÀ ĐIỀU HÀNH theo 

bất kỳ cách nào khác, cũng như tất cả 

các dữ liệu có nguồn gốc từ kiến thức 

và thông tin như vậy. 

 

HỢP 

ĐỒNG 

có nghĩa là (các) HỢP ĐỒNG được 

ký giữa các Bên theo pháp luật của 

nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 

Điều khoản và điều kiện chung (Phần 

B) và các Phụ lục và bất kỳ sửa đổi 

nào được ký hợp lệ bởi CÁC BÊN 

 PART B:  GENERAL TERMS AND 

CONDITIONS 

 

ARTICLE 1 

DEFINITIONS, INTERPRETATIONS AND 

OBJECTIVE 

 

1.1. Definitions 

AFFILIATE means, with respect to any 

company, any other company 

directly or indirectly controlling 

(including, but not limited to, all 

directors and officers of such 

company), controlled by, or under 

direct or indirect common control 

with such company. A company 

shall be deemed to control another 

company if such company 

possesses, directly or indirectly, the 

power to (1) vote fifty percent 

(50%) or more of the stock having 

ordinary voting power for the 

election of directors of such 

company, or (2) direct or cause the 

direction of the management and 

policies of such company, whether 

through the ownership of stock, 

common members of boards of 

directors by contract or otherwise. 

 

AREA OF 

OPERATION

S 

 

means Well(s) or other fields in the 

offshore water of Vietnam. 

 

 

CONFIDENT

IAL 

INFORMATI

ON 

 

 

means any knowledge and 

information in connection with the 

SERVICES at any one time 

disclosed to CONTRACTOR by or 

on behalf of OPERATOR in 

writing, in drawings or in any other 

form or acquired by 

CONTRACTOR from 

OPERATOR in any other way, as 

well as all data derived from such 

knowledge and information. 

 

CONTRACT means the Service CONTRACT(s) 

concluded between the Parties 

according to the law of SRV, 

General Terms and Conditions (Part 

B) and the Appendices and any 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 84 

trong quá trình thực hiện HỢP 

ĐỒNG này. 

 

NHÀ 

THẦU 

nghĩa là Công Ty ….., đơn vị sẽ cung 

cấp các Dịch vụ liên quan đến khoan 

liên quan cho hoạt động khoan mà 

NHÀ ĐIỀU HÀNH tham gia để thực 

hiện các thành phần khác nhau của 

Dịch vụ. 

 

THIẾT BỊ, 

VẬT TƯ 

VÀ DỊCH 

VỤ CỦA 

NHÀ 

THẦU 

nghĩa là những thiết bị và vật tư và 

dịch vụ được NHÀ THẦU cung cấp 

có liên quan đến các DỊCH VỤ. 

 

 

 

NHÂN 

VIÊN NHÀ 

THẦU 

 

 

nghĩa là người được liệt kê trong Phụ 

lục 4 (Nhân viên) và nhân viên khác 

mà NHÀ THẦU có thể sử dụng hoặc 

tuyển dụng có liên quan đến các 

DỊCH VỤ bao gồm nhà thầu phụ của 

NHÀ THẦU và nhân viên của nhà 

thầu phụ. 

 

 

ĐẠI DIỆN 

NHÀ 

THẦU 

 

 

nghĩa là người được NHÀ THẦU chỉ 

định trong từng thời kỳ bằng văn bản 

đến địa điểm của NHÀ ĐIỀU HÀNH 

tại Vũng Tàu để trực tiếp phụ trách 

các DỊCH VỤ và được trao quyền 

hành động cho và ràng buộc NHÀ 

THẦU trong mọi vấn đề liên quan 

đến việc NHÀ THẦU thực hiện các 

DỊCH VỤ và các nghĩa vụ theo hợp 

đồng này. 

 

CƠ SỞ 

TRÊN BỜ  

CỦA NHÀ 

THẦU 

 

nghĩa là cơ sở trên đất liền của NHÀ 

THẦU tại Vũng Tàu cho các thiết bị 

của NHÀ THẦU được sử dụng cho 

dịch vụ và hỗ trợ các hoạt động 

khoan. 

 

GIÁ  

THEO 

NGÀY 

nghĩa là phương thức thanh toán (một 

số tiền cụ thể cho mỗi ngày dương 

lịch) cho việc sử dụng các DỊCH VỤ 

được thực hiện bởi NHÀ THẦU 

được tính toán trên cơ sở thời gian 

phù hợp với Phụ lục 3 (Bảng giá và 

Giá). 

  

amendment duly signed by the 

PARTIES during the execution of 

the CONTRACT. 

 

CONTRACT

OR 

Means Company ………,   who 

shall provide Drilling Related 

Services for the drilling operation 

engaged by OPERATOR to carry 

out various components of the 

Services. 

CONTRACT

OR’S 

EQUIPMENT

, 

MATERIALS 

AND 

SERVICES 

means those items of equipment and 

materials and services provided by 

CONTRACTOR in connection with 

the Services. 

 

CONTRACT

OR’S 

PERSONNEL 

 

means person listed in Appendix 4 

(Personnel) and such other 

personnel as CONTRACTOR may 

engage or employ in respect of the 

SERVICES including its 

subcontractor and its 

subcontractor’s personnel. 

 

 

CONTRACT

OR’S 

REPRESENT

ATIVE 

 

 

means the person nominated from 

time to time in writing by 

CONTRACTOR to OPERATOR 

located at Vung Tau to be in direct 

charge of the Services and 

empowered to act for and bind 

CONTRACTOR in all matters 

relating to CONTRACTOR's 

performance of the Services and 

obligations hereunder. 

 

CONTRACT

OR’S 

SHOREBASE 

 

means CONTRACTOR's land base 

in Vung Tau for CONTRACTOR'S 

equipment used for service and 

support to the drilling operations. 

 

DAYRATE means the mode of payment (a 

specified sum per calendar day) in 

consideration of the SERVICES 

performed by CONTRACTOR 

calculated on a time basis in 

accordance with Appendix 3 

(Schedule of Rates and Price). 

 

VND 

 

means Vietnam Dong 
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VNĐ nghĩa là Việt Nam Đồng. 

 

NGÀY 

HIỆU LỰC 

 

nghĩa là ngày Hợp đồng. 

 

 

SỰ KIỆN 

BẤT KHẢ 

KHÁNG 

nghĩa là bất kỳ nguyên nhân nào vượt 

quá sự kiểm soát của một trong hai 

BÊN, như thiên tai, bão, cuồng 

phong, bão lớn, lốc xoáy, giông tố, 

nổi loạn, cách mạng, phiến loạn, 

xung đột dân sự, chiến tranh (tuyên 

bố hay không tuyên bố), hoạt động 

quân sự, xung đột vũ trang, nạn cướp 

biển, cuộc  khởi nghĩa, mìn hoặc ngư 

lôi thả trôi hoặc cố định, hành động 

của bất kỳ chính phủ hay cơ quan 

quân sự có thẩm quyền thực tế hoặc 

được thừa nhận, trưng dụng, tịch thu, 

quốc hữu hóa, tịch biên, tiêu hủy có 

chủ ý của bất kỳ chính phủ nào và có 

hoặc không giống với những vấn đề 

được liệt kê cụ thể ở đây, nhưng đặc 

biệt không bao gồm ĐÌNH CÔNG 

của NHÂN VIÊN NHÀ THẦU và sự 

tịch biên tài sản do tài chính. 

 

TẬP 

ĐOÀN 

nghĩa là bất kỳ công ty mẹ hoặc công 

ty con nào hoặc CÔNG TY CON 

PHỤ THUỘC của NHÀ THẦU hoặc 

NHÀ ĐIỀU HÀNH (tùy theo trường 

hợp cụ thể) hoặc bất kỳ nhà thầu phụ 

nào của NHÀ THẦU hoặc các nhà 

thầu khác của NHÀ ĐIỀU HÀNH 

(tùy theo trường hợp cụ thể) và tất cả 

các cán bộ, giám đốc, nhân viên và 

các đại lý và nhân viên Bên thứ ba 

tương ứng của họ mà NHÀ ĐIỀU 

HÀNH nhân sự mời lên tàu MODU 

theo từng thời điểm. 

 

ĐÌNH 

CÔNG 

 

nghĩa là bãi công, chủ nhà máy khóa 

cửa không cho nhân viên vào, lệnh 

cấm, sự hạn chế làm việc, gây rối lao 

động hoặc bất cứ tranh chấp lao động 

hợp pháp hoặc không hợp pháp nào. 

 

THANH 

TOÁN 

TRỌN GÓI 

MỘT LẦN 

 

nghĩa là một khoản thanh toán duy 

nhất cho việc hoàn thành các DỊCH 

VỤ được quy định tại Phụ lục 3 

(Bảng giá và Giá) Phụ lục 1 (Phạm 

Vi Dịch Vụ) 

 

 

EFFECTIVE 

DATE 

 

means the date of the Contract. 

 

 

FORCE 

MAJEURE 

means any cause beyond the control 

of either PARTY Act of God, storm, 

hurricane, typhoon, cyclone, 

tempest, riot, revolution, rebellion, 

civil strife, war (declared or 

undeclared), military actions, armed 

conflict, piracy, insurrection, 

floating or stationary mines or 

torpedoes, act of any Government 

or military agency acting under 

actual or assumed authority, 

expropriation, confiscation, 

nationalization, seizure or willful 

destruction by any Government and 

whether or not similar to the matters 

herein specifically enumerated, but 

specifically excluding the 

INDUSTRIAL ACTION of 

CONTRACTOR's PERSONNEL 

and financial distress. 

 

GROUP means any parent company or 

subsidiary or AFFILIATE of 

CONTRACTOR or OPERATOR 

(as the case may be) or any of 

CONTRACTOR'S subcontractors 

or OPERATOR's other contractors 

(as the case may be) and all of their 

respective officers, directors, 

employers and agents and Third 

Party personnel Operator invites on 

board the MODU from time to time. 

 

 

 

INDUSTRIA

L ACTION 

 

means strike, lockout, ban, 

limitation of work, labor 

disturbances or any lawful or 

unlawful industrial dispute 

whatsoever. 

 

 

LUMPSUM 

 

means a single payment for 

completion of the SERVICES or a 

component of the SERVICES as 

defined in Appendix 3 (Schedule of 

Rates and Prices) and Appendix 1 

(Scope of Services). 
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ĐIỂM TẬP 

KẾT LAO 

ĐỘNG  

 

nghĩa là khu vực hoặc tòa nhà được 

NHÀ ĐIỀU HÀNH chỉ định, nơi mà 

NHÀ THẦU và các nhà thầu phụ tập 

hợp để được vận chuyển đến MODU. 

 

 

ĐƠN VỊ 

KHOAN DI 

ĐỘNG 

NGOÀI 

KHƠI  

(MODU) 

 

 

Nghĩa là các đơn vị khoan di động 

ngoài khơi thực hiện các hoạt động 

khoan trong KHU VỰC VẬN 

HÀNH theo lịch trình khoan của 

Vietsovpetro. 

 

NHÀ ĐIỀU 

HÀNH 

nghĩa là “Vietsovpetro”  

 

THIẾT BỊ, 

VẬT TƯ 

VÀ DỊCH 

VỤ CỦA 

NHÀ ĐIỀU 

HÀNH 

 

nghĩa là những mặt hàng thiết bị, vật 

liệu, vật tư và dịch vụ được cung cấp 

bởi NHÀ ĐIỀU HÀNH và/hoặc các 

nhà thầu khác của NHÀ ĐIỀU 

HÀNH có liên quan đến các hoạt 

động khoan trong KHU VỰC VẬN 

HÀNH. 

 

NHÂN 

VIÊN NHÀ 

ĐIỀU 

HÀNH 

 

nghĩa là các nhân viên và đại lý và 

nhân sự khác của NHÀ ĐIỀU HÀNH 

và/hoặc các nhà thầu khác của NHÀ 

ĐIỀU HÀNH, và nhân viên BÊN 

THỨ BA mà NHÀ ĐIỀU HÀNH 

mời lên tàu của MODU theo từng 

thời điểm. 

 

ĐẠI DIỆN  

NHÀ ĐIỀU 

HÀNH 

 

nghĩa là người ở tại CƠ SỞ TRÊN 

BỜ của NHÀ ĐIỀU HÀNH CỦA 

và/hoặc đơn vị khoan được đề cử 

theo từng thời điểm bằng văn bản bởi 

NHÀ ĐIỀU HÀNH cho NHÀ 

THẦU để được trao quyền hành 

động cho NHÀ ĐIỀU HÀNH nhà 

điều NHÀ ĐIỀU HÀNH trong mọi 

vấn đề liên quan đến việc NHÀ 

THẦU thực hiện các DỊCH VỤ và cụ 

thể xác định có hay không việc NHÀ 

THẦU đang thực hiện các DỊCH VỤ 

phù hợp với HỢP ĐỒNG này, mà 

không thay đổi các điều khoản của 

HỢP ĐỒNG này. 

 

CƠ SỞ 

TRÊN BỜ 

 

nghĩa là  cơ sở trên đất liền của NHÀ 

ĐIỀU HÀNH được NHÀ ĐIỀU 

 

LABOUR 

ASSEMBLY 

POINT 

 

means the area or building 

nominated by OPERATOR where 

CONTRACTOR and 

subcontractors gather in order to be 

transported to the MODU. 

 

MOBILE 

OFFSHORE 

DRILLING 

UNIT OR 

MODU 

 

 

 

means the mobile offshore drilling 

units that perform drilling 

operations in the AREA OF 

OPERATIONS under 

Vietsovpetro’s drilling schedule. 

 

 

OPERATOR means “Vietsovpetro”  

 

 

OPERATOR’

S 

EQUIPMENT

, 

MATERIALS 

AND 

SERVICES 

 

means those items of equipment, 

materials, supplies and services 

which are provided by OPERATOR 

and/or OPERATOR's other 

contractors in connection with the 

drilling operations in the AREA OF 

OPERATIONS. 

 

OPERATOR’

S 

PERSONNEL 

 

means the employees and agents 

and other staff of  OPERATOR 

and/or OPERATOR's other 

contractors, and the THIRD 

PARTY personnel he invites on 

board the MODU from time to time. 

 

 

OPERATOR’

S 

REPRESENT

ATIVE 

 

 

means the person located at 

OPERATOR'S SHOREBASE 

and/or drilling unit nominated from 

time to time in writing by 

OPERATOR to CONTRACTOR to 

be empowered to act for 

OPERATOR in all matters relating 

to CONTRACTOR's performance 

of the SERVICES and expressly to 

determine whether or not 

CONTRACTOR is performing the 

SERVICES in accordance with this 

CONTRACT, but not to vary the 

provisions of this CONTRACT. 

 

 

OPERATOR’

S 

SHOREBASE 

 

means OPERATOR's land base 

nominated by OPERATOR used for 
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CỦA NHÀ 

ĐIỀU 

HÀNH 

HÀNH chỉ định để sử dụng cho việc 

phục vụ và hỗ trợ MODU và các 

DỊCH VỤ. 

 

BÊN/CÁC 

BÊN 

 

nghĩa là  một bên của HỢP ĐỒNG 

này và bao gồm những người kế thừa 

của họ. 

 

GIẤY 

PHÉP 

 

Nghĩa là thẩm quyền hoặc các thẩm 

quyền,  theo bất cứ tên gọi nào, được 

nắm giữ bởi NHÀ ĐIỀU HÀNH một 

mình hoặc với VIETSOVPETRO để 

thăm dò và/hoặc khái thác tài nguyên 

dầu khí tại KHU VỰC VẬN HÀNH. 

 

CÁC DỊCH 

VỤ 

 

nghĩa là cung cấp nhân sự, thiết bị, 

vật tư và dịch vụ cần thiết để cung 

cấp các Dịch vụ bởi NHÀ THẦU 

theo HỢP ĐỒNG này được mô tả cụ 

thể hơn tại Phụ lục 1 (Phạm vi các 

Dịch vụ). 

 

 

SỰ ĐÌNH 

CHỈ (ĐÌNH 

CHỈ, BỊ 

ĐÌNH CHỈ) 

 

nghĩa là việc đình chỉ tất cả hay một 

phần các DỊCH VỤ theo HỢP 

ĐỒNG này. 

 

THỜI HẠN 

 

nghĩa là giai đoạn được mô tả trong 

Điều  2.5 và bao gồm bất cứ sự gia 

hạn nào được thực hiện theo Điều 2.7 

hoặc theo sự đồng ý bởi CÁC BÊN. 

 

SỰ CHẤM 

DỨT 

(CHẤM 

DỨT, BỊ 

CHẤM 

DỨT) 

 

nghĩa là kết thúc các thỏa ước theo 

HỢP ĐỒNG này, ngoại trừ các 

quyền, biện pháp khắc phục và nghĩa 

vụ của một trong hai BÊN mà chúng 

tiếp tục có hiệu lực theo pháp luật 

và/hoặc theo các điều khoản của 

HỢP ĐỒNG này. 

 

BÊN THỨ 

BA 

 

nghĩa là bất cứ bên nào không phải là 

NHÀ ĐIỀU HÀNH hoặc TẬP 

ĐOÀN NHÀ ĐIỀU HÀNH, NHÀ 

THẦU hoặc TẬP ĐOÀN NHÀ 

THẦU hoặc Nhân viên của hai bên. 

 

SỰ THAY 

ĐỔI 

 

nghĩa là bất cứ sự thay đổi nào đối 

với HỢP ĐỒNG này được đồng ý 

bởi hai BÊN phù hợp với những yêu 

service and support to the MODU 

and to the SERVICES. 

 

 

PARTY/PAR

TIES 

 

means a party to this Contract and 

includes its successors. 

 

 

PERMIT 

 

 

means the authority or authorities, 

by whatever n ame, held by 

OPERATOR alone or with 

VIETSOVPETRO to explore for 

and/or exploit petroleum resources 

in the AREA OF OPERATIONS. 

 

SERVICES 

 

means the supply of personnel, 

equipment, materials and services 

necessary to  provide Services by 

Contractor under the Contract more 

particularly described in Appendix 

1 (Scope of Services). 

 

SUSPENSIO

N 

(SUSPEND, 

SUSPENDED

) 

 

means the suspension of all or part 

of the SERVICES in accordance 

with the CONTRACT. 

 

 

TERM 

 

means the period described in 

Article  2.5 and includes any 

extensions made pursuant to Article 

2.7 or as agreed to by the PARTIES. 

 

TERMINATI

ON 

(TERMINAT

E, 

TERMINATE

D) 

 

means the end of the covenants 

under the CONTRACT, except for 

those rights, remedies and 

obligations of either PARTY that 

survive in law and/or by the 

provisions of the CONTRACT. 

 

THIRD 

PARTY 

 

means any party other than 

OPERATOR or OPERATOR 

GROUP, CONTRACTOR or 

CONTRACTOR GROUP or 

Personnel of either. 

 

VARIATION 

 

means any change to the 

CONTRACT agreed by both 

PARTIES in accordance with the 

requirements of the General Terms 

and Conditions of the CONTRACT. 
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cầu của Các điều khoản và điều kiện 

chung của HỢP ĐỒNG này. 

 

VIETSOVP

ETRO 

 

nghĩa là Liên doanh Việt - Nga 

Vietsovpetro. 

 

 

1.2.        Giải thích 

Giải thích: những từ chỉ những người hoặc các bên 

sẽ bao gồm các hãng, tổng công ty và bất kỳ tổ chức 

nào có năng lực pháp lý; những từ chỉ số ít cũng 

bao gồm số nhiều và ngược lại khi ngữ cảnh yêu 

cầu. Trong trường hợp có xung đột giữa các điều 

khoản và điều kiện của HỢP ĐỒNG này và các Phụ 

lục của nó, các điều khoản và điều kiện của HỢP 

ĐỒNG sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp 

có mâu thuẫn giữa các Phụ lục, những Phụ lục có 

cấp độ cao hơn sẽ được ưu tiên áp dụng. Trong 

trường hợp có sự không thống nhất giữa Thông số 

kỹ thuật và Bản vẽ, Thông số kỹ thuật sẽ mang tính 

quyết định. 

Thông báo và Sự đồng ý: bất cứ chỗ nào trong HỢP 

ĐỒNG này điều khoản được lập để đưa ra thông 

báo hoặc sự đồng ý bao gồm các hướng dẫn, hợp 

đồng, ủy quyền, phê duyệt và xác nhận bởi bất kỳ 

người nào, trừ khi có quy định khác, thông báo hoặc 

sự đồng ý đó phải bằng văn bản và từ “thông báo” 

phải được hiểu theo đó. Bất kỳ sự đồng ý nào cần 

có của một bên sẽ không được từ chối một cách bất 

hợp lý. 

Tiêu đề: Các tiêu đề bao gồm đề mục, đầu đề, tiêu 

đề phụ và tiểu đề trong HỢP ĐỒNG sẽ không được 

xem là một phần của HỢP ĐỒNG và cũng không 

được xem xét trong việc hiểu hoặc giải thích HỢP 

ĐỒNG. 

Ngôn ngữ: tất cả các thư từ, tài liệu và sự thảo luận 

liên quan đến HỢP ĐỒNG và các DỊCH VỤ phải 

bằng tiếng Việt và/hoặc song ngữ Anh-Việt trừ khi 

có thoả thuận khác. 

 

1.3.       Mục đích 

NHÀ THẦU sẽ thực hiện các DỊCH VỤ liên quan 

đến các hoạt động khoan trong KHU VỰC VẬN 

HÀNH theo yêu cầu của NHÀ ĐIỀU HÀNH cho 

MODU, phù hợp với các điều kiện của HỢP 

ĐỒNG này theo nhu cầu của NHÀ ĐIỀU HÀNH 

để khoan và hoàn thiện các giếng trong KHU VỰC 

VẬN HÀNH. 

 

1.4.       Bản chất của hợp đồng 

 

VIETSOVPE

TRO 

 

means the Vietnam-Russia 

Vietsovpetro Joint Venture. 

 

 

1.2.      Interpretations 

Interpretation: words importing persons or parties 

shall include firms, corporations and any 

organization having legal capacity; words importing 

the singular only also include the plural and vice 

versa where the context requires. In the event of any 

conflict between the terms and conditions of this 

Contract and its Appendixes, the terms and 

conditions of the Contract will prevail. In the event 

of any conflict among the Appendixes, the 

Appendixes of the higher order shall prevail. In the 

event of disagreement between the Specification and 

Drawing, the Specification shall be decisive. 

Notices and Consents: wherever in the CONTRACT 

provision is made for the giving of notice or consent 

including instructions, contracts, authorizations, 

approvals and acknowledgements, by any person, 

unless otherwise specified such notice or consent 

shall be in writing and the word "notify" shall be 

construed accordingly. Any consent required of a 

party shall not be unreasonably withheld. 

Headings: the headings including index, titles, 

subtitles, and subheadings, in the CONTRACT shall 

not be deemed part thereof or be taken into 

consideration in the interpretation or construction 

thereof. 

Language: all correspondence, documentation and 

discussion with respect to the CONTRACT and the 

SERVICES shall be in the Vietnamese 

and/orbilingual English-Vietnamese language 

unless agreed otherwise 

 

1.3.      Objective 

CONTRACTOR shall perform the SERVICES 

associated with the drilling operations in the AREA 

OF OPERATIONS as required by OPERATOR for 

the MODU, in accordance with the conditions of this 

CONTRACT in pursuance of OPERATOR's desire 

to drill and complete wells in the AREA OF 

OPERATIONS. 

 

1.4.      Nature of Contract 

CONTRACTOR shall perform any services as 

required by OPERATOR for the MODU in the 

AREA OF OPERATIONS as an independent 

CONTRACTOR. The CONTRACT is for Drilling 

Related Services on a DAYRATE basic and 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 89 

NHÀ THẦU sẽ thực hiện bất kỳ dịch vụ nào theo 

yêu cầu của NHÀ ĐIỀU HÀNH cho MODU trong 

KHU VỰC VẬN HÀNH với tư cách một NHÀ 

THẦU độc lập. HỢP ĐỒNG này dành cho các 

Dịch vụ liên quan đến khoan trên cơ sở GIÁ THEO 

NGÀY và NHÀ THẦU phải cung cấp tất cả các 

thiết bị, vật liệu, nhân sự và dịch vụ cần thiết cho 

các DỊCH VỤ cho các hoạt động khoan trôi chảy 

của MODU, trừ khi các thiết bị, vật liệu, nhân sự 

và dịch vụ đó được chi tiết hóa cụ thể trong Phạm 

vi các Dịch vụ do NHÀ ĐIỀU HÀNH cung cấp. 

 

ĐIỀU 2 

BẮT ĐẦU VÀ THỜI HẠN 

2.1.  NGÀY HIỆU LỰC: như được nêu trong 

Phần A. 

2.2  Trong vòng 07 ngày kể từ ngày HIỆU 

LỰC, NHÀ THẦU sẽ nộp cho NHÀ ĐIỀU HÀNH 

một Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng do một ngân 

hàng uy tín phát hành và được NHÀ ĐIỀU HÀNH 

chấp nhận với số tiền bằng ba phần trăm (3%), 

tổng giá trị HỢP ĐỒNG hiệu lực là thời gian dự 

kiến hoàn thành DỊCH VỤ cộng 60 ngày lịch và 

nội dung của nó theo Phụ lục 2 như là phần đảm 

bảo cho việc thực hiện bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ 

của NHÀ THẦU theo HỢP ĐỒNG này. 

 

2.2.1     Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành 

giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng do NHÀ THẦU 

chịu. 

 

2.2.2 Trong thời gian quy định tại mục 2.2 nêu 

trên, NHÀ THẦU không nộp bản gốc bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng cho NHÀ ĐIỀU HÀNH thì hợp 

đồng này sẽ không có hiệu lực và NHÀ ĐIỀU 

HÀNH sẽ tịch thu bảo đảm dự thầu của NHÀ 

THẦU mà không cần có sự can thiệp của tòa án 

hoặc trọng tài. 

 

2.2.3 NHÀ THẦU không được nhận lại Bảo đảm 

thực hiện hợp đồng trong trường hợp NHÀ THẦU 

từ chối/không thực hiện hợp đồng sau thời điểm 

hiệu lực của hợp đồng. 

2.2.4 Trong trường hợp NHÀ THẦU vi phạm 

trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

hợp đồng này thì khoản tiền bảo đảm được NHÀ 

ĐIỀU HÀNH dùng để khấu trừ tiền phạt. 

2.2.5 NHÀ THẦU phải ngay lập tức yêu cầu 

Ngân hàng phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp 

đồng trong trường hợp cần gia hạn thời gian hiệu 

lực của Bảo lãnh này vì lý do gia hạn thời hạn thời 

CONTRACTOR shall supply all equipment, 

materials, personnel and services necessary for the 

SERVICES for the smooth drilling operations of the 

MODU, unless such equipment, materials, 

personnel and services are specifically detailed in 

the Scope of Services as being provided by Operator. 

 

ARTICLE 2 

COMMENCEMENT AND DURATION 

2.1. EFFECTIVE DATE: as stated in Part A. 

 

2.2 Within 07 days from EFFECTIVE DATE, 

CONTRACTOR shall submit to OPERATOR a 

Performance Bond issued by a prestigious bank 

which is accepted by OPERATOR with an amount 

of three percent (3%) of the total CONTRACT 

Value,  with the validity to be the estimated time of 

completetion of SERVICE plus 60 calendar days 

and its content under Appendix 2 as security for the 

performance of any and all of CONTRACTOR's 

obligations under this CONTRACT. 

 

2.2.1    All costs relating to the Performance Bond 

shall be at CONTRACTOR’s account 

 

 

2.2.2   Should the OPERATOR not receive the valid, 

satisfactory Performance Bond as stipulated in 

Article 2.2, the Contract will be not effective and the 

OPERATOR has the right withdraw the Bid Bond 

without recourse to the law court or to arbitration. 

 

 

 

2.2.3 CONTRACTOR will not receive the 

Performance Bond in case CONTRACTOR refuse/ 

fail to perform the contract after the effective date of 

the contract. 

 

2.2.4    Should the CONTRACTOR breach of duty 

to perform the Contract as per terms and condition 

agreed, the amount of the Performance Bond will be 

deducted to made use for the penalty. 

 

2.2.5     Should the validity of the 

Performance Bond be required to be extended due to 

the extension of execution date of serivces, 

CONTRACTOR shall immediately instruct the 

Issuing Bank to make amendment to the 

Performance Bond. Such amendment shall be sent to 

OPERATOR immediately. 
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gian thực hiện dịch vụ, đồng thời gửi ngay cho 

NHÀ ĐIỀU HÀNH giấy Bảo lãnh đã gia hạn hiệu 

lực.  

 

2.2.6 Trường hợp nhà thầu chậm gia hạn hiệu 

lực bảo lãnh khi có yêu cầu của NHÀ ĐIỀU 

HÀNH bằng văn bản: phạt 0,2% giá trị bảo lãnh 

tương ứng/ mỗi ngày chậm. Tổng giá trị phạt 

không vượt quá 8% giá trị bảo lãnh tương ứng”. 
 

 

 

 

 

2.2.7 Nếu NHÀ ĐIỀU HÀNH sử dụng Bảo lãnh 

thực hiện Hợp đồng, NHÀ ĐIỀU HÀNH phải lập 

tức gửi cho NHÀ THẦU copy thông báo gửi Ngân 

hàng. 

 

 

2.3 Đối với bất kỳ dịch vụ nào được nêu chi tiết 

trong Phụ lục 1 (Phạm vi các Dịch vụ),NHÀ ĐIỀU 

HÀNH sẽ cung cấp cho NHÀ THẦU một thông 

báo không ít hơn 03 (ba)-07 (bảy) ngày trước ngày 

mà NHÀ ĐIỀU HÀNH yêu cầu NHÀ THẦU phải 

huy động   nhân viên và thiết bị lần đầu tiên. Sau 

lần huy động đầu tiên này,  NHÀ ĐIỀU HÀNH 

phải cung cấp cho NHÀ THẦU một thông báo 

không ít hơn 7 (bảy) ngày kể từ ngày mà họ yêu 

cầu DỊCH VỤ và nêu chi tiết về các DỊCH VỤ mà 

mình sẽ yêu cầu. NHÀ THẦU phải luôn nỗ lực hợp 

lý để cung cấp DỊCH VỤ cho NHÀ ĐIỀU HÀNH 

một cách nhanh chóng và kịp thời. 

2.4.      Đối với các Dịch vụ bổ sung không được 

nêu cụ thể trong Phụ lục 1 (Phạm vi Dịch vụ) và 

phụ lục 3. (Bảng Giá và Giá) mà NHÀ ĐIỀU 

HÀNH có thể yêu cầu theo từng thời điểm, NHÀ 

THẦU sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp các DỊCH VỤ 

đó càng sớm càng tốt. 

 

2.5.  HỢP ĐỒNG này dành cho các DỊCH VỤ 

được mô tả trong Phụ lục 1 (Phạm vi Dịch vụ) và 

có hiệu lực cho đến khi hoàn thành Phạm vi Dịch 

vụ, tuy nhiên nếu khi hết hạn hợp đồng mà công 

việc vẫn còn đang diễn ra, NHÀ THẦU sẽ tiếp tục 

cung cấp các dịch vụ cho đến khi hoàn thành các 

công việc dở dang với cùng một giá và mức giá. 

Khi các DỊCH VỤ theo HỢP ĐỒNG này đã được 

NHÀ THẦU hoàn thành thành công với sự hài lòng 

của NHÀ ĐIỀU HÀNH, Biên bản Hoàn thành các 

Dịch vụ (theo Phụ lục 7) sẽ được ký bởi cả hai 

BÊN. 

 

 

2.2.6  Should the CONTRACTOR delay in 

extension the validity of the Performance Bond 

upon receiving the request in written of 

OPERATOR, the CONTRACTOR shall pay to 

the OPERATOR the agreed and liquidated 

damages 0.2% of Performance Bond value per 

day for delay. The total amount of agreed and 

liquidated damages for delay in extension of 

Performance Bond shall not exceed 08% of 

respectively value of Performance Bond 
 

2.2.7     Should the OPERATOR make use of 

Performance Bond it will immediately send to the 

CONTRACTOR copy of declaration to the bank 

 

2.3. For any services detailed in Appendix 1 

(Scope of Services) OPERATOR shall provide 

Contractor not less than 03 (three) -07 (seven) days 

notice of the date on which he requires Contractor to 

first mobilize   personnel and equipment. Subsequent 

to the first mobilization OPERATOR shall provide 

Contractor not less than 7 (seven) days notice of the 

date on which he requires Services and details the 

Services which he shall require. Contractor shall at 

all times make his reasonable efforts to provide 

Services to OPERATOR in an expeditious and 

timely manner. 

 

 

 

 

2.4. For additional Services which are not 

detailed in Appendix 1 (Scope of Services) and the 

Appendix 3- Schedule of Rates and Prices which 

OPERATOR may request from time to time, 

Contractor shall make its reasonable efforts to 

provide such Services as soon as possible. 

 

2.5. The Contract is for Services described in 

Appendix 1 (Scope of Services) and effective until 

completion of the Scope of Services, however if as 

expiration of the contract the work still in progress 

contractor shall continue providing the services until 

completion of the work in progress at the same prices 

and rates. When the SERVICES under this 

CONTRACT have been successfully completed by 

CONTRACTOR to OPERATOR’s satisfaction, the 

Protocol of Completion of Services (as per 

Appendix 7) shall be duly signed by both PARTIES. 
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2.6.  Tùy thuộc vào sự chấp thuận trước của 

NHÀ THẦU, NHÀ ĐIỀU HÀNH có thể yêu cầu 

NHÀ THẦU cung cấp các Dịch vụ bổ sung (theo 

điều 2.4 ở trên) hoặc cung cấp các DỊCH VỤ trên 

các giếng bổ sung theo HỢP ĐỒNG này. 

 

2.7.  NHÀ ĐIỀU HÀNH có thể, bằng cách báo 

trước cho NHÀ THẦU 14 (mười bốn) ngày bằng 

văn bản, gia hạn THỜI HẠN của Hợp đồng này cho 

các giếng tùy chọn (nếu có) vượt quá Phạm vi Dịch 

vụ, (các) thời gian gia hạn đó phải tùy thuộc vào sự 

thỏa thuận chung về các điều khoản, điều kiện và 

giá. Sau đó, NHÀ ĐIỀU HÀNH có quyền mở rộng 

hơn nữa nếu có sự đồng ý của NHÀ THẦU và phải 

có sự thỏa thuận lẫn nhau về các điều khoản, điều 

kiện, giá và thời hạn gia hạn. 

 

 

ĐIỀU 3 

CHẤM DỨT VÀ ĐÌNH CHỈ 

3.1.       Chấm dứt theo sự kiện 

Không được sử dụng 

 

3.2.       Chấm dứt do SỰ CỐ BẤT KHẢ KHÁNG 

Nếu do SỰ CỐ BẤT KHẢ KHÁNG, NHÀ THẦU 

bị ngăn cản thực hiện các nghĩa vụ của mình theo 

HỢP ĐỒNG này trong một thời gian liên tục là 15 

(mười lăm) ngày, một trong hai bên có thể chấm 

dứt HỢP ĐỒNG này với hiệu lực ngay lập tức. 

 

 

3.3.       Chấm dứt do những thay đổi về các Luật 

hoặc  Quy định 

Nếu cơ quan chính phủ có quyền tài phán đối với 

KHU VỰC VẬN HÀNH sửa đổi bất kỳ luật hay 

quy định nào có hiệu lực trong THỜI HẠN và áp 

đặt các nghĩa vụ bổ sung đối với NHÀ THẦU hoặc 

THIẾT BỊ, VẬT TƯ hay DỊCH VỤ của NHÀ 

THẦU, NHÀ ĐIỀU HÀNH có thể yêu cầu NHÀ 

THẦU tuân thủ sự sửa đổi đó. NHÀ ĐIỀU HÀNH 

sẽ đảm nhận tất cả các chi phí của NHÀ THẦU phát 

sinh để đáp ứng nghĩa vụ mới hoặc thương lượng 

một GIÁ THEO NGÀY mới tương ứng. Nếu liên 

quan đến chi phí tuân thủ sửa đổi đó, một trong hai 

BÊN xét thấy việc xúc tiến các DỊCH VỤ đó là 

không có lợi, bên đó có thể chấm dứt HỢP ĐỒNG 

này khi hoàn thành cái giếng đang dang dở. 

 

3.4.      Chấm dứt do lỗi của NHÀ THẦU 

Trong trường hợp có sự vi phạm nghiêm trọng từ 

phía NHÀ THẦU đối với bất kỳ thỏa thuận nào mà 

2.6. Subject to prior approval of Contractor, 

OPERATOR may require Contractor to provide 

additional Services (pursuant to clause 2.4 above) or 

provide ServiceS on additional wells under the 

Contract. 

 

 

2.7. OPERATOR may upon giving Contractor 

formal written notice of 14 (fourteen) days, extend 

the TERM of this Contract for option wells (if any) 

beyond the Scope of Services, such extension 

period(s) to be subject to mutual agreement on the 

terms, conditions, and rates. Subsequent to this, 

OPERATOR shall have the right of further 

extension subject to agreement of Contractor and 

subject to mutual agreement on terms, conditions, 

rates and extension period. 

 

 

ARTICLE 3 

TERMINATION AND SUSPENSION 

3.1.      Termination with cause 

Not used 

 

3.2.      Termination by reason of FORCE MAJEURE 

If by reason of FORCE MAJEURE, 

CONTRACTOR is prevented from performing his 

obligations under this CONTRACT for a continuous 

period of 15 (fifteen) days, either party may 

terminate this CONTRACT with immediate effect. 

 

3.3.      Termination due to changes in Statutes or 

Regulations 

If government authority having jurisdiction over the 

AREA OF OPERATIONS amends any statute or 

regulation which takes effect during the TERM and 

which imposes additional obligations on 

CONTRACTOR or CONTRACTOR'S 

EQUIPMENT, MATERIAL OR SERVICES, 

OPERATOR may require CONTRACTOR to 

comply with such amendment. OPERATOR will 

assume all of CONTRACTOR's costs incurred in 

satisfying the new obligation or negotiate a 

corresponding new DAYRATE. If having regard to 

the costs of complying with such amendment, either 

PARTY considers it uneconomic to proceed with the 

SERVICES, it may terminate the CONTRACT upon 

completion of the well in progress. 

 

3.4.   Termination due to fault of CONTRACTOR 

In the event of a serious material breach by 

contractor of any of the covenants contained herein 
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NHÀ THẦU phải thực hiện trong hợp đồng này, 

NHÀ ĐIỀU HÀNH có quyền chấm dứt HỢP 

ĐỒNG này bằng cách thông báo bằng văn bản cho 

NHÀ THẦU về ý định của mình, với điều kiện 

NHÀ THẦU có quyền khắc phục vi phạm thỏa 

thuận đó trong vòng 15 (mười lăm) ngày. Nếu việc 

khắc phục không được thực hiện hoặc không thể 

thực hiện được, HỢP ĐỒNG này sẽ chấm dứt vào 

ngày thứ 16 (thứ mười sáu) sau khi phát hành thông 

báo bằng văn bản. NHÀ ĐIỀU HÀNH phải thanh 

toán tiền cho tất cả các dịch vụ đã được cung cấp 

cho đến ngày thông báo bằng văn bản được giao 

cho NHÀ THẦU. Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của 

NHÀ THẦU trong trường hợp CHẤM DỨT do lỗi 

không thực hiện được biện pháp khắc phục vi phạm 

thỏa thuận sẽ được giới hạn ở phạt do vi phạm theo 

Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng. 

 

3.5.     Kết thúc sớm theo quyền chọn của NHÀ 

ĐIỀU HÀNH 

Bất chấp các qui định khác của Điều khoản này có 

liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng, HỢP 

ĐỒNG này có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào bởi 

NHÀ ĐIỀU HÀNH mà không cần nêu lý do bằng 

cách thông báo trước cho NHÀ THẦU ít nhất ba 

mươi (30) ngày bằng văn bản, theo đó HỢP ĐỒNG 

này sẽ chấm dứt vào thời điểm hết hạn của thông 

báo hoặc hoàn thành các DỊCH VỤ liên quan đến 

giếng đang còn dở dang tại thời điểm kết thúc thời 

hạn thông báo, tùy theo thời điểm nào muộn hơn thì 

áp dụng. Trong trường hợp NHÀ ĐIỀU HÀNH 

chấm dứt HỢP ĐỒNG này theo Điều 3.5 này, NHÀ 

THẦU có quyền yêu cầu NHÀ ĐIỀU HÀNH thanh 

toán tất cả các khoản tiền phải trả cho phần DỊCH 

VỤ đã hoàn thành trước khi chấm dứt hợp đồng nêu 

trên, cộng với chi phí hợp lý thực tế phát sinh hoặc 

chi phí  được xác nhận bởi NHÀ THẦU theo yêu 

cầu và được phê duyệt bởi NHÀ ĐIỀU HÀNH 

(chẳng hạn như chi phí không thể hủy bỏ hoặc 

không thể thu hồi được hay cho các sản phẩm hoặc 

thiết bị được chế tạo hoặc sản xuất đặc biệt). 

 

3.6.       Đình chỉ theo ý muốn riêng của NHÀ ĐIỀU 

HÀNH 

NHÀ ĐIỀU HÀNH có quyền đình chỉ đến 90 (chín 

mươi) ngày các DỊCH VỤ vì bất cứ lý do nào vào 

bất kỳ thời điểm bằng cách thông báo trước 7 (bảy) 

ngày bằng văn bản. Sau khi DỊCH VỤ đã bị đình 

chỉ 90 (chín mươi) ngày, một trong hai BÊN có thể 

chấm dứt HỢP ĐỒNG này bằng cách thông báo 

trước  7 (bảy) ngày cho bên kia. Trong thời gian 

tạm ngừng, NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ phải trả cho 

to be performed by Contractor, OPERATOR shall 

have right to terminate this Contract by giving 

written notice to Contractor of its intention to do so, 

provided that Contractor has the right to rectify such 

breach of covenant within 15 (fifteen) days.  If such 

rectification is not or cannot be performed, this 

Contract shall terminate on the 16th (sixteenth) day 

following issue of written notice. OPERATOR shall 

pay for all services rendered up to the date written 

notice was served to Contractor. CONTRACTOR's 

total liability in the event of the TERMINATION 

due to default of failure to rectify such breach of 

covenant will be limited to forfeiture of the 

Performance Bond. 

 

 

3.5.      Early termination at OPERATOR's  option 

Notwithstanding the other provisions of this Article 

relating to termination, this CONTRACT may be 

terminated at any time by OPERATOR without 

provision of reasons giving CONTRACTOR at least 

thirty (30) days prior written notice, whereupon this 

CONTRACT shall terminate upon expiration of the 

period of notice or completion of the SERVICES 

associated with the well in progress at the time of 

expiration of the period of notice, whichever is the 

later. In the event of termination of this 

CONTRACTOR by OPERATOR under this Article 

3.5, CONTRACTOR shall be entitled to recover 

from OPERATOR all monies due for that part of the 

Services completed prior to such termination, plus 

reasonable costs actually incurred or committed to 

by CONTRACTOR at request and approved by 

OPERATOR. (such as costs which are not 

cancellable or recoverable or for specially 

engineered or manufactured products or equipment). 

 

 

 

3.6.      Suspension at OPERATOR's discretion 

OPERATOR shall have the right to suspend the 

SERVICES upon 7 (seven) days written notice for 

any reason at any time for up to 90 (ninety) days. 

After the SERVICES has been suspended for 90 

(ninety) days, either PARTY may terminate this 

CONTRACT upon giving 7 (seven) days notice to 

the other. During the suspension period, 

OPERATOR shall pay CONTRACTOR for standby 

charges for CONTRACTOR’s personnel and 

equipment which still on the rig site until return by 

OPERATOR to CONTRACTOR demobilization 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 93 

NHÀ THẦU chi phí chờ dành cho nhân viên và 

thiết bị của NHÀ THẦU vẫn còn ở trên giàn khoan 

cho đến khi NHÀ ĐIỀU HÀNH đưa nhân viên và 

thiết bị  cùa NHÀ THẦU trở về điểm giải phóng 

của NHÀ THẦU, bao gồm tất cả các chi phí liên 

quan đến huy động/giải phóng có liên quan. 

 

3.7.    Đình chỉ do kết quả làm việc của NHÀ THẦU 

Vào bất kỳ lúc nào trong THỜI HẠN, NHÀ ĐIỀU 

HÀNH có quyền đình chỉ các DỊCH VỤ nếu NHÀ 

THẦU không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ và trách 

nhiệm nào theo HỢP ĐỒNG này. 

 

 

3.8.     Thay thế các DỊCH VỤ theo quyền chọn của 

NHÀ   ĐIỀU HÀNH 

Bất chấp quy định trên, nếu NHÀ ĐIỀU HÀNH 

không hài lòng với bất kỳ phần nào của DỊCH VỤ 

được cung cấp/thực hiện bởi NHÀ THẦU, NHÀ 

ĐIỀU HÀNH có quyền thay thế, bằng chi phí và 

trách nhiệm của mình, toàn bộ dịch vụ đó bằng chi 

phí của NHÀ ĐIỀU HÀNH bằng cách thông báo 

trước mười lăm ngày bằng văn bản về một đơn vị 

dịch vụ mới theo quyền chọn của mình. 

 

ĐIỀU 4 

THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ 

 

4.1.  Các nghĩa vụ của NHÀ THẦU 

4.1.1  NHÀ THẦU sẽ tuân thủ tất cả các hướng 

dẫn do NHÀ ĐIỀU HÀNH ban hành phù hợp với 

các điều khoản của HỢP ĐỒNG này và đặc biệt là 

các quy định hoặc hướng dẫn về an toàn có hiệu lực 

hoặc được ban hành ở bất kỳ nơi nào mà NHÂN 

VIÊN của NHÀ THẦU đang thực hiện các DỊCH 

VỤ theo các điều khoản của HỢP ĐỒNG này. Nếu 

NHÀ THẦU yêu cầu thì những hướng dẫn như vậy 

phải được xác nhận bằng văn bản bởi Giám sát viên 

khoan của NHÀ ĐIỀU HÀNH trên giàn MODU. 

Những hướng dẫn này có thể được cung cấp nói 

chung có liên quan đến tất cả hoặc một phần các 

hoạt động được thực hiện bởi NHÀ THẦU theo 

HỢP ĐỒNG này hoặc được áp dụng cụ thể và có 

thể bao gồm các hướng dẫn về phương pháp khoan 

hoặc đình chỉ các hoạt động đang được tiến hành. 

4.1.2.  NHÀ THẦU phải nắm rõ và tuân thủ đầy 

đủ các quy định về đào tạo và an toàn hiện hành của 

NHÀ ĐIỀU HÀNH, nhưng những quy định đó có 

thể tùy thuộc vào những thay đổi mà chúng có thể 

được NHÀ ĐIỀU HÀNH thông báo cho NHÀ 

THẦU theo từng thời điểm bằng văn bản. NHÀ 

THẦU phải đảm bảo rằng NHÂN VIÊN của NHÀ 

point, including all associated mob/demob cost 

related hereto.  

 

 

 

3.7.      Suspension due to CONTRACTOR's 

performance 

OPERATOR reserves the right at any time during 

the TERM to suspend the SERVICES if 

CONTRACTOR fails to comply with any of the 

obligations and duties under the CONTRACT. 

 

 

3.8.       Replacement of Services at OPERATOR’s  

option 

Notwithstanding the above, if any part of the 

Services supplied/performed by CONTRACTOR is 

unsatisfactory to OPERATOR, OPERATOR retains 

the right to replace at his cost and responsibility that 

entire service at OPERATOR's cost upon a fifteen-

day written notice with a new service unit at his 

option. 

 

 

 

ARTICLE 4 

EXECUTION OF THE SERVICES 

 

4.1.       CONTRACTOR's Obligations 

4.1.1 CONTRACTOR shall comply with all 

instructions that are issued by OPERATOR 

consistent with the provisions of this CONTRACT 

and in particular with any safety regulations or 

instructions which may be in force or are issued 

anywhere CONTRACTOR’S PERSONNEL are 

carrying out the SERVICES under the terms of the 

CONTRACT. Such instructions shall if 

CONTRACTOR so requires be confirmed in writing 

by the OPERATOR'S Drilling Supervisor on board 

the MODU. Such instructions may be given either 

generally in relation to all or part of the operations to 

be performed by CONTRACTOR under this 

CONTRACT or be of particular application and may 

include instructions as to drilling methods or the 

stoppage of operations in progress. 

4.1.2. CONTRACTOR shall make himself aware 

of and shall comply fully with the current training 

and safety regulations of OPERATOR, but which 

are subject to such changes as may be notified to 

CONTRACTOR by OPERATOR from time to time 

in writing. CONTRACTOR shall ensure that 

CONTRACTOR’S PERSONNEL comply fully 
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THẦU tuân thủ đầy đủ các quy định về đào tạo và 

an toàn liên quan được áp dụng khi làm việc trên 

bờ hoặc ngoài khơi. 

 

4.1.3.  NHÀ THẦU phải thông báo và đảm bảo 

rằng NHÂN VIÊN NHÀ THẦU nhận thức đầy đủ 

và tuân thủ tất cả các yêu cầu của HỢP ĐỒNG này, 

mà chúng ảnh hưởng đến họ theo bất cứ hình thức 

nào. 

 

 

4.1.4.  NHÀ THẦU cam kết thực hiện các DỊCH 

VỤ đúng theo các chỉ dẫn của Giám sát khoan của 

NHÀ ĐIỀU HÀNH và phải hợp tác đầy đủ với 

Giám sát của NHÀ ĐIỀU HÀNH hoặc đại diện có 

thẩm quyền của NHÀ ĐIỀU HÀNH để cung cấp tất 

cả các phương diện liên quan đến DỊCH VỤ và 

THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ của NHÀ 

THẦU cho việc kiểm toán theo yêu cầu của Giám 

sát khoan của NHÀ ĐIỀU HÀNH hoặc đại diện có 

thẩm quyền của NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

 

4.1.5  Trong vòng 07 (bảy) ngày đầu tiên của 

tháng, NHÀ THẦU phải gửi cho NHÀ ĐIỀU 

HÀNH báo cáo hàng tháng của cùng với các tài liệu 

hỗ trợ về các DỊCH VỤ được thực hiện bởi NHÀ 

THẦU trong tháng trước đó, bao gồm nhưng không 

giới hạn thiết bị nhập khẩu và/hoặc vật liệu, thiết bị 

đã sử dụng. 

 

4.2.  Vận chuyển và bảo quản các thiết bị của 

NHÀ THẦU 

4.2.1.  Vận chuyển từ bên ngoài Vũng Tàu: 

 Để vận chuyển thiết bị bổ sung bên ngoài 

Vũng Tàu (nếu được yêu cầu từ phía NHÀ ĐIỀU 

HÀNH cho các dịch vụ bên ngoài Phụ lục 1 (Phạm 

vi Dịch vụ) và Phụ lục 3 (Bảng giá và Giá), NHÀ 

THẦU phải tổ chức một phương thức hiệu quả nhất 

về chi phí, an toàn và đáng tin cậy,với  các ràng 

buộc về thời gian và các yêu cầu vận hành, và tính 

lại các chi phí đó cho NHÀ ĐIỀU HÀNH kèm theo 

chứng từ chứng minh. Trong trường hợp vận 

chuyển bằng máy bay, cần có thông báo trước và 

phải được sự chấp thuận của NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ hoàn trả đầy đủ cho NHÀ 

THẦU dựa trên sự xuất trình các hóa đơn và chứng 

từ. 

 

4.2.2.  Vận chuyển giữa CƠ SỞ TRÊN BỜ ở Vũng 

Tàu và MODU: 

 NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ cung cấp đầy đủ việc 

vận chuyển các vật liệu và thiết bị giữa CƠ SỞ 

with the relevant training and safety regulations 

applicable for working onshore or offshore. 

 

4.1.3. CONTRACTOR shall inform and ensure 

that CONTRACTOR’S PERSONNEL are fully 

aware of and comply with all the requirements of the 

CONTRACT, which in any way affect them. 

 

 

4.1.4. CONTRACTOR undertakes to carry out the 

SERVICES in accordance with instructions given by 

OPERATOR'S Drilling Supervisor and to fully co-

operate with the OPERATOR'S Drilling Supervisor 

or OPERATOR's other senior representative to 

make available all aspects of the SERVICES and 

CONTRACTOR’S EQUIPMENT, MATERIALS 

AND SERVICES for audit at the request of the 

OPERATOR’S Drilling Supervisor or 

OPERATOR's other senior representative. 

 

4.1.5 Within first 07 (seven) days of the month, 

CONTRACTOR is obligated to submit 

OPERATOR monthly report together with 

supporting documents for the SERVICES, including 

but not limited to imported and/or used equipments, 

materials, carried out by CONTRACTOR in 

previous month. 

 

 

4.2.      Transportation and safekeeping of                              

CONTRACTOR'S equipment 

4.2.1. Transportation from outside Vung Tau: 

For transportation of additional equipment outside 

Vung Tau (if any is required by the OPERATOR 

needed for services outside of Appendix 1 (Scope of 

Services) and Appendix 3 (Schedule of Rates and 

Prices), CONTRACTOR shall organize the most 

cost effective, safe and reliable method, given time 

constraints and operational requirements and 

recharge at documented costs to OPERATOR. In the 

case of airfreight prior notice to OPERATOR, and 

approval by OPERATOR, shall be required. 

OPERATOR will reimburse CONTRACTOR in full 

upon presentation of invoices and documents. 

 

 

4.2.2. Transportation between Vung Tau 

SHOREBASE and MODU: 

OPERATOR shall provide adequate transportation 

of materials and equipment from and to the 

OPERATOR's shorebase and the MODU at no cost 

to the CONTRACTOR. CONTRACTOR shall 
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TRÊN BỜ của NHÀ ĐIỀU HÀNH và MODU mà 

không tính chi phí cho NHÀ THẦU. NHÀ THẦU 

phải cung cấp cáp treo cần thiết để bốc xếp miễn 

phí cho NHÀ ĐIỀU HÀNH. Một đại diện của NHÀ 

THẦU phải có mặt trong suốt quá trình xếp dỡ và 

vận chuyển các vật liệu và thiết bị để tư vấn cho 

NHÂN VIÊN của NHÀ ĐIỀU HÀNH về các biện 

pháp xếp dỡ an toàn. 

 

 

 

4.2.3.  Hỗ trợ: 

 NHÀ THẦU sẽ cung cấp tất cả các hỗ trợ 

cần thiết cho NHÂN VIÊN của NHÀ ĐIỀU HÀNH 

để vận chuyển an toàn, xếp dỡ vật liệu và thiết bị 

của NHÀ THẦU. NHÂN VIÊN NHÀ THẦU phải 

sẵn sàng để tư vấn cho NHÂN VIÊN hoặc người 

đại diện của NHÀ ĐIỀU HÀNH về việc thực hiện 

xếp dỡ an toàn. 

 

4.2.4.  Bảo trì: 

 Nhân viên NHÀ THẦU có trách nhiệm bảo 

quản thiết bị trong điều kiện làm việc tốt trong suốt 

thời hạn của HỢP ĐỒNG này. 

 

 

4.2.5.  Vận chuyển và bảo quản vật liệu nguy 

hiểm: 

 NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ đảm bảo vận chuyển 

an toàn và bố trí nơi lưu trữ thích hợp cho chất nổ 

và chất phóng xạ tại CÔNG TRƯỜNG và tại CƠ 

SỞ TRÊN BỜ của NHÀ ĐIỀU HÀNH. Các BÊN 

phải thỏa thuận trước về số lượng các vật liệu trên 

khi vận chuyển ra MODU. 

 

 

4.2.6.  Kiểm tra: 

 Trước khi bắt đầu các DỊCH VỤ, NHÀ 

ĐIỀU HÀNH có quyền kiểm tra và xác nhận 

THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ DỊCH VỤ của NHÀ 

THẦU được lắp ráp hoàn chỉnh và sẵn sàng hoạt 

động để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn công việc 

được chỉ định ở đây được duy trì. 

 

 

4.2.7.  Thông báo về các điều kiện nguy hiểm: 

 Trước khi và trong khi đo giếng (well 

logging), nếu phát hiện được bất cứ điều kiện giếng 

xấu hoặc điều hiện nguy hiểm nào, NHÀ ĐIỀU 

HÀNH sẽ thông báo ngay cho NHÀ THẦU hoặc 

NHÀ THẦU sẽ thông báo ngay cho người đại diện 

của NHÀ ĐIỀU HÀNH. NHÀ ĐIỀU HÀNH và 

provide the necessary slings for loading and 

unloading at no cost to OPERATOR. A 

representative of CONTRACTOR shall be present 

during loading and unloading of materials and 

equipment during transportation to advise 

OPERATOR's personnel on safe loading and 

unloading practices. 

 

4.2.3. Assistance: 

CONTRACTOR will provide all necessary 

assistance to OPERATOR's personnel for the safe 

transportation, loading and unloading of 

CONTRACTOR'smaterials and equipment. 

CONTRACTOR's personnel will be available to 

advise OPERATOR's personnel or representatives in 

safe loading and unloading practices. 

 

4.2.4. Maintenance: 

CONTRACTOR's personnel shall be responsible to 

keep the equipment in good working condition for 

the duration of this Contract. 

 

4.2.5. Transportation and safekeeping of dangerous 

materials: 

OPERATOR shall provide safe transportation and 

proper storage space at both the Site and at the 

Operator's shorebase for explosives and radioactive 

materials. The Parties shall agree in advance on the 

quantities of such materials required to be located at 

the MODU. 

4.2.6. Inspections: 

          OPERATOR reserves the right, before the 

commencement of the Services, to inspect and 

approve CONTRACTOR's Equipment, materials 

and services after it is completely assembled and 

made ready for operations and ensure that work 

standards specified herein are maintained. 

 

4.2.7. Notification of hazardous conditions: 

            Before and during well logging, if any bad 

well or hazardous conditions are discovered, 

OPERATOR shall immediately inform the 

CONTRACTOR or the CONTRACTOR shall 

immediately inform the representative of the 

OPERATOR. OPERATOR and CONTRACTOR 

shall mutually agree whether to continue with 

service operations or stop operations until safe 

conditions are restored. 

 

 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 96 

NHÀ THẦU sẽ thống nhất với nhau về việc có tiếp 

tục hoạt động  dịch vụ hay ngừng hoạt động cho tới 

khi nào các điều kiện an toàn được khôi phục. 

 

4.2.8.  Chậm trễ trong việc cung cấp NHÂN VIÊN 

của NHÀ THẦU, THIẾT BỊ của NHÀ THẦU, 

VẬT TƯ và DỊCH VỤ của NHÀ THẦU  

 Trừ khi có quy định khác trong HỢP 

ĐỒNG này và trong trường hợp cụ thể mà sự chậm 

trễ trong việc cung cấp NHÂN VIÊN NHÀ THẦU, 

THIẾT BỊ, VẬT TƯ và DỊCH VỤ của NHÀ 

THẦU (trừ nhân viên, vật tư, thiết bị và dịch vụ của 

Bên Thứ Ba của NHÀ THẦU) là do sự bất cẩn của 

NHÀ THẦU và qua đó dẫn đến việcNHÀ ĐIỀU 

HÀNH không thể tiếp tục hoặc khôi phục các hoạt 

động bình thường, thì NHÀ ĐIỀU HÀNH phải 

được NHÀ THẦU bồi thường 10.000 USD cho mỗi 

lần xảy ra chậm trễ, với mức tối đa là 50.000 USD 

cho mỗi giếng. 

 

4.3.  Thay đổi THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ DỊCH 

VỤ CỦA NHÀ THẦU 

4.3.1.  NHÀ ĐIỀU HÀNH có thể yêu cầu NHÀ 

THẦU vào bất kỳ lúc nào bổ sung, loại bỏ hoặc 

thay thế THIẾT BỊ, VẬT LIỆU và DỊCH VỤ của 

NHÀ THẦU. Bất kỳ yêu cầu nào như vậy cũng 

phải được lập thành văn bản và NHÀ THẦU không 

được từ chối chấp thuận với lý do bất hợp lý. 

 

4.3.2.  NHÀ THẦU phải thực hiện việc bổ sung, 

loại bỏ hoặc thay thế càng nhanh càng tốt. 

 

 

4.3.3.  Tổng chi phí của NHÀ THẦU trong bất kỳ 

việc bổ sung, loại bỏ hoặc thay thế nào được yêu 

cầu bởi NHÀ ĐIỀU HÀNH, bao gồm nhưng không 

giới hạn lao động, vật tư, kỹ thuật, vận chuyển và 

sửa đổi cấu trúc hoặc một sự bổ sung vào nguồn 

cung cấp điện, không khí hoặc năng lượng khác 

phát sinh từ sự bổ sung, sẽ được thanh toán Bởi 

NHÀ ĐIỀU HÀNH theo Phụ lục 3 (Bảng giá và 

Giá). 

 

4.3.4.  Các khoản tiền đã thỏa thuận theo Phụ lục 3 

(Bảng giá và Giá) sẽ được NHÀ ĐIỀU HÀNH trả 

cho NHÀ THẦU từ ngày NHÀ THẦU thực hiện 

việc bổ sung, loại bỏ hoặc thay thế đó. 

 

 

4.4.  Tiêu chuẩn nhân sự 

4.4.1. NHÀ THẦU bằng chi phí của mình luôn 

cung cấp nhân viên kỹ thuật và nhân viên khác có 

4.2.8. Delay in the provision of CONTRACTOR’S 

Personnel, CONTRACTOR’S EQUIPMENT, 

CONTRACTOR’S MATERIALS AND SERVICES 

            Except otherwise provided for in this 

CONTRACT and in the specific case where the 

delay to supply CONTRACTOR’S Personnel, 

contractor’s equipment, materials and services 

(other than personnel, materials, equipment and 

services of CONTRACTOR’S Third Party) is due to 

CONTRACTOR’S negligence and thereby causing 

OPERATOR not being able to continue or resume 

normal operations, then OPERATOR shall be due 

compensation from CONTRACTOR of USD 10,000 

per occurrence subject to a maximum of USD 

50,000 per well. 

 

4.3. Changes to CONTRACTOR'S EQUIPMENT, 

MATERIALS AND SERVICES 

4.3.1. OPERATOR may at any time request 

CONTRACTOR to make additions, deletions or 

substitutions to CONTRACTOR'S EQUIPMENT, 

MATERIALS AND SERVICES. Any such request 

shall be made in writing and CONTRACTOR shall 

not unreasonably withhold its consent. 

4.3.2. CONTRACTOR shall make the additions, 

deletions or substitutions as quickly as possible. 

 

4.3.3. The total cost to CONTRACTOR of any 

addition, deletions or substitutions requested by 

OPERATOR, including but not limited to labor, 

materials, engineering, transportation and structural 

modifications or an addition to electric, air or other 

power supply occasioned by the addition, shall be 

paid for by OPERATOR in accordance with 

Appendix 3 (Schedule of Rates and Prices). 

 

 

4.3.4. The agreed amounts in accordance with the 

Appendix 3 (Schedule of Rates and Prices) will be 

paid to CONTRACTOR by OPERATOR from the 

date CONTRACTOR implements when the 

addition, deletion or substitution. 

 

4.4.    Standard of Personnel 

4.4.1. CONTRACTOR shall provide at his sole 

cost and expense at all times sufficient competent 

technical and other personnel properly to perform 

the SERVICES in accordance with the Appendix 1 

(Scope of Services). 

 

4.4.2. The selection, replacement, hours of labor 

and remuneration of CONTRACTOR’S 
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đủ năng lực để thực hiện các DỊCH VỤ phù hợp 

với Phụ lục 1 (Phạm vi Dịch vụ). 

 

4.4.2.  Trừ trường hợp có quy định khác theo HỢP 

ĐỒNG này, việc lựa chọn, thay thế, giờ làm việc 

và thù lao của NHÂN VIÊN NHÀ THẦU sẽ, được 

quyết định bởi NHÀ THẦU theo pháp luật hiện 

hành. 

 

 

4.5.  Thải hồi NHÂN VIÊN NHÀ THẦU 

4.5.1.  NHÀ ĐIỀU HÀNH có quyền yêu cầu từ 

chối tiếp nhận bất kỳ nhân viên nào của NHÂN 

VIÊN NHÀ THẦU vì thiếu khả năng kỹ thuật hoặc 

có hành vi sai trái và NHÀ THẦU sẽ phải đồng ý 

với các yêu cầu hợp lý và bố trí nhân sự thay thế 

theo yêu cầu trong vòng 5 (năm) ngày. 

 

4.6.  Trình độ, Tình trạng sức khỏe và Thị thực, 

v.v… 

4.6.1.  NHÀ THẦU phải đảm bảo rằng tất cả 

NHÂN VIÊN NHÀ THẦU đều đủ trình độ, sức 

khỏe  và phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ được 

phân công của họ. 

4.6.2.  NHÀ THẦU phải xin cấp và gia hạn tất cả 

các thị thực, giấy phép lao động, giấy phép cư trú 

cần thiết và tất cả các giấy tờ liên quan khác và sự 

chấp thuận cho nhân viên của mình một cách kịp 

thời để họ có thể thực hiện nhiệm vụ trong KHU 

VỰC VẬN HÀNH và không làm chậm trễ hoặc 

làm gián đoạn các DỊCH VỤ. 

 

 

4.7.  Tuân thủ Luật pháp và Phong tục địa 

phương 

NHÀ THẦU phải đảm bảo rằng NHÂN VIÊN 

NHÀ THẦU tuân thủ tất cả các luật, phong tục và 

quy định hiện hành và không tham gia vào bất kỳ 

hoạt động nào mà NHÀ ĐIỀU HÀNH cho là có thể 

gây tổn hại đến việc duy trì mối quan hệ hài hòa 

giữa NHÀ ĐIỀU HÀNH và các cơ quan chính 

quyền địa phương hoặc chính phủ. 

 

ĐIỀU 5 

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG 

5.1.  NHÀ THẦU phải luôn thực hiện các DỊCH 

VỤ một cách an toàn vào bất cứ lúc nào. 

 

5.2       NHÀ THẦU phải tuân thủ “Quy chế về quản 

lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường đối với các nhà 

thầu làm việc trên các công trình của Liên doanh 

Việt-Nga Vietsovpetro” số VSP-000-ATMT-448, 

PERSONNEL shall, except where otherwise 

provided under this CONTRACT, be determined by 

CONTRACTOR in accordance with applicable law. 

 

4.5.   Reject of Contractor's Personnel 

4.5.1. OPERATOR shall have the right to request 

the removal of any member of Contractor's 

personnel either for technical incompetence or 

misbehavior and Contractor agrees to accede to any 

such reasonable request and supply a replacement as 

required within 5 (five) days. 

 

4.6.   Qualification, Fitness and Visas etc 

 

4.6.1. CONTRACTOR shall ensure that all of 

CONTRACTOR’S PERSONNEL are fully 

qualified, healthy and medically fit for their 

respective assignments. 

4.6.2. CONTRACTOR shall obtain and renew all 

requisite visas, work permits, residence permits and 

all other relevant document and consents for 

CONTRACTOR’S PERSONNEL in a timely 

fashion so as to enable them to carry out their 

assignments in the AREA OF OPERATIONS and 

not delay or disrupt the SERVICES. 

 

4.7. Compliance with Local Laws and Customs 

CONTRACTOR shall ensure that 

CONTRACTOR’S PERSONNEL comply with all 

applicable laws, customs and regulations, and that 

they do not engage in any activities which might be 

or which OPERATOR considers might be, 

prejudicial to maintenance of harmonious relations 

between OPERATOR and the local or governmental 

authorities. 

 

ARTICLE 5 

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT 

5.1. CONTRACTOR shall carry out the 

SERVICES in a safe manner at all times. 

 

5.2  CONTRACTOR shall ensure that 

CONTRACTOR’S PERSONNEL shall, at all times 

strictly observe and comply with “Health, Safety and 

Environmental regulations and procedures for 

CONTRACTOR working on Vietsovpetro’s 

construction” No. VSP-000-ATMT-448, Rev.3 

approved by VSP’s General Director, effective on 

01/07/2019, stipulates on Health, Safety and 

Environmental during time of preforming services. 
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Rev.3 đã được Tổng Giám đốc Vietsovpetro phê 

duyệt ngày 07/06/2019, ngày hiệu lực 01/07/2019, 

quy định về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường 

của NHÀ THẦU trong thời gian tiến hành công 

việc. 

 

 

5.3.  NHÀ THẦU phải đảm bảo rằng NHÂN 

VIÊN NHÀ THẦU  luôn thực hiện và tuân thủ tất 

cả các quy định và thủ tục về Sức khỏe, An toàn và 

Môi trường được áp dụng theo từng thời điểm trong 

KHU VỰC VẬN HÀNH. 

 

 

5.4.  NHÀ THẦU không được phép gây ra hoặc 

cho phép một điều kiện không an toàn, không lành 

mạnh hoặc không thân thiện với môi trường thuộc 

quyền kiểm soát của mình diễn ra tại MODU. 

5.5.  NHÀ THẦU phải thực hiện các dịch vụ một 

cách an toàn và tổ chức các cuộc kiểm tra được nêu 

chi tiết trong Phụ lục 5 (Sức khỏe, An toàn và Môi 

trường). 

 

5.6.  NHÀ THẦU sẽ cung cấp các báo cáo được 

chi tiết hóa trong Phụ lục 5 (Sức khỏe, An toàn và 

Môi trường). 

 

5.7.  NHÀ THẦU phải chịu trách nhiệm bảo đảm 

NHÂN VIÊN NHÀ THẦU hạn chế sự tiếp cận đối 

với giàn sản xuất của NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

 

 

5.8      NHÀ THẦU phải tuân thủ tuyệt đối các quy 

định về phòng, chống dịch của Chính phủ, địa 

phương và của Vietsovpetro.  

             NHÀ THẦU phải chi trả các chi phí cách 

ly và xét nghiệm Covid bắt buộc cho nhân viên nhà 

thầu theo các quy định về phòng, chống dịch của 

Chính phủ, địa phương và của Vietsovpetro. 

 

 

ĐIỀU 6 

BẢO MẬT 

6.1.  NHÀ THẦU thừa nhận và phải tôn trọng 

tính chất bí mật của các DỊCH VỤ và giữ bí mật và 

tính bảo mật của các DỊCH VỤ và không trực tiếp 

hoặc gián tiếp tiết lộ hoặc cho phép việc tiết lộ cho 

bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ thông tin nào liên quan 

đến các công việc kinh doanh, DỊCH VỤ, thanh tra 

hoặc hoạt động của NHÀ ĐIỀU HÀNH. Để duy trì 

tính bí mật và riêng tư và ngăn chận việc tiết lộ 

thông tin, NHÀ THẦU phải thực hiện hoặc tạo điều 

5.3. CONTRACTOR shall, and shall ensure that 

CONTRACTOR’S PERSONNEL shall, at all times 

strictly observe and comply with all Health, Safety 

and Environmental regulations and procedures from 

time to time applying in the AREA OF 

OPERATIONS. 

 

5.4. CONTRACTOR shall not cause or permit a 

hazardous, unsafe, unhealthy or environmentally 

unsound condition over which it has control to be 

conducted at the MODU. 

 

5.5. CONTRACTOR shall conduct safely service 

and inspections as detailed in Appendix 5 (Health, 

Safety and Environmental). 

 

5.6. CONTRACTOR shall provide the reports 

detailed in Appendix 5 (Health, Safety and 

Environmental). 

 

5.7. CONTRACTOR shall be responsible for 

ensuring the restricted access of CONTRACTOR’S 

PERSONNEL to OPERATOR's production 

platform. 

 

5.8       CONTRACTOR must strictly comply with 

the regulations on epidemic Covid-19 prevention 

and control of the Government, local authority and 

Vietsovpetro.  

              CONTRACTOR shall pay for Contractor’s 

personnel mandatory quarantine cost as well as cost 

to perform RT-PCR as requested to comply with 

Government, local authority regulations and 

Vietsovpetro HSE requirement. 

 

 

ARTICLE 6 

CONFIDENTIALITY 

6.1. CONTRACTOR recognizes and shall 

respect the confidential nature of the SERVICES 

and shall keep it secret and confidential and shall not 

directly or indirectly disclose or permit to be 

disclosed to any THIRD PARTY, any information 

relating to the business affairs, SERVICES, 

investigation or operations of OPERATOR. 

CONTRACTOR shall take or cause to be taken 

whatever precautions are necessary to maintain such 

secrecy and confidentiality and prevent disclosure of 

the same, and shall not retain records or data from 

any well which relate to geological or production 

information following termination of this 

CONTRACT (except a copy for CONTRACTOR’s 
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kiện thực hiện các biện pháp đề phòng cần thiết và 

không giữ lại hồ sơ hoặc dữ liệu của bất kỳ giếng 

nào có liên quan đến thông tin địa chất hoặc sản 

xuất sau khi chấm dứt HỢP ĐỒNG này (trừ một 

bản sao cho hồ sơ nội bộ của NHÀ THẦU). NHÀ 

THẦU phải bảo đảm rằng các nhân viên, nhà thầu 

phụ và đại lý của họ cũng tôn trọng sự bảo mật đó 

và phải bồi thường cho NHÀ ĐIỀU HÀNH về bất 

kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do sự vi 

phạm Điều 6 này dù cố tình hay vô ý. 

 

6.2.  Nếu không có sự đồng ý của NHÀ ĐIỀU 

HÀNH, NHÀ THẦU không được phép tiết lộ và 

đảm bảo rằng các nhân viên và đại lý của mình 

không được phép tiết lộ toàn bộ hoặc bất cứ phần 

nào của nội dung HỢP ĐỒNG này, hoặc bất kỳ 

thông tin phụ hoặc có liên quan nào, cho bất kỳ 

người nào khác ngoài nhân viên của mình. Các 

nghĩa vụ bảo mật của NHÀ THẦU ở đây sẽ chấm 

dứt sau một thời gian cần thiết theo yêu cầu của 

pháp luật sau khi HỢP ĐỒNG này hết hạn hoặc 

chấm dứt. 

 

6.3  Tuy nhiên, tất cả những quy định trên không 

làm cho NHÀ THẦU mất đi quyền sử dụng hoặc 

tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà: (a) tại thời điểm tiết 

lộ, thông tin đó đã được biết đến bởi giới trong 

ngành hoặc công chúng; (b) vào thời điểm sau đó, 

thông tin ấy trở thành phổ biến bởi giới trong ngành 

hoặc công chúng mà không do lỗi của NHÀ THẦU; 

(c) thông tin đó được sở hữu bởi NHÀ THẦU, được 

chứng minh bằng hồ sơ của NHÀ THẦU, trước khi 

nhận được thông tin đó từ NHÀ ĐIỀU HÀNH; (d) 

thông tin đó được tiết lộ cho NHÀ THẦU bởi một 

bên thứ ba có thiện ý và có quyền độc lập với thông 

tin đó trước khi thông tin đó được nhận từ NHÀ 

ĐIỀU HÀNH; (e) được phát triển bởi NHÀ THẦU 

và được chứng minh bằng tài liệu, một cách độc lập 

không liên quan đến THÔNG TIN MẬT; và (f) 

thông tin đó được yêu cầu tiết lộ bởi một cơ quan 

chuyên trách theo lệnh của tòa án có thẩm quyền 

hoặc cơ quan chính phủ khác có thẩm quyền ra lệnh 

tiết lộ thông tin đó, với điều kiện cơ quan chuyên 

trách có nỗ lực tốt nhất để thông báo kịp thời cho 

bên cung cấp thông tin về lệnh đó nhằm giúp bên 

cung cấp thông tincó cơ hội để phản đối lệnh đó. 

 

ĐIỀU 7 

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BỒI 

THƯỜNG 

7.1. Tổng quát 

internal records). CONTRACTOR shall ensure that 

its employees, subcontractors and agents also 

respect such confidentiality, and shall indemnify 

OPERATOR against any loss or damage arising as a 

result of breach of this Article 6 whether deliberate 

or inadvertent. 

 

6.2. CONTRACTOR shall not disclose, and shall 

ensure that its servants and agents do not disclose, 

the whole or any part of the contents of this 

CONTRACT, or any ancillary or related 

information, to any person other than its employees 

without the consent of OPERATOR. 

CONTRACTOR’s confidentiality obligations 

hereunder shall terminate after a necessary period as 

required by laws after the expiry or termination of 

this CONTRACT. 

 

 

6.3 However, nothing hereinabove shall deprive 

CONTRACTOR of the right to use or disclose any 

information: (a) which is, at the time of disclosure, 

known to the trade or the public; (b) which becomes 

at a later date known to the trade or public through 

no fault of CONTRACTOR; (c) which is possessed 

by CONTRACTOR, as evidenced by 

CONTRACTOR’s written records, before receipt 

thereof from OPERATOR; (d) which is disclosed to 

CONTRACTOR in good faith before receipt from 

OPERATOR by a third party who has an 

independent right to such information; (e) which is 

developed by CONTRACTOR as evidenced by 

documentation, independently of the 

CONFIDENTIAL INFORMATION; and (f) which 

is required to be disclosed by the receiving party 

pursuant to an order of a court of competent 

jurisdiction or other governmental agency having the 

power to order such disclosure, provided the 

receiving party uses its best efforts to provide timely 

notice to the disclosing party of such order to permit 

the disclosing party an opportunity to contest such 

order. 

 

 

ARTICLE 7 

LIABILITY AND INDEMNITY 

 

7.1.         General 

7.1.1. For the purpose of this article the word 

"claims" shall always mean collectively all claims, 

costs, liabilities, demands, causes of action, 

judgments, including legal costs and fees which are 
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7.1.1.  Theo điều khoản này, từ “yêu cầu bồi 

thường” luôn có nghĩa chung là tất cả các khiếu nại, 

chi phí, trách nhiệm, yêu cầu, nguyên nhân kiện 

tụng, phán quyết, bao gồm cả chi phí và lệ phí pháp 

lý được đưa ra hoặc có thể được phát sinh hoặc 

cung cấp trong suốt thời hạn của HỢP ĐỒNG này 

hoặc bất cứ lúc nào sau đó. 

 

7.1.2.  Ý định của CÁC BÊN được đề cập ở đây 

chính là các quy định của Điều này sẽ duy nhất chi 

phối việc phân bổ rủi ro và trách nhiệm và những 

cam kết bồi thường của các bên tham gia HỢP 

ĐỒNG đối với các vấn đề được quy định tại Điều 

này của HỢP ĐỒNG. 

 

7.1.3.  Theo Điều 7, Điều 22 và Điều 26, việc định 

nghĩa NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ luôn bao gồm NHÀ 

ĐIỀU HÀNH, VIETSOVPETRO, các đối tác liên 

doanh, công ty mẹ và các CÔNG TY THÀNH 

VIÊN và các nhà thầu và nhà thầu phụ của họ (với 

điều kiện là các nhà thầu và nhà thầu phụ đồng ý 

thực hiện các khoản bồi thường tương đương vì lợi 

ích của NHÀ THẦU trong các hợp đồng tương ứng 

của họ với NHÀ ĐIỀU HÀNH) thuộc bất kỳ cấp 

nào và theo NHÂN VIÊN tương ứng của nó và định 

nghĩa về NHÀ THẦU luôn được bao gồm cả công 

ty mẹ và các CÔNG TY THÀNH VIÊN và nhân 

viên tương ứng của họ. Bất kỳ khoản bồi thường 

nào vì lợi ích của, được chi trả bởi và thay mặt cho 

bất kỳ bên nào, cũng sẽ được xem là bao gồm các 

nhà thầu phụ ở bất kỳ cấp nào và công ty mẹ và các 

CÔNG TY THÀNH VIÊN tương ứng của nó. 

 

 

 

7.1.4.  Chỉ với mục đích của Điều 7 này, bất kỳ 

người nào được giới thiệu cho MODU bởi một 

trong hai BÊN, sẽ được xem là nhân viên của bên 

đó. 

 

7.1.5.  Trừ khi được quy định khác đi về các khoản 

bồi thường khác trong HỢP ĐỒNG này, một BÊN 

phải bồi thường và giữ vô hại cho bên còn lại trước 

bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào phát sinh từ sự 

thương tổn (bao gồm cả thương tích và bệnh tật 

hiểm nghèo) hoặc mất mát hoặc thiệt hại về tài sản 

của một BÊN THỨ BA bị gây ra bởi sự bất cẩn của 

BÊN đó. 

 

7.2.  Mất thiết bị trong giếng khoan  

Bất kể các qui định tại Điều 7.2, trong trường hợp 

bất kỳ thiết bị nào sử dụng trong giếng khoan được 

brought or may be instituted or rendered during the 

duration of the CONTRACT or at any time 

thereafter. 

 

 

7.1.2. It is the intention of the PARTIES hereto that 

the provisions of this Article shall exclusively 

govern the allocation of risks and liabilities and the 

undertaking of indemnification of parties to the 

CONTRACT with respect to the matters defined in 

this Article of the CONTRACT. 

 

7.1.3. For the purpose of Article 7, Article 22 and 

Article 26, the definition of OPERATOR shall 

always be deemed to include OPERATOR, 

VIETSOVPETRO, co-venturers, its and their 

respective parent and AFFILIATES companies and 

its and their contractors and subcontractors 

(provided that the contractors and subcontractors 

have agreed to extend equivalent indemnities in 

favor of the CONTRACTOR in their respective 

contracts with the OPERATOR) of any tier and their 

respective PERSONNEL and the definition of 

CONTRACTOR shall always be deemed to include 

their respective parent and AFFILIATES and their 

respective Personnel. The benefit of any indemnity 

granted in favor and granted by and on behalf of any 

party shall be deemed to include its subcontractors 

at any tier and its and their respective parent and 

AFFILIATES companies. 

 

 

7.1.4. For the purpose of this Article 7 only, any 

person introduced to the MODU by either PARTY, 

shall be deemed to be such party' s personnel. 

 

7.1.5. Unless otherwise provided for in the other 

indemnities contained in this CONTRACT, a 

PARTY shall indemnify and hold harmless the other 

against any claims or demands arising out of injury 

(including fatal injury and illness) to or loss or 

damage to property of a THIRD PARTY caused by 

the that PARTY negligence. 

 

 

7.2.            Lost of In-Hole Equipment 

                  Notwithstanding the provisions of 

Article 7.2, in case any downhole equipment is 

supplied by CONTRACTOR or its subcontractors, 

loss or damage to that equipment while operated 

below the rotary table or while being transported by 

or on behalf of the OPERATOR, or while in the 
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cung cấp bởi NHÀ THẦU hoặc các nhà thầu phụ 

của nó, sự mất mát hoặc thiệt hại đối với thiết bị đó 

khi được vận hành dưới bàn rotary (rotary table) 

hoặc trong khi được vận chuyển bởi hoặc thay mặt 

cho NHÀ ĐIỀU HÀNH, hoặc trong thời gian được 

giám sát hoặc kiểm soát bởi NHÀ ĐIỀU HÀNH 

hoặc NHÂN VIÊN NHÀ ĐIỀU HÀNH, tuy nhiên 

ngoại trừ việc hao mòn thông thường liên quan đến 

các hoạt động liên quan đến khoan và tổn thất do 

sự bất cẩn duy nhất của NHÀ THẦU, sẽ được NHÀ 

ĐIỀU HÀNH bồi hoàn theo Giá trị thay thế thiết bị 

mất trong Phụ lục số 3 kèm theo Hợp đồng này trừ 

đi khấu hao theo tỉ lệ phần trăm tích lũy cho thiết bị 

tính từ ngày hiệu lực của mỗi HỢP ĐỒNG DỊCH 

VỤ theo mức 2% (hai phần trăm) mỗi tháng đến 

mức tối đa là 50% (năm  mươi phần trăm) của Giá 

trị thay thế thiết bị bị mất. 

Trong trường hợp thiết bị nào bị mất mà giá chi tiết 

được viện dẫn từ Bảng giá của NHÀ THẦU thì chỉ 

phần chiết khấu đã thỏa thuận trong Bảng giá của 

NHÀ THẦU được áp dụng. Khấu hao sẽ không 

được áp dụng trong trường hợp của thiết bị này. 

NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về 

các hoạt động cứu kẹt như vậy trong quá trình khôi 

phục hoặc cố gắng khôi phục các thiết bị bị mất 

hoặc hư hỏng đó. Không có nhân viên nào của 

NHÀ THẦU được ủy quyền để làm bất cứ điều gì 

và cũng không có nhân viên nào của NHÀ THẦU 

được yêu cầu bởi NHÀ ĐIỀU HÀNH để làm bất cứ 

điều gì khác với sự tư vấn với tư cách cố vấn cho 

NHÀ ĐIỀU HÀNH liên quan đến các hoạt động 

cứu kẹt như vậy. 

 

7.3. Ô nhiễm 

7.3.1.  NHÀ THẦU sẽ thực hiện tất cả các biện 

pháp hợp lý bằng cách sử dụng các nguyên tắc thực 

hành giếng dầu: 

Để ngăn ngừa ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn theo Điều 

7.3.2 và khả năng thiệt hại có thể xảy ra đối với hệ 

thực vật và động vật ở vùng biển xung quanh KHU 

VỰC HOẠT ĐỘNG, bao gồm bờ biển liền kề; và 

NHÀ THẦU không đặt bất kỳ chướng ngại vật nào 

dưới đáy biển mà nó có thể gây hư hại hoặc cản trở 

việc lắp đặt các phương tiện khai thác khác. 

 

7.3.2.  Theo Điều 7.3.3, NHÀ THẦU sẽ kiểm soát, 

xử lý, dọn sạch và tháo dỡ, và sẽ bồi thường và luôn 

bồi thường và giữ cho NHÀ ĐIỀU HÀNH vô can 

trước mọi kiện cáo, tố tụng, kiện tụng, khiếu nại, 

yêu cầu, án phí và tiền phạt (bao gồm nhưng không 

giới hạn những chi phí liên quan đến việc kiểm soát, 

dọn dẹp và thải bỏ) phát sinh theo bất kỳ cách nào 

custody or under control of the OPERATOR or 

OPERATOR’s PERSONNEL, excluding, however, 

wear and tear normally associated with drilling 

associated activities and losses due to 

CONTRACTOR’s sole negligence, will be 

compensated by OPERATOR at the Lost In Hole 

(LIH) price as stated in Appendix No.3 less the 

percentage depreciation accruing to the equipment 

calculated from the effective date of the SERVICE 

CONTRACT at the rate of 2% per month up to a 

maximum of 50% of the LIH price. 

                  Should any LIH Equipment be taken 

from the CONTRACTOR’S Price Book, only the 

agreed price book discount (if any) will apply. The 

depreciation will not be applied in the case of this 

equipment. OPERATOR shall assume the entire 

responsibility for such fishing operations in the 

recovery or attempted recovery of any such lost or 

damaged equipment. None of CONTRACTOR’s 

employees are authorized to do anything 

whatsoever, nor shall any of CONTRACTOR’s 

employees be required by OPERATOR to do 

anything, other than consult in an advisory capacity 

with OPERATOR in connection with such fishing 

operations. 

 

 

 

7.3.           Pollution 

7.3.1. CONTRACTOR shall take all reasonable 

steps using good oilfield practices:  

(a)  to prevent pollution or contamination as per 

Article 7.3.2 and possible damage to flora and fauna 

of the sea waters surrounding the area of operations, 

including adjacent coastlines; and 

(b) to keep the seafloor free of obstacles placed 

by CONTRACTOR which could cause damage or 

hamper the installation of production facilities. 

 

 

7.3.2. Subject to Article 7.3.3 CONTRACTOR 

shall control, dispose of, clean up and remove, and 

shall indemnify and forever keep indemnified and 

hold harmless OPERATOR from all actions, 

proceedings, suits, claims, demands, costs and fines 

(including but not limited to those associated with 

control, clean up and disposal) howsoever arising 

from surface pollution or contamination emanating 

from the Contractor's equipment on it which is under 

Contractor’s care, custody operation and control. 

7.3.3. OPERATOR shall indemnify and forever 

keep indemnified and hold harmless 
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từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn bề mặt có nguồn gốc 

từ các thiết bị của NHÀ THẦU mà chúng được đặt 

dưới sự quản lý, vận hành và kiểm soát của NHÀ 

THẦU. 

 

7.3.3.  NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ bồi thường và luôn 

bồi thường và giữ cho NHÀ THẦU vô can trước 

mọi kiện cáo, tố tụng, kiện tụng, khiếu nại, yêu cầu, 

án phí và tiền phạt (bao gồm nhưng không giới hạn 

những chi phí liên quan đến việc kiểm soát, dọn dẹp 

và thải bỏ) phát sinh từ hoặc có liên quan đến Công 

việc và bị gây ra bởi sự khúc xạ khí của các chất 

lỏng hoặc các chất khác từ bên dưới bàn rotary 

(rotary table), dù gây ra bằng bất cứ nguyên nhân  

nào, mà không có giới hạn nào ngay cả khi bị gây 

ra do sự bất cẩn của NHÀ THẦU. 

 

7.4. Các khoản bồi thường của NHÀ THẦU liên 

quan đến BẰNG SÁNG CHẾ, v.v… 

NHÀ THẦU sẽ bồi thường và luôn bồi thường và 

giữ cho NHÀ ĐIỀU HÀNH tránh khỏi mọi kiện 

cáo, kiện tụng, khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp 

lý, tố tụng, thiệt hại, tổn thất, án phí, lệ phí, chi phí 

và tiền phạt đối với các vi phạm về bằng sáng chế, 

thiết kế, nhãn hiệu hàng hóa hoặc bản quyền hoặc 

quyền được bảo hộ khác phát sinh từ việc sử dụng 

các công cụ, thiết bị hoặc phương thức được sở hữu, 

thuê, xây dựng hoặc cung cấp bởi NHÀ THẦU liên 

quan đến các DỊCH VỤ dưới bất cứ hình thức nào. 

Các qui định của Điều 7.4 này sẽ không áp dụng 

cho những vi phạm phát sinh gây ra bởi các thông 

số kỹ thuật do NHÀ ĐIỀU HÀNH cung cấp, việc 

sử dụng bất kỳ thiết bị nào kết hợp với các vật tư 

khác, hoặc trong việc thực hiện bất kỳ quy trình nào 

hoặc vi phạm do việc sử dụng đó. 

 

7.5.  Trách nhiệm pháp lý và bồi thường 

Bất kể những quy định nào trái ngược trong HỢP 

ĐỒNG này, NHÀ THẦU sẽ không chịu trách 

nhiệm về việc, và NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ chỉ chịu 

cho:  

Thiệt hại dưới lòng đất (bao gồm nhưng không giới 

hạn, thiệt hại cho giếng, cấu tạo địa chất và hồ chứa 

và sự mất hydrocarbon từ đó và chi phí khoan lại 

giếng 

Chi phí kiểm soát một giếng hoang, dưới lòng đất 

hoặc trên bề mặt và loại bỏ các mảnh vụn từ đó; 

Mất hoặc hư hỏng tài sản (trừ tài sản của NHÀ 

THẦU), thương tích và / hoặc tử vong do sự phun 

hơi trào giếng khoan, nổ hoặc cháy hoặc giếng 

hoang và tất cả các chi phí liên quan đến các sự kiện 

đó bao gồm thiệt hại cho giàn khoan/tàu,  ngừng 

CONTRACTOR from all actions, proceedings, 

suits, claims, demands, costs and fines howsoever 

arising from pollution or contamination (including 

but not limited to those associated with control, 

clean up and disposal) as a result of or related to the 

WORK and caused by emanations of fluids or other 

substances from below the rotary table, however 

caused, without limitation even if caused by 

CONTRACTOR's negligence. 

 

7.4.        CONTRACTOR's Indemnity Regarding 

Patents, Etc. 

CONTRACTOR shall indemnify and forever keep 

indemnified and hold harmless OPERATOR from 

all actions, suits, claims, demands, liabilities, 

actions, proceedings, damages, losses, costs, 

charges, expenses and fines in respect of 

infringements of patent, design, trademark or 

copyright or other protected right howsoever arising 

from the use of tools, equipment or methods owned, 

hired, constructed or provided by CONTRACTOR 

in connection with the SERVICES. The provisions 

of this Article 7.4 shall not apply to infringement 

caused by the specifications furnished by 

OPERATOR, the use of any of the equipment in 

combination with other materials, or in the practice 

of any process or infringement by reason of such use. 

 

 

 

7.5.        Liability and Indemnity 

Notwithstanding anything in this CONTRACT to 

the contrary, CONTRACTOR shall not be 

responsible for, and OPERATOR shall be solely 

responsible for: 

- Underground damage (including without 

limitation, damage to the well, the formation and the 

reservoir and loss of hydrocarbons therefrom and 

cost of re-drilling the well); 

- The cost of control of a wild well, 

underground or above the surface, and removal of 

debris resulting therefrom; 

- Loss of or damage to property (other than 

property of CONTRACTOR), injury and/or death 

due to a blowout, explosion or ensuring fire or wild 

well and all costs associated with such events 

including damages causes to a rig/vessel, downtime 

or recovery time, cost of re-completion or re-running 

services or replacement of any installation; 

-  loss, damage (including all cost of 

containment, clean-up and disposal), injury and/or 

death resulting from radioactive contamination 
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hoạt động hoặc thời gian phục hồi, chi phí hoàn 

thành lại hoặc chạy lại dịch vụ hoặc thay thế bất kỳ 

việc lắp đặt nào ; 

mất mát, hư hỏng (bao gồm tất cả các chi phí ngăn 

chặn, làm sạch và xử lý), thương tích và / hoặc tử 

vong do ô nhiễm phóng xạ có nguồn gốc bên dưới 

bề mặt hoặc trong trường hợp ô nhiễm có nguồn 

gốc trên bề mặt trong khi nguồn phóng xạ nằm dưới 

sự trực tiếp hoặc gián tiếp trông coi và kiểm soát 

gián tiếp 

mất mát, hư hỏng, thương tật và / hoặc tử vong do 

bất kỳ BÊN THỨ BA nào gây ra do bất kỳ sự kiện 

nào được nêu trong điều này hoặc trong điều 7.3.3 

bao gồm mất hoặc hư hỏng các cơ sở sản xuất dầu 

và / hoặc khí đốt hoặc đường ống hoặc bất kỳ việc 

lắp đặt của BÊN THỨ BA hoặc giàn khoan/tàu 

trong bán kính 500 mét của giếng hiện tại mà DỊCH 

VỤ sẽ được thực hiện. 

 

 

ĐIỀU 8 

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KHÔNG ĐẠT 

 

8.1. Tiêu chuẩn Dịch vụ 

NHÀ THẦU phải thực hiện các DỊCH VỤ ở bất cứ 

nơi nào được chỉ định bởi NHÀ ĐIỀU HÀNH trong 

KHU VỰC VẬN HÀNH và thực hiện đầy đủ các 

nghĩa vụ theo HỢP ĐỒNG này với sự cần mẫn và 

cẩn thận, theo cách thức tốt và chuyên nghiệp, phù 

hợp với nguyên tắc thực hành tốt của ngành dầu 

khí, không quá chậm trễ và hoàn toàn phù hợp với 

các điều khoản và điều kiện của HỢP ĐỒNG này 

và các kế hoạch, thông số kỹ thuật và thông tin kỹ 

thuật được NHÀ ĐIỀU HÀNH cung cấp bằng văn 

bản. Sự hiện diện của bất kỳ NHÂN VIÊN nào của 

NHÀ ĐIỀU HÀNH và việc thực hiện bất kỳ cuộc 

kiểm tra hoặc hoạt động giám sát nào của họ sẽ 

không miễn trừ cho NHÀ THẦU bất kỳ nghĩa vụ 

hoặc trách nhiệm nào của NHÀ THẦU trong việc 

thực hiện các DỊCH VỤ, vì đây là trách nhiệm riêng 

của NHÀ THẦU. 

 

8.2. Kết quả thực hiện của NHÀ THẦU 

Nếu NHÀ ĐIỀU HÀNH, vì lý do nào đó (bao gồm, 

nhưng không giới hạn, sự thiếu năng lực của NHÀ 

THẦU hoặc tiến độ chậm trong việc thực hiện các 

DỊCH VỤ theo HỢP ĐỒNG này do các nguyên 

nhân hợp lý thuộc phạm vi kiểm soát của NHÀ 

THẦU hoặc do sự bất cẩn hoặc thiếu hiệu quả về 

phía NHÀ THẦU, hoặc NHÀ THẦU đã không 

cung cấp hoặc duy trì thiết bị của NHÀ THẦU và 

thiết bị của NHÀ ĐIỀU HÀNH trong điều kiện tốt 

originating below the surface or in the event of 

contamination originating above the surface whilst 

the radioactive source is under the OPERATOR’s 

direct or indirect custody and control; 

- loss, damage, injury and/or death suffered by 

any THIRD PARTY resulting from any of the events 

specified herein or in article 7.3.3 including loss of 

or damage to oil and/or gas production facilities or 

pipelines or any THIRD PARTY installations or 

rigs/vessels within a 500 meter radius of the current 

well that SERVICES are to be performed. 

 

 

 

ARTICLE 8 

UNSATISFACTORY PERFORMANCE 

 

 

8.1.         Standard of Services 

CONTRACTOR shall carry out the SERVICES 

wherever directed by OPERATOR in the AREA OF 

OPERATIONS and perform all its obligations under 

this CONTRACT with due diligence and care, in a 

good and workmanlike manner, in accordance with 

good oil field practice, without undue delays and in 

all conformity in all respects with the terms and 

conditions of this CONTRACT and the plans, 

specifications and technical information provided in 

writing by OPERATOR. The presence of any of 

OPERATOR'S PERSONNEL and any inspections 

or supervisory activities carried out by them shall not 

relieve CONTRACTOR of any of its obligations or 

responsibilities in respect of performance of the 

SERVICES, which shall be the sole responsibility of 

CONTRACTOR. 

  

8.2.        CONTRACTOR's Performance 

If OPERATOR is, for some reason (including, but 

not by way of limitation, incompetence of 

CONTRACTOR or slow progress in the 

performance of the SERVICES hereunder as the 

result of causes reasonably within CONTRACTOR's 

control or on account of negligence or lack of 

performance on the part of CONTRACTOR, or 

CONTRACTOR has failed to furnish or to maintain 

CONTRACTOR's equipment and OPERATOR's 

equipment in good conditions and suitable for the 

uses intended in accordance with the specifications 

of the CONTRACT), dissatisfied with the 

performance by CONTRACTOR of its obligations 

under this CONTRACT, OPERATOR shall give 

CONTRACTOR notice in writing specifying in 
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và phù hợp với các mục đích sử dụng theo các 

thông số kỹ thuật của HỢP ĐỒNG), không hài lòng 

với kết quả thực hiện các nghĩa vụ của NHÀ THẦU 

theo HỢP ĐỒNG này, NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ thông 

báo cho NHÀ THẦU bằng văn bản xác định cụ thể 

những vấn đề là nguyên nhân của sự không hài lòng 

của mình. NHÀ THẦU phải khắc phục những vấn 

đề mà NHÀ ĐIỀU HÀNH không hài lòng trong 

vòng 14 (mười bốn) ngày, như được qui định trong 

Điều 8.3 dưới đây, nếu không thì NHÀ ĐIỀU 

HÀNH có quyền chấm dứt HỢP ĐỒNG này theo 

Điều 3.4 (Chấm dứt do lỗi của NHÀ THẦU). 

 

 

8.3. Các biện pháp khắc phục của NHÀ ĐIỀU 

HÀNH 

Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản, nếu 

NHÀ THẦU từ chối khắc phục hoặc không bắt đầu 

khắc phục các vấn đề bị than phiền trong Điều 8.2 

trong vòng 10 (mười) ngày thì việc từ chối hoặc 

không khắc phục đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng 

đối với mục đích thiết yếu của HỢP ĐỒNG này và 

đối với NHÀ ĐIỀU HÀNH, NHÀ ĐIỀU HÀNH có 

quyền chấm dứt hoặc đình chỉ HỢP ĐỒNG này 

theo Điều 3. 

 

8.4.  Sự bảo đảm của NHÀ THẦU 

Do tính chất của DỊCH VỤ và các vật tư do NHÀ 

THẦU cung cấp phụ thuộc vào chất lượng của việc 

thi công, vật liệu và thông tin từ đơn vị khác cung 

cấp;  và do sự không chắc chắn về điều kiện có thể 

thay đổi của giếng, đường ống và Công trường Dịch 

vụ của NHÀ ĐIỀU HÀNH (tùy theo trường hợp 

thực tế) và sự phụ thuộc vào những dữ kiện và dịch 

vụ hỗ trợ do đơn vị khác cung cấp, NHÀ THẦU vì 

thế sẽ không thể đảm bảo tính chính xác, đúng đắn, 

đầy đủ hoặc hiệu quả của các sản phẩm, vật tư hoặc 

vật liệu, phân tích nghiên cứu, kiến nghị công việc 

hoặc các dữ liệu khác do NHÀ THẦU cung cấp. 

NHÀ ĐIỀU HÀNH đồng ý rằng NHÀ THẦU sẽ 

không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát 

sinh từ việc sử dụng các thông tin đó và NHÀ ĐIỀU 

HÀNH sẽ bảo đảm cho NHÀ THẦU khỏi những 

thiệt hại phát sinh do sử dụng những thông tin trên 

 

ĐIỀU 9 

GIÁ VÀ THANH TOÁN 

 

9.1. Tổng quát 

9.1.1.  NHÀ ĐIỀU HÀNH phải trả NHÀ THẦU 

trong thời gian thực hiện HỢP ĐỒNG theo giá tại 

Phụ lục 3 (Biểu giá và Giá). 

detail the matters which are the causes of its 

dissatisfaction. CONTRACTOR shall remedy the 

matters with which OPERATOR is dissatisfied 

within 14 (fourteen) days, as set forth in Article 8.3 

below, otherwise OPERATOR may terminate the 

Contract in accordance with Article 3.4 

(Termination due to Default of Contractor). 

 

 

8.3.       OPERATOR's Remedies 

Should CONTRACTOR refuse to remedy or fail to 

commence to remedy the matters complained of in 

Article 8.2 within 10 (ten) days after receipt of that 

written notice by CONTRACTOR and such the 

refusal or failure has had a materially adverse effect 

upon the essential purpose of this CONTRACT and 

upon OPERATOR, OPERATOR shall have the right 

to terminate or suspend the CONTRACT in 

accordance with Article 3. 

 

8.4.       CONTRACTOR's warranties 

Because of the nature of the SERVICES and 

materials provided by CONTRACTOR which 

depends on the quality of the construction, materials 

and information provided by others and because of 

the uncertainty of variable well, pipeline and 

OPERATOR Service Site conditions (as the case 

may be) and the necessity of relying on facts and 

supporting services furnished by others, 

CONTRACTOR is unable to guarantee the 

accuracy, correctness, completeness or effectiveness 

of the products, supplies or materials, research 

analysis, job recommendation or other data 

furnished by CONTRACTOR. OPERATOR agrees 

that CONTRACTOR shall not be liable for and 

OPERATOR shall indemnify CONTRACTOR 

against any damages arising from the use of such 

information. 

 

 

 

ARTICLE 9 

PRICES AND PAYMENTS 

 

9.1.      General 

9.1.1. OPERATOR shall pay CONTRACTOR 

during the continuance of the CONTRACT in 

accordance with Appendix 3 (Schedule of Rates and 

Prices),  

9.1.2. No other payments shall be due by 

OPERATOR other than those specifically 

mentioned in this Article of CONTRACT, unless 
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9.1.2.  Không có khoản thanh toán nào khác mà 

NHÀ ĐIỀU HÀNH phải trả ngoài những chi phí 

được đề cập cụ thể trong Điều khoản này của HỢP 

ĐỒNG, trừ khi những khoản thanh toán được xác 

nhận và  thỏa thuận bằng văn bản của cả hai bên. 

9.1.3.  Tất cả các số tiền được tính bằng đồng trong 

HỢP ĐỒNG này sẽ có nghĩa là tiền đồng Việt Nam. 

9.1.4.  Các giá và mức giá trong Phụ lục 3 đã bao 

gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có). 

 

           Thuế VAT thực tế sẽ được áp dụng theo 

Luật thuế hiện hành tại thời điểm phát hóa đơn. 

            Giá và mức giá của phần hàng hóa nhập 

khẩu trực tiếp  bao gồm các loại thuế, phí và chi phí 

phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam và chưa bao gồm 

thuế nhập khẩu và thuế GTGT của hàng hóa nhập 

khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan được miễn cho Lô 

09-1 theo Hiệp định liên Chính phử dành cho Liên 

doanh Việt-Nga Vietsovpetro 

 

9.2. Sự thay đổi mức giá 

Các mức giá được quy định trong Phụ lục 3 sẽ vẫn 

cố định trong THỜI HẠN của HỢP ĐỒNG này. 

Không thay đổi nào được thực hiện ngoại trừ theo 

Điều 21.1. 

 

ĐIỀU 10 

CÁCH THỨC THANH TOÁN 

 

10.1. Tiền tệ 

10.1.1. Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện 

theo HỢP ĐỒNG này bởi NHÀ ĐIỀU HÀNH đến 

NHÀ THẦU sẽ được thực hiện bằng Đồng Việt 

Nam theo bảng  giá  quy định tại Phụ lục 3 (Bảng 

Giá và giá) và sẽ được thanh toán cho NHÀ THẦU 

tại địa chỉ được nêu trong 10.2.3 hoặc địa chỉ khác 

được NHÀ THẦU chỉ định trước đó bằng văn bản 

cho NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

 

10.2. Hóa đơn 

10.2.1. Trong vòng 15 ngày của mỗi tháng tiếp sau 

tháng mà trong đó các DỊCH VỤ đã được thực hiện 

hoặc chi phí đã phát sinh bởi NHÀ THẦU hoặc 

NHÀ THẦU PHỤ của họ theo HỢP ĐỒNG này, 

NHÀ THẦU sẽ nộp cho NHÀ ĐIỀU HÀNH một 

bản chính cùng với hai bản sao của mỗi hoá đơn 

kèm theo những hồ sơ gốc cần thiết để hỗ trợ phù 

hợp các hóa đơn liệt kê trong Phụ lục 6. 

 

 

10.2.2. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày 

nhận hóa đơn và các chứng từ có liên quan quy định 

any payment is confirmed and mutually agreed in 

writing by both Parties. 

9.1.3. All amounts expressed in Dong in this 

CONTRACT shall mean Vietnam Dong 

9.1.4. Prices and rates in Appendix No. 3 are 

included of VAT, import tax (if any). 

           The actual VAT rate shall be applied 

according to the current tax law at the time of invoice 

issuance. 

            Prices and rates for directly imported Sales 

items, purchased inside Vietnam shall all taxes, fees 

and charges (if any) arisen inside Vietnam and shall 

be taken into consideration exemption of import tax 

and VAT for value of imported goods on customs 

declaration from using List of exempted goods 

available for Vietsovpetro in Block 09-1 

 

 

9.2.      Variation of Rates 

The Rates set forth in Appendix 3 shall remain fixed 

for the TERM of the CONTRACT. No changes shall 

be made except in accordance with Article 21.1. 

 

ARTICLE 10 

MANNER OF PAYMENT 

10.1.     Currency 

10.1.1. All payments to be made under this 

CONTRACT by OPERATOR to CONTRACTOR 

shall be made in Vietnam Dong which the rates set 

out in Appendix 3 (Schedule of Rates and Prices) 

and shall be paid to CONTRACTOR at its address 

set out in 10.2.3 or such other address as shall 

previously be nominated in writing by 

CONTRACTOR to OPERATOR. 

 

10.2.     Invoices 

10.2.1. Within 15 days of each month succeeding the 

month during which SERVICES was performed or 

expense incurred by CONTRACTOR or its 

SUBCONTRACTOR pursuant to this CONTRACT, 

CONTRACTOR shall submit to OPERATOR one 

original plus two copy of each invoice accompanied 

by the original records as are necessary properly to 

support such invoices as listed in Appendix 6.  

 

10.2.2. OPERATOR shall pay the total amount of 

each invoice or, if there are any disputed items in an 

invoice, the amount invoiced less the disputed 

amount, within thirty (30) days of receipt of the 

invoice and related documents set out in Article 

10.2.1 by telegraphic transfer to CONTRACTOR's 

designated bank account. OPERATOR shall notify 
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tại Điều 10.2.1, bằng phương thức chuyển khoản 

qua tài khoản ngân hàng được chỉ định của NHÀ 

THẦU, NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ thanh toán toàn bộ 

số tiền của mỗi hóa đơn hoặc, nếu có bất kỳ khoản 

mục tranh chấp nào trong một hóa đơn, thì thanh 

toán số tiền được ghi trên hóa đơn trừ đi số tiền bị 

tranh chấp. NHÀ ĐIỀU HÀNH phải thông báo cho 

NHÀ THẦU bằng văn bản về bất cứ số tiền bị tranh 

chấp nào trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày 

nhận hoá đơn. Cả NHÀ ĐIỀU HÀNH và NHÀ 

THẦU đều phải hết sức nỗ lực để giải quyết tranh 

chấp một cách nhanh chóng. 

 

10.2.3.  Tài khoản ngân hàng của NHÀ THẦU: 

Tài khoản ngân hàng:  

Tại ngân hàng:  

 

10.3. Kiểm toán 

Sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho NHÀ 

THẦU, NHÀ ĐIỀU HÀNH có quyền kiểm toán 

các tài khoản và sổ sách của nhà thầu cho bất kỳ 

năm dương lịch nào liên quan đến bất kỳ hóa đơn 

nào theo HỢP ĐỒNG này, quyền này được duy trì 

trong khoảng thời gian hai (2) năm kể từ ngày chấm 

dứt HỢP ĐỒNG này. Nhà thầu phải, nếu có yêu 

cầu của NHÀ ĐIỀU HÀNH, cho phép các kiểm 

toán viên do chính phủ chỉ định hoặc các quan chức 

khác tiếp cận các tài khoản và sổ sách của mình. 

Việc kiểm toán như vậy sẽ được thực hiện tại văn 

phòng của NHÀ THẦU nơi lưu giữ các tài khoản 

và hồ sơ. NHÀ THẦU có quyền loại trừ tất cả các 

khía cạnh công nghệ và quyền sở hữu thông tin 

khác liên quan đến việc kiểm toán,  

 

10.4  Bù trừ 

 Một trong hai BÊN có thể khấu trừ một 

khoản tiền mà BÊN kia nợ BÊN đó vào bất cứ 

khoản tiền nào mà BÊN đó phải trả cho Bên kia 

theo HỢP ĐỒNG này. 

 

10.5  Thanh toán kèm theo bảo lưu các quyền 

 

10.5.1. Việc thực hiện thanh toán một hóa đơn sẽ đi 

kèm với việc bảo lưu đầy đủ các quyền của NHÀ 

ĐIỀU HÀNH trong việc chất vấn hoặc tranh chấp 

về giá trị pháp lý của tất cả hoặc bất cứ phần nào 

của hóa đơn đó trong vòng hai (2) năm kể từ ngày 

phát hành hóa đơn đó và theo đó đồng ý rằng việc 

thanh toán một hoặc nhiều hóa đơn trong một loạt 

các hóa đơn liên quan của cùng một nội dung sẽ 

không có nghĩa là NHÀ ĐIỀU HÀNH chấp nhận 

đối với một hay toàn bộ các loạt các hoá đơn đó. 

CONTRACTOR in writing of any disputed amount 

within fifteen (15) days of receipt of the invoice. 

Both OPERATOR and CONTRACTOR shall use 

their best efforts to resolve the dispute promptly. 

 

10.2.3. CONTRACTOR’s Bank Account: 

Bank Account:  

  

 

 At bank:  

 

 

10.3.     Audit 

Upon notice in writing to CONTRACTOR, 

OPERATOR shall have the right to audit 

CONTRACTOR's accounts and records for any 

calendar year relating to any invoice under this 

CONTRACT, such right to endure for a period of 

two (2) years from Termination of this 

CONTRACT. CONTRACTOR shall, if so requested 

by OPERATOR, permit access to its accounts and 

records to government-appointed auditors or other 

officials. Such audits shall be performed in 

CONTRACTOR's office where the accounts and 

records are maintained. CONTRACTOR shall have 

the right to exclude all of its technological aspects  

and any other proprietary information from the audit 

 

10.4.    Set Off 

Either Party may set off against an amount it owes to 

the other PARTY hereunder any amount payable to 

it by the other PARTY under this CONTRACT. 

 

10.5.      Payment with Full Reservation of Rights 

10.5.1. Payment of an invoice is made with full 

reservation of OPERATOR's rights to question or 

dispute the validity of all or any part of such invoice 

within two (2) years of the date of issuance of such 

invoice and it is hereby agreed that payment of one 

or more invoices in a series of invoices in connection 

with the same subject matter shall not constitute 

acceptance by OPERATOR of one or the whole 

series of such invoices. 

 

10.5.2. Where during the period of two (2) years 

referred to in Article 10.3 OPERATOR is found to 

have overpaid CONTRACTOR, CONTRACTOR 

shall refund such overpayment. 

 

 

ARTICLE 11 

INSURANCE 
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10.5.2.  Trường hợp trong thời gian hai (2) năm nêu 

tại Điều 10.3, NHÀ ĐIỀU HÀNH đươc phát hiện 

đã thanh toán quá mức cho NHÀ THẦU, NHÀ 

THẦU phải hoàn trả khoản thanh toán vượt mức 

đó.  

 

ĐIỀU 11 

BẢO HIỂM 

11.1. Bảo hiểm bắt buộc 

 Các hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của 

Điều 11 này phải được ký với các công ty bảo hiểm 

đảm bảo về mặt tài chính được NHÀ ĐIỀU HÀNH 

chấp thuận,  và sự chấp thuận như vậy sẽ không 

được từ chối một cách bất hợp lý. Trong phạm vi 

có thể, trước khi ký bất kỳ hợp đồng bảo hiểm mới 

nào được yêu cầu theo Hợp đồng này, NHÀ THẦU 

phải cố gắng ký các hợp đồng bảo hiểm đó thông 

qua một trong các công ty bảo hiểm quốc gia Việt 

Nam. 

 

11.2. Bảo hiểm bổ sung của NHÀ ĐIỀU HÀNH  

 Trong THỜI HẠN, NHÀ THẦU phải duy 

trì các hợp đồng bảo hiểm với mức độ được quy 

định dưới đây. NHÀ THẦU phải đảm bảo cung cấp 

các hợp đồng bảo hiểm cần thiết (không bao gồm 

Bồi thường cho Người lao động/Trách nhiệm pháp 

lý của Người sử dụng lao động), phải nêu tên NHÀ 

ĐIỀU HÀNH là bên được bảo hiểm bổ sung trong 

phạm vi bồi thường do rủi ro và trách nhiệm pháp 

lý của NHÀ THẦU trong HỢP ĐỒNG này. Bảo 

hiểm trách nhiệm pháp lý phải có sự xác nhận trách 

nhiệm pháp lý chéo quy định rằng hợp đồng này sẽ 

được áp dụng theo cùng cách như là được áp dụng 

cho một hợp đồng riêng rẽ được phát hành cho từng 

bên được bảo hiểm nhưng điều này sẽ không có tác 

dụng làm tăng bất kỳ giới hạn nào sẵn có theo các 

hợp đồng đó. NHÀ THẦU phải đảm bảo rằng các 

công ty bảo hiểm của bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào 

mà NHÀ THẦU liên quan đến các DỊCH VỤ 

không được quyền thay mặt đòi bồi thường liên 

quan đến NHÀ ĐIỀU HÀNH, các công ty bảo hiểm 

của nhà thầu khác của NHÀ ĐIỀU HÀNH và các 

công ty bảo hiểm bổ sung khác và những cán bộ, 

giám đốc và nhân viên của tất cả các công ty bảo 

hiểm đó đến mức độ  bồi thường đưa ra bởi và 

những rủi ro và trách nhiệm pháp lý được đảm nhận 

bởi NHÀ THẦU. NHÀ THẦU phải yêu cầu các 

hãng bảo hiểm thông báo bằng văn bản trước ít nhất 

ba mươi (30) ngày cho NHÀ ĐIỀU HÀNH về bất 

kỳ sự thay đổi hoặc hủy bỏ quan trọng nào và ghi 

nhận điều đó đối với các hợp đồng bảo hiểm. 

 

11.1.    Insurance Required 

The policies of insurance required under this Article 

11 shall be affected with financially secure insurers 

approved by OPERATOR which approval shall not 

be unreasonably withheld. To the extent possible, 

before entering into any new policies of insurance 

required under this CONTRACT, CONTRACTOR 

shall endeavour to effect such insurances through 

one of the Vietnamese national insurance 

companies. 

 

 

11.2.    OPERATOR Additionally Insured 

During the TERM CONTRACTOR shall maintain 

the insurances to the extent set forth below. 

CONTRACTOR shall ensure that the insurances 

required as provided excluding Workers 

Comp/Employers Liability), name OPERATOR as 

additional insured to the extent of indemnities given 

by and risks and liabilities assumed by 

CONTRACTOR in this CONTRACT. The legal 

liability insurance shall contain a cross liability 

endorsement stipulating that the policy will apply in 

the same manner as though a separate policy had 

been issued to each insured but this shall not operate 

to increase any limits available under the policies. 

CONTRACTOR will ensure that the insurers under 

any policy of insurance which CONTRACTOR 

maintains in connection with the SERVICES waive 

their rights of subrogation as regards OPERATOR, 

OPERATOR's other contractor’s and other 

additional insurers and the officers, directors and 

employees of all of them to the extent of the 

indemnities given by and risks and liabilities 

assumed by CONTRACTOR. CONTRACTOR 

shall require the insurers to give at least thirty (30) 

day prior written notice to OPERATOR of any 

material change or cancellation and to so note the 

policies. 

 

 

 

11.3.    Insurance Cover Requirements 

11.3.1. CONTRACTOR shall provide the following 

insurances:  

Insurance to the full extent of its liability under any 

applicable laws relating to worker's compensation 

effected in accordance with any such applicable 

laws. 

Insurance against any liability arising by law or by 

virtue of any statute relating to employer's liability 

to any person employed by CONTRACTOR in or 
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11.3. Các yêu cầu về phạm vi bảo hiểm  

11.3.1. NHÀ THẦU sẽ cung cấp các bảo hiểm sau 

đây: 

(a)  Bảo hiểm đến mức độ trách nhiệm pháp lý 

cao nhất theo luật hiện hành liên quan đến thù lao 

của người lao động mà luật đó quy định. 

(b)  Bảo hiểm cho bất cứ trách nhiệm pháp lý 

nào phát sinh từ pháp luật hoặc đạo luật liên quan 

đến trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao 

động đối với bất kỳ người lao động nào được sử 

dụng bởi NHÀ THẦU trong hoặc liên quan đến 

việc thực hiện các Dịch vụ theo HỢP ĐỒNG này 

với sự chứng thực thích hợp theo luật pháp hiện 

hành. 

(c)  Phạm vi bảo hiểm khác có thể cần thiết đối 

với nhân viên người nước ngoài, nếu có, theo luật 

pháp của nhà nước hoặc quốc gia của nhân viên đó, 

cho những lợi ích được yêu cầubảo hiểm tại thời 

điểm nhân viên được thuê. 

               Đối với Điều 11.3.1 (a), (b) và (c), bảo 

hiểm như vậy sẽ được ký hậu cho các trường hợp 

“nhân viên được thuê” và “người sử dụng lao động 

thay thế”. 

 

11.3.2.   Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý chung toàn 

diện bao gồm các cơ sở, hoạt động, nhà thầu phụ, 

trách nhiệm pháp lý tổng quát theo hợp đồng, các 

hoạt động hàng hải với giới hạn trách nhiệm pháp 

lý không dưới 2.000.000 USD (hai triệu Đô la Mỹ) 

cho mỗi sự cố bảo hiểm và trong cộng tích lũy hàng 

năm. 

 

 

11.3.3.   Bất kỳ bảo hiểm nào khác trong từng thời 

điểm theo yêu cầu của luật pháp hiện hành. 

 Những hợp đồng bảo hiểm và phạm vi bảo 

hiểm khác mà NHÀ ĐIỀU HÀNH có thể (theo chi 

phí của mình) yêu cầu theo từng thời điểm. 

 Những giới hạn trách nhiệm pháp lý nói trên 

có thể được thực hiện bằng cách kết hợp các hợp 

đồng bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cơ bản và ngoại 

ngạch bổ sung 

 NHÀ THẦU phải tự bảo hiểm trách nhiệm 

pháp lý cho xe phương tiện của mình theo luật pháp 

địa phương đối với tất cả các xe phương tiện thuộc 

sở hữu, hoặc không thuộc sở hữu hoặc thuê để sử 

dụng liên quan đến CÔNG VIỆC theo Hợp đồng 

này với giới hạn mức bảo hiểm tối thiểu là Năm 

trăm ngàn đô la Mỹ (500,000 Đô la Mỹ) cho mỗi 

sự cố bảo hiểm. 

about the execution of the Services under this 

CONTRACT with endorsements as appropriate 

under applicable laws. 

Such other insurance cover as may be necessary in 

respect of expatriate personnel, if any, under the 

laws of the state or country of such personnel for the 

benefits required to be covered by insurance at the 

point of hire. 

In respect of Article 11.3.1(a), (b), and (c), such 

insurance shall contain “borrowed servant” and 

“alternative employer” endorsements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprehensive General Liability Insurance 

covering premises, operations, subcontractor, 

blanket contractual liability, marine operations with 

limits of liability not less than USD 2,000,000 (US 

Dollars Two Million) per occurrence and in the 

annual aggregate. 

 

 Any other insurance from time to time required by 

applicable laws 

Such other insurances and cover as the OPERATOR 

may (at its expense) require from time to time 

The aforementioned limits of liabilities may be met 

by a combination of primary and excess liability 

policies. 

CONTRACTOR shall self insure automobile 

liability insurance in accordance with any local 

legislation on or all owned, non-owned and hired 

vehicles used in connection with the WORK 

hereunder with minimum limit of Five Hundred 

Thousand US Dollars (500,000 US Dollars) for any 

one occurrence. 

Adequate insurance on CONTRACTOR’s 

SHOREBASE property including housing, offices, 

stores, Materials and Equipment,  

All CONTRACTOR’s insurance policies of this 

Articles 11 shall be suitable endorsed by the 

respective insurers to waive their rights of 

subrogation against OPERATOR. 

 

 

 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 109 

 Bảo hiểm đầy đủ đối với CƠ SỞ TRÊN BỜ 

của NHÀ THẦU bao gồm nhà ở, văn phòng, cửa 

hàng, Vật tư và Thiết bị, 

Tất cả các hợp đồng bảo hiểm của NHÀ THẦU 

theo Điều 11 này phải được xác nhận phù hợp bởi 

các công ty bảo hiểm tương ứng để từ bỏ các quyền 

thay mặt đòi bồi thường của họ đối với NHÀ ĐIỀU 

HÀNH. 

 

ĐIỀU 12 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 

Trong việc thực hiện các DỊCH VỤ, NHÀ THẦU 

phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành (bao gồm các 

quy định và nghị định) của nước Cộng hòa XHCN 

Việt Nam và đối với bất kỳ luật, quy định, nghị 

định, chỉ thị hoặc yêu cầu nào từ bất kỳ bộ phận của 

chính phủ có liên quan hoặc chính quyền hoặc cơ 

quan địa phương và NHÀ THẦU sẽ  đảm bảo 

NHÂN VIÊN NHÀ THẦU tuân thủ như vậy và 

cũng tuân thủ tất cả các hướng dẫn, quyết định và 

các sắc luật hành chính khác của các cơ quan lập 

pháp hoặc bộ, đặc biệt là những luật lệ liên quan 

đến sự an toàn, và sẽ tôn trọng nếu phù hợp, việc 

tuân thủ truyền thống và phong tục của nước Cộng 

hòa XHCN Việt Nam. 

 

ĐIỀU 13 

QUAN HỆ LAO ĐỘNG 

13.1. Trách nhiệm của NHÀ THẦU  

NHÀ THẦU sẽ chịu trách nhiệm quản lý quan hệ 

lao động của nhân viên hoặc các nhà thầu phụ của 

mình. CÁC BÊN thừa nhận rằng đây là một điều 

kiện cần thiết của HỢP ĐỒNG trong việc thực hiện 

việc triển khai các DỊCH VỤ trong suốt THỜI 

HẠN HỢP ĐỒNG và rằng NHÀ THẦU sẽ luôn 

thực hiện các bước cần thiết để duy trì quan hệ lao 

động tốt với Nhân viên của mình trên nguyên tắc 

thực hành kinh doanh tốt. 

 

 

13.2. Thông báo khiếu nại 

NHÀ THẦU phải luôn thông báo cho NHÀ ĐIỀU 

HÀNH về tất cả các khiếu nại lao động và tranh 

chấp lao động ảnh hưởng đến NHÂN VIÊN NHÀ 

THẦU và sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các khiếu 

nại hoặc tranh chấp lao động. Các BÊN đồng ý sẽ 

cùng nhau tham vấn để giải quyết tất cả các khiếu 

nại và tranh chấp lao động ảnh hưởng đến NHÂN 

VIÊN NHÀ THẦU. 

 

 

13.3. Thông tin 

 

 

 

 

ARTICLE 12 

COMPLIANCE WITH LAWS 

In the performance of the SERVICES, 

CONTRACTOR shall comply with all applicable 

laws (including regulations and decrees) of the 

Socialist Republic of Vietnam and with any rules, 

regulations, decrees, directives or requirements of 

any relevant governmental division or local 

authority or agency and it will ensure compliance 

therewith by CONTRACTOR'S PERSONNEL and 

with all applicable directions, decisions and other 

administrative legislative or ministerial acts, 

especially those relating to safety, and will respect 

and, where applicable, follow the traditions and 

customs of the Socialist Republic of Vietnam. 

 

ARTICLE 13 

INDUSTRIAL RELATIONS 

13.1.      CONTRACTOR Responsibility 

CONTRACTOR will be responsible for the 

industrial relations management of its own 

employees or its subcontractors. The PARTIES 

acknowledge that it is a condition of this 

CONTRACT essential to the satisfactory 

performance of the SERVICES throughout the 

TERM that CONTRACTOR shall at all times 

promptly take the steps necessary to maintain good 

labour relations with its Personnel to the extent that 

such requirement is consistent with sound business 

practice. 

13.2.    Notice of Claims 

CONTRACTOR shall keep OPERATOR informed 

of all industrial claims and industrial disputes 

affecting CONTRACTOR'S PERSONNEL and 

shall use its best endeavour to settle the industrial 

claims or disputes. The PARTIES agree that they 

will fully consult with each other with respect to the 

resolution of all industrial claims and industrial 

disputes affecting CONTRACTOR'S 

PERSONNEL. 

 

13.3.    Information 

CONTRACTOR shall, whenever requested by 

OPERATOR, furnish to OPERATOR such details as 

shall be reasonably required of rates of pay, benefits 

and conditions of employment for 

CONTRACTOR'S PERSONNEL engaged in the 

performance of the SERVICES. 
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Bất cứ khi nào được NHÀ ĐIỀU HÀNH yêu cầu, 

NHÀ THẦU phải cung cấp cho NHÀ ĐIỀU 

HÀNH chi tiết những yêu cầu hợp lý về các mức 

lương, phúc lợi và điều kiện làm việc của NHÂN 

VIÊN NHÀ THẦU tham gia vào việc thực hiện các 

DỊCH VỤ. 

 

ĐIỀU 14 

SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 

14.1. Chậm trễ, v.v… 

NHÀ ĐIỀU HÀNH lẫn NHÀ THẦU sẽ không bên 

nào phải chịu trách nhiệm với những bên nào  khác 

về bất kỳ sự chậm trễ, thiệt hại hoặc thất bại bị gây 

ra bởi hoặc phát sinh từ Sự kiện bất khả kháng. Cả 

hai Bên phải thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp 

lý để loại bỏ các nguyên nhân nhằm khắc phục hậu 

quả của nó và khôi phục các DỊCH VỤ ngay khi 

nguyên nhân hoặc những nguyên nhân đó bị loại bỏ 

hoặc hậu quả được khắc phục. 

  

14.2. Các trách nhiệm liên tục: 

Trong thời gian chậm trễ, hư hỏng hoặc thất bại gây 

ra bởi hoặc phát sinh từ Sự kiện bất khả kháng, 

NHÀ THẦU sẽ, trong chừng mực có thể: 

(a) duy trì tất cả các bảo hiểm theo thông lệ và các 

bảo hiểm bắt buộc phải có và duy trì theo HỢP 

ĐỒNG này và thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý 

để bảo vệ giếng khỏi tổn thất và thiệt hại có thể xảy 

ra do sự phun hơi đốt, thời tiết xấu, va chạm hoặc 

các nguyên nhân bất ngờ khác; và 

(b) Giảm thiểu số tiền phải trả của NHÀ ĐIỀU 

HÀNH theo Mức giá của Sự kiện bất khả kháng 

bằng cách trừ đi số tiền phải trả, số tiền thực tế tiết 

kiệm bởi NHÀ THẦU phát sinh từ Sự kiện Bất khả 

kháng, bao gồm số tiền tiết kiệm được bằng cách 

giải phóng một phần hoặc toàn bộ NHÂN VIÊN 

NHÀ THẦU hoặc bằng hoạt động cho một BÊN 

THỨ BA. 

ĐIỀU 15 

QUYỀN NẮM GIỮ TÀI SẢN THẾ CHẤP 

15.1. Bồi thường 

NHÀ THẦU phải bồi thường và luôn giữ bồi 

thường và giữ cho NHÀ ĐIỀU HÀNH không bị tổn 

hại bởi, và giữ cho các thiết bị của NHÀ THẦU, 

thiết bị của NHÀ ĐIỀU HÀNH, các giếng và các 

DỊCH VỤ không bị ảnh hưởng bởi tất cả các quyền 

cho phép chủ nợ nắm giữ tài sản thế chấp, các khiếu 

nại, định giá, tiền phạt và tiền thuế được tạo ra, gây 

ra hoặc phát sinh bởi NHÀ THẦU hoặc NHÂN 

VIÊN NHÀ THẦU. NHÀ ĐIỀU HÀNH có thể dán 

thông báo trên thiết bị của NHÀ THẦU (mà NHÀ 

THẦU sẽ không được phép gỡ bỏ nếu không có sự 

 

 

ARTICLE 14 

FORCE MAJEURE 

14.1.    Delays, Etc. 

Neither OPERATOR nor CONTRACTOR shall be 

responsible to the others for any delay, damage or 

failure caused by or occasioned by Force Majeure. 

Both Parties shall diligently do all things reasonably 

required to remove such causes to remedy the effects 

thereof and resume the SERVICES hereunder as 

soon as such cause or causes are removed or effects 

remedied 

 

 

 

14.2.   Continuing Responsibilities 

For the duration of delay, damage or failure caused 

or occasioned by Force Majeure, CONTRACTOR 

shall, insofar as it is able: 

(a)maintain its customary insurance cover and all 

insurance it is required to obtain and maintain under 

this CONTRACT and take all reasonable steps to 

protect the well from any loss and damage which 

might result from blowout, bad weather, collision or 

other accidental cause; and 

(b)minimise amounts payable by OPERATOR at the 

Force Majeure Rate by deducting from amounts 

which would otherwise be payable, amounts actually 

saved by CONTRACTOR arising from the Force 

Majeure, including amounts saved by releasing part 

or all of CONTRACTOR'S PERSONNEL or by 

operating for a THIRD PARTY. 

 

ARTICLE 15 

LIENS 

 

15.1.      Indemnity 

CONTRACTOR shall indemnify and forever keep 

indemnified and hold harmless OPERATOR from, 

and shall keep CONTRACTOR's equipment, 

OPERATOR's equipment, wells and SERVICES 

free and clear of, all valid liens, claims, assessments, 

fines and levies created, caused or committed by 

CONTRACTOR or CONTRACTOR'S 

PERSONNEL. OPERATOR may post on 

CONTRACTOR'S equipment such notice (which 

CONTRACTOR shall not permit to be removed 

without the prior consent of OPERATOR) as it may 

desire to protect itself against such liens, claims, 

assessments, fines and levies. 
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đồng ý trước của NHÀ ĐIỀU HÀNH) rằng họ có 

thể mong muốn tự bảo vệ mình trước các quyền 

nắm giữ tài sản thế chấp, các khiếu nại, định giá, 

tiền phạt và tiền thuế như vậy. 

 

ĐIỀU 16 

CHUYỂN NHƯỢNG 

NHÀ ĐIỀU HÀNH hoặc NHÀ THẦU không được 

phép chuyển nhượng các quyền hoặc nghĩa vụ của 

mình theo HỢP ĐỒNG này hoặc hợp đồng phụ 

hoặc ủy thác bất kỳ phần nào của các DỊCH VỤ mà 

không có sự đồng ý trước bằng văn bản của BÊN 

kia. 

 

ĐIỀU 17 

THÔNG BÁO 

Tất cả các thông báo cần thiết được cung cấp theo 

HỢP ĐỒNG này phải được lập thành văn bản và sẽ 

được xem là hợp lệ nếu được chuyển giao trực tiếp 

hoặc thông qua thư tín hoặc được chuyển bằng fax 

tới văn phòng của Bên liên quan như được nêu chi 

tiết trong Phụ lục 11. Tất cả các thông báo này  sẽ 

có hiệu lực ngay khi nhận được, và, trong bất kỳ 

trường hợp nào, sẽ được xem là đã nhận thông báo 

bằng thư là 4 (bốn) ngày sau khi gửi và trong trường 

hợp thông báo bằng fax là 1 (một)ngày làm việc sau 

khi chuyển. 

Theo quy định tại Điều này, “ngày làm việc” nghĩa 

là một ngày làm việc tại nơi nhận thông báo. 

 

ĐIỀU 18 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

18.1     Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng 

này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa hai 

Bên trên tinh thần hợp tác, hai Bên cùng có lợi và 

tôn trọng lẫn nhau. 

18.2    Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết 

bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra giải quyết tại 

Tòa án tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phán quyết của Tòa 

án là cuối cùng và buộc hai Bên phải tuân thủ. Án 

phí do bên thua kiện chịu. 

18.3. Chính sửa và Giải thích 

HỢP ĐỒNG này là toàn bộ HỢP ĐỒNG giữa các 

bên. Mọi thư từ trao đổi nào trước hoặc sau khi thực 

hiện hợp đồng này đều không là một phần của HỢP 

ĐỒNG này và bất kỳ sửa đổi nào đối với HỢP 

ĐỒNG này chỉ có hiệu lực và ràng buộc đối với các 

BÊN khi được làm thành văn bản và ký kết bởi cả 

hai BÊN. 

 

 

 

 

ARTICLE 16 

ASSIGNMENTS 

OPERATOR or CONTRACTOR shall not assign its 

rights or obligations under this CONTRACT or 

subcontract or delegate any part of the SERVICES 

without the prior written consent of the other 

PARTY.  

 

 

ARTICLE 17 

NOTICES 

All notices required to be given under this 

CONTRACT shall be in writing and will be deemed 

to have been validly given if delivered by hand or by 

prepaid mail or transmitted by facsimile to the office 

of the Party concerned as detailed in Appendix 11. 

All such notices shall be effective upon receipt 

which, in any event shall be deemed, in case of 

notice by mail to be 4 (four) days after posting and 

in the case of notice by facsimile, one working day 

after transmission. 

For the purpose of this Article, "working day" means 

a working day at the place of receipt. 

 

 

 

ARTICLE 18 

DISPUTE RESOLUTION 

18.1     Any disputes or discrepancies, which may 

arise out from this Contract, shall be settled 

smoothly, amicably, basing on mutual benefit and 

mutual understanding 

18.2     All disputes arising out of or in relation to 

this Contract shall be finally settled by the Ba Ria 

Vung Tau Court. Decision of Court will be final and 

two PARTIES must comply. Court fee shall be 

borne by the unsuccessful party. 

18.3.    Amendment and Construction 

This CONTRACT is the entire CONTRACT 

between the PARTIES. No written or oral 

communication either before or after execution 

hereof shall form any part of this CONTRACT and 

any amendments hereto shall only be effective and 

binding on the PARTIES if they are made in writing 

and signed by both PARTIES. 

 

 

ARTICLE 19 

TAXATION 
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ĐIỀU 19 

THUẾ 

 

19.1  NHÀ ĐIỀU HÀNH phải trả thuế giá trị gia 

tăng (VAT) theo Luật thuế giá trị gia tăng hiện 

hành. 

 

19.2  NHÀ THẦU được quyền xuất khẩu/nhập 

khẩu  vật tư để hỗ trợ Hợp đồng này theo danh mục 

bảo trợ xuất/nhập khẩu của NHÀ ĐIỀU HÀNH để 

được miễn thuế xuất khẩu/nhập khẩu và thuế 

GTGT trên tờ khai hải quan cho lô 09-1. NHÀ 

THẦU phải chịu trách nhiệm về thuế xuất/nhập 

khẩu và thuế GTGT trên tờ khai hải quan nếu NHÀ 

THẦU không sử dụng sự danh mục bảo trợ thuế 

xuất/nhập khẩu của NHÀ ĐIỀU HÀNH cho lô 09-

1. 

 

 

ĐIỀU 20 

       MỐI QUAN HỆ NHÀ THẦU ĐỘC LẬP 

 

 

20.1. Tính độc lập của nhà thầu 

 Trong khi thực hiện các DỊCH VỤ theo 

HỢP ĐỒNG này, NHÀ THẦU sẽ là một NHÀ 

THẦU độc lập có quyền kiểm soát và chỉ đạo việc 

thực hiện các DỊCH VỤ VÀ NHÂN VIÊN NHÀ 

THẦU nói chung. NHÂN VIÊN NHÀ THẦU sẽ 

không được xem là nhân viên của NHÀ ĐIỀU 

HÀNH vì bất cứ mục đích nào. 

 

20.2. Bồi thường 

 Hai bên đồng ý rằng trong trường hợp tòa 

án, hội đồng xét xử hoặc cơ quan tài phán có thẩm 

quyền tuyên bố rằng NHÀ THẦU hoặc NHÂN 

VIÊN NHÀ THẦU là nhân viên của NHÀ ĐIỀU 

HÀNH thì NHÀ THẦU sẽ phải bồi thường và giữ 

cho NHÀ ĐIỀU HÀNH không bị tổn hại bởi tất cả 

các kiện cáo, khiếu nại, yêu cầu, án phí, tổn thất, 

thiệt hại, chi phí, thuế hoặc tiền phạt (sau đây gọi 

chung là “Khiếu nại”) phát sinh từ việc NHÀ 

THẦU hoặc nhân viên của NHÀ THẦU được xem 

là nhân viên của NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

 

 

ĐIỀU 21 

DI DỜI 

21.1.  Nếu NHÀ ĐIỀU HÀNH thay đổi ĐIỂM 

TẬP KẾT LAO ĐỘNG của mình hoặc yêu cầu 

NHÀ THẦU thay đổi cơ sở trên bờ của họ đến một 

địa điểm phù hợp hơn cho việc quản lý các DỊCH 

19.1  OPERATOR shall pay Value Added Tax 

according to the current Value Added Tax Law. 

 

19.2.     CONTRACTOR is entitled to im/export 

equipments, materials to support this Contract under 

OPERATOR’s im/export umbrella for im/export tax 

exemption and Value Added Tax exemption on 

Customs declaration form. CONTRACTOR shall be 

responsible for any im/export tax and and Value 

Added Tax on Customs declaration form if 

CONTRACTOR does not utilize OPERATOR’s 

im/export tax umbrella for Block 09-1. 

 

 

ARTICLE 20 

INDEPENDENT CONTRACTOR 

RELATIONSHIP 

 

20.1.      Independence of CONTRACTOR 

In the performance of the SERVICES as provided in 

this CONTRACT, CONTRACTOR shall be an 

independent CONTRACTOR with authority to 

control and direct performance of the SERVICES 

and CONTRACTOR'S PERSONNEL generally. 

CONTRACTOR'S PERSONNEL are not, and shall 

not be considered for any purpose to be, employees 

of OPERATOR. 

20.2.       Indemnity 

It is agreed that if it should be held by a court, 

tribunal or agency of competent and proper 

jurisdiction that CONTRACTOR or 

CONTRACTOR's employees are employees of 

OPERATOR, then CONTRACTOR shall indemnify 

and forever keep indemnified and hold harmless 

OPERATOR from all actions, claims, demands, 

costs, losses, damages, expenses, taxes or fines 

(hereinafter referred to jointly as "claims") 

howsoever arising as a result of CONTRACTOR or 

its employees being held to be employees of 

OPERATOR. 

 

 

ARTICLE 21 

RELOCATION 

21.1. If OPERATOR shall change his LABOUR 

ASSEMBLY POINT or request CONTRACTOR to 

change its shorebase to a location more appropriate 

to the administration of the SERVICES being 

performed at that time or to help facilitate the 

transportation of Personnel and/or Equipment of 

CONTRACTOR and OPERATOR, then the 

DAYRATES to be paid by OPERATOR shall be 
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VỤ đang được thực hiện vào thời điểm đó hoặc để 

tạo thuận lợi cho việc vận chuyển Nhân sự và/hoặc 

Thiết bị của NHÀ THẦU và NHÀ ĐIỀU HÀNH 

thì MỨC GIÁ THEO NGÀY được trả NHÀ ĐIỀU 

HÀNH sẽ được điều chỉnh theo thỏa thuận giữa 

NHÀ ĐIỀU HÀNH và NHÀ THẦU để phản ánh 

các thay đổi về chi phí hoạt động trong khu vực 

mới. 

21.2.  NHÀ THẦU sẽ được NHÀ ĐIỀU HÀNH 

hoàn lại các chi phí di dời hợp lý theo sự đồng ý 

trước của NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

 

 

 

ĐIỀU 22 

THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ GIÁN TIẾP 

Bất kể các điều khoản nào khác trái với điều khoản 

này, NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ giữ cho NHÀ THẦU 

vô hại và không bị bồi thường đối với bất kỳ khiếu 

nại, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý, trách 

nhiệm pháp lý) mất mát hoặc tổn thất mà có liên 

quan đến do hậu quả tổn thất gián tiếp (dù có thể 

hoặc không thể dự đoán trước vào ngày hợp đồng) 

mà bất kỳ thành viên nào của NHÀ ĐIỀU HÀNH 

phải gánh chịu phát sinh từ việc thực hiện HỢP 

ĐỒNG này, dù bị  gây ra theo bất cứ cách nào bất 

kể cả sự bất cẩn (đồng thời, góp phần hay hình thức 

khác) hoặc vi phạm nghĩa vụ (hợp đồng, theo luật 

định hoặc cách khác) của bất kỳ thành viên nào của 

NHÀ THẦU. Và: 

NHÀ THẦU sẽ giữ cho NHÀ ĐIỀU HÀNH vô hại 

và không bị bồi thường bởi bất kỳ khiếu nại, chi phí 

(bao gồm chi phí pháp lý, trách nhiệm pháp lý) mất 

mát hoặc tổn thất liên quan đến do hậu quả tổn thất 

gián tiếp (dù có thể hoặc không thể dự đoán trước 

vào ngày hợp đồng) mà bất kỳ thành viên nào của 

NHÀ THẦU gánh chịu phát sinh từ việc thực hiện 

HỢP ĐỒNG này, kể cả sự bất cẩn (đồng thời, góp 

phần hay hình thức khác) hoặc vi phạm nghĩa vụ 

(theo hợp đồng, theo luật định hoặc cách khác) của 

bất kỳ thành viên nào của NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

Tổn thất do hậu quả gián tiếp bao gồm, nhưng 

không giới hạn, việc mất quyền sử dụng, tổn thất 

lợi nhuận, thiệt hại sản xuất, mất cơ hội kinh doanh 

và gián đoạn kinh doanh 

 

ĐIỀU 23 

NHÀ THẦU PHỤ 

Nhà thầu sẽ thông báo cho NHÀ ĐIỀU HÀNH về 

những nhà thầu phụ được đề xuất trước khi thực 

hiện các DỊCH VỤ và phải nộp các quy trình và lý 

lịch Nhân viên và các thông tin liên quan khác theo 

adjusted by CONTRACT between OPERATOR and 

CONTRACTOR to reflect variations in costs of 

operation in the new area. 

21.2. CONTRACTOR shall be reimbursed by 

OPERATOR for reasonable relocation expenses as 

agreed in advance by OPERATOR. 

 

 

ARTICLE 22 

CONSEQUENTIAL DAMAGES 

Notwithstanding any other provision herein to the 

contrary, OPERATOR shall hold harmless and 

indemnify CONTRACTOR in respect of any claims, 

costs (including legal costs, liabilities) losses or 

damages in respect of any consequential or indirect 

loss (whether or not foreseeable at the date hereof) 

sustained by any member of OPERATOR arising 

out of the performance of the CONTRACT 

howsoever caused irrespective of negligence 

(concurrent, contributory or otherwise) or breach of 

duty (contractual, statutory or otherwise) of any 

member of CONTRACTOR. And: 

CONTRACTOR shall hold harmless and indemnify 

OPERATOR in respect of any claims, costs 

(including legal costs, liabilities) losses or damages 

in respect of any consequential or indirect loss 

(whether or not foreseeable at the date hereof) 

sustained by any member of CONTRACTOR 

arising out of the performance of the CONTRACT 

irrespective of negligence (concurrent, contributory 

or otherwise) or breach of duty (contractual, 

statutory or otherwise) of any member of 

OPERATOR. 

Consequential loss shall include but not be limited to 

loss of use, loss of profits, loss of production, loss of 

business opportunity and business interruption. 

 

 

ARTICLE 23 

SUBCONTRACTING 

CONTRACTOR shall inform OPERATOR of 

proposed subcontractors prior to the SERVICES and 

shall submit programs and Personnel resumes and 

other relevant information at OPERATOR's request. 

OPERATOR shall have the right to refuse 

CONTRACTOR's proposed subcontractors without 

any reason given, however permission to use 

CONTRACTOR's proposed SUBCONTRACTORs 

shall not normally be refused. 

 

ARTICLE 24 

OPERATOR’S REPRESENTATIVE 
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yêu cầu của NHÀ ĐIỀU HÀNH. NHÀ ĐIỀU 

HÀNH có quyền từ chối các nhà thầu phụ do NHÀ 

THẦU đề xuất mà không cần nêu lý do, tuy nhiên 

thông thường thì việc cho phép sử dụng các NHÀ 

THẦU PHỤ được đề xuất của NHÀ THẦU không 

được từ chối. 

 

ĐIỀU 24 

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐIỀU HÀNH 

 

24.1.  ĐẠI DIỆN NHÀ ĐIỀU HÀNH có thể ủy 

thác bất kỳ trách nhiệm nào của mình cho một hoặc 

nhiều đại diện được chỉ định. Những thông tin, 

hướng dẫn và quyết định của bất kỳ người đại diện 

được chỉ định nào cũng phải được xem như của 

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

 

24.2.  ĐẠI DIỆN NHÀ ĐIỀU HÀNH và bất kỳ 

người nào được ủy quyền bởi ĐẠI DIỆN NHÀ 

ĐIỀU HÀNH sẽ luôn có quyền tiếp cận vào bất cứ 

nơi nào mà các DỊCH VỤ đang được thực hiện và 

tất cả các thư từ, báo cáo, tài liệu và tất cả các thông 

tin khác liên quan đến DỊCH VỤ và NHÀ THẦU 

phải tạo mọi điều kiện và sự hỗ trợ cho việc đó. 

 

24.3.  ĐẠI DIỆN NHÀ ĐIỀU HÀNH làm việc tại 

CƠ SỞ TRÊN BỜ của NHÀ ĐIỀU HÀNH và phải 

chịu trách nhiệm về việc điều hành tổng thể dự án 

khoan và phải liên lạc với tất cả các bên tham gia 

dự án khi cần thiết để hoàn thành các DỊCH VỤ. 

Mọi thông tin, hướng dẫn và quyết định của ĐẠI 

DIỆN NHÀ ĐIỀU HÀNH phải được xem như của 

NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

 

24.4.  NHÀ ĐIỀU HÀNH có quyền thay đổi ĐẠI 

DIỆN NHÀ ĐIỀU HÀNH vào bất kỳ lúc nào và sẽ 

thông báo cho NHÀ THẦU biết. 

 

 

24.5.  Những hướng dẫn, thông tin và quyết định 

của bất kỳ người nào không phải là ĐẠI DIỆN 

NHÀ ĐIỀU HÀNH hoặc bất kỳ người thay mặt 

được chỉ định nào hoạt động trong phạm vi thẩm 

quyền được ủy thác sẽ không có hiệu lực và giá trị 

pháp lý ngay cả khi chúng được viết trên giấy viết 

thư của NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

 

ĐIỀU 25 

QUAN HỆ QUA LẠI GIỮA NHÀ ĐIỀU 

HÀNH, NHÀ THẦU VÀ NHÀ THẦU PHỤ 

CỦA NHÀ ĐIỀU HÀNH 

 

 

24.1. OPERATOR’S REPRESENTATIVE may 

delegate any of his responsibilities to one or more 

nominated deputies. Information, instructions and 

decisions from any nominated deputy shall be as if 

from OPERATOR’S REPRESENTATIVE. 

 

 

24.2. OPERATOR’S REPRESENTATIVE and 

any person authorised by OPERATOR’S 

REPRESENTATIVE shall have access at all times 

to any place where the SERVICES is being 

performed and to all correspondence, reports, 

literature and all other information relating to the 

SERVICES and CONTRACTOR shall afford every 

facility for and every assistance in obtaining the right 

of access.  

 

24.3. OPERATOR'SREPRESENTATIVE shall be 

based at OPERATOR’S SHOREBASE and shall be 

responsible for the overall running of the drilling 

project and shall liaise with all parties involved in 

the project as necessary for completion of the 

SERVICES. All information, instructions and 

decisions from OPERATOR REPRESENTATIVE 

shall be as if from OPERATOR. 

 

24.4. OPERATOR shall have the right to change 

OPERATOR’S REPRESENTATIVE at any time 

and shall notify CONTRACTOR accordingly. 

 

24.5. Instructions, information and decisions from 

any one other than OPERATOR’S 

REPRESENTATIVE or any nominated deputy 

acting within the terms of his delegated authority 

shall have no legal force or validity even if they are 

written on OPERATOR notepaper. 

 

 

ARTICLE 25 

INTERRELATIONSHIP AMONG 

OPERATOR,  CONTRACTOR AND 

OPERATOR'S SUBCONTRACTOR 

 

25.1. OPERATOR shall be directly responsible for 

the administration of the CONTRACT and of the 

SERVICES. 

 

25.2. OPERATOR will contract with the 

OPERATOR'S SUBCONTRACTOR to provide the 

related services for the WORKS. 
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25.1.  NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ trực tiếp chịu trách 

nhiệm về việc quản lý HỢP ĐỒNG và các DỊCH 

VỤ.  

 

25.2.  NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ ký hợp đồng với 

NHÀ THẦU PHỤ của NHÀ ĐIỀU HÀNH để cung 

cấp các dịch vụ liên quan cho CÔNG VIỆC. 

 

25.3.  NHÀ THẦU PHỤ của NHÀ ĐIỀU HÀNH 

sẽ làm việc với NHÀ ĐIỀU HÀNH và NHÀ THẦU 

để xác định các yêu cầu dịch vụ và phạm vi dịch vụ 

sẽ được cung cấp bởi NHÀ THẦU PHỤ của NHÀ 

ĐIỀU HÀNH. 

 

 

25.4.  NHÀ THẦU thừa nhận rằng kết quả  và tiến 

độ của CÔNG VIỆC có thể bị ảnh hưởng do sự liên 

lạc và hợp tác với NHÀ THẦU PHỤ của NHÀ 

ĐIỀU HÀNH và rằng điều này đã được bao gồm 

trong Bảng giá và mức giá. 

 

25.5.  NHÀ ĐIỀU HÀNH phải thanh toán chi phí 

cho NHÀ THẦU PHỤ của NHÀ ĐIỀU HÀNH. 

Tuy nhiên, chi phí bổ sung cho các dịch vụ, phát 

sinh từ việc NHÀ THẦU không thực hiện nghĩa vụ 

theo hợp đồng và / hoặc có thể phát sinh từ hành 

động khắc phục đó, do NHÀ THẦU thực hiện, sẽ 

được tính chi phí trở lại cho NHÀ THẦU, kèm theo 

các tài liệu hỗ trợ. 

 

25.6.  Bất kể những điều nêu trên, giữa NHÀ 

ĐIỀU HÀNH và NHÀ THẦU, NHÀ THẦU sẽ có 

quyền dựa vào lời khuyên của NHÀ ĐIỀU HÀNH 

và bất kể bất kỳ thất bại nào của NHÀ ĐIỀU 

HÀNH hoặc các công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí 

Quốc gia Việt Nam trong việc chấp thuận bất kỳ 

phương diện thương mại hoặc pháp lý nào của Hợp 

đồng này, NHÀ ĐIỀU HÀNH sẽ bị ràng buộc bởi 

các điều khoản của HỢP ĐỒNG này, mà nó có thể 

được sửa đổi theo thời gian. 

 

ĐIỀU 26 

TRÁCH NHIỆM TỔNG HỢP TỐI ĐA CỦA 

NHÀ THẦU 

Ngoại trừ các nghĩa vụ phải tuân thủ tại Điều 7 

(Trách nhiệm pháp lý và Bồi thường) và Điều 11 

(Bảo hiểm) ở đây, NHÀ ĐIỀU HÀNH theo đây 

đồng ý rằng trách nhiệm tổng hợp tối đa của NHÀ 

THẦU theo Hợp đồng này đối với NHÀ ĐIỀU 

HÀNH được giới hạn ở giá trị HỢP ĐỒNG của các 

DỊCH VỤ do NHÀ THẦU cung cấp (sau đây gọi 

là “Trách Nhiệm Tối Đa”). Theo đó,bất kỳ phát 

25.3. The OPERATOR'S SUBCONTRACTOR 

will work with the OPERATOR   and the 

CONTRACTOR to define the services requirements 

and scope of services to be supplied by the 

OPERATOR'S SUBCONTRACTOR.  

 

25.4. The CONTRACTOR acknowledges that its 

performance and progress of the WORKS may be 

affected as a result of liaison and co-operation with 

the OPERATOR'S SUBCONTRACTOR and that it 

has included for such in the Schedule of Rates and 

Prices. 

 

25.5. The OPERATOR shall pay the costs of 

OPERATOR'S SUBCONTRACTOR. However 

additional costs for the services, arising from 

CONTRACTOR's failure to fulfill its contractual 

obligations and/or as may arise from such corrective 

action, performed by CONTRACTOR, will be back 

charged to CONTRACTOR accordingly, with 

supporting documents. 

 

25.6. Notwithstanding the foregoing, as between 

OPERATOR and CONTRACTOR, 

CONTRACTOR shall be entitled to rely on the 

advice of OPERATOR and notwithstanding any 

failure of OPERATOR or the companies under the 

Petrovietnam Corporation to approve any 

commercial or legal aspect of the Contract, 

OPERATOR shall be bound by the terms of this 

Contract, as same may be amended from time to 

time. 

 

 

ARTICLE 26 

Maximum aggregate liability of 

CONTRACTOR 

With the exception of the obligations assumed in 

Articles 7 (Liability and Indemnity) and 11 

(Insurance) herein OPERATOR hereby agrees that 

the maximum aggregate liability of CONTRACTOR 

hereunder to the OPERATOR is limited to the 

CONTRACT value of the Services furnished by 

CONTRACTOR (“Maximum Liability”), 

howsoever arising and irrespective of the negligence 

and/or breach of duty (contractual, statutory or 

otherwise) of any of the CONTRACTOR and 

OPERATOR agrees it shall be responsible for, hold 

harmless and indemnify the CONTRACTOR in 

respect of any such claim, costs, losses, damages 

and/or liabilities whatsoever in excess of that 

Maximum Liability.  
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sinh nào, bất kỳ theo cách nào và bất kể sự bất cẩn 

và/hoặc vi phạm nghĩa vụ (theo hợp đồng, theo luật 

định hoặc cách khác) của bất kỳ ai thuộc NHÀ 

THẦU, và NHÀ ĐIỀU HÀNH  đồng ý rằng họ sẽ 

chịu trách nhiệm, giữ vô hại và bồi thường cho 

NHÀ THẦU đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, tổn 

thất, thiệt hại và/hoặc trách nhiệm pháp lý nào vượt 

quá Trách Nhiệm Tối Đa đó. 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
Chương này bao gồm các tài liệu: 

 Phạm vi cung cấp,  

 Yêu cầu kỹ thuật,  

 Tiêu chí đánh giá kỹ thuật và  

 Các tài liệu kỹ thuật khác + đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Thuê Pilot mill cho ống chống 194mm để hủy 

giếng 11 BK-7/Аренды Пилотного фреза для ОК 194мм для проведения ФЛС скв. № 11 BK-7
Số ĐHXN - № заявки: 90.XNKB-0563/25-DV 

STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

II. DỊCH VỤ

1 998.003.00001
Rental Pilot Mill for 7-5/8" 
casing
 

Lot 1,00

2 998.003.00001 Tool specialist for 10 days
 

Man/ 
người 2,00

(*) : New items

Руководитель предприятия/Отдела АУ  Nguyễn Văn Xá

Thỏa thuận/ Согласовано:

PGD

Ký tắt/Viza:

P.KTSX

P.VTKT
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01.XNDV.Legal 
Xí Nghiệp Dịch Vụ Cảng và Cung Ứng Vật Tư, Thiết Bị 
67 Đường 30/04, phường Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ- РАСЧЁТ СТОЙМОСТИ
Tên hàng hóa /Dịch vụ-На приобетение: Thuê Pilot mill cho ống chống 194mm để hủy giếng 11 BK-7/Аренды Пилотного фреза для ОК 194мм для проведения ФЛС скв. № 

11 BK-7
Số ĐHXN -№ заявка: 90.XNKB-0563/25-DV 

 
STT
П/п

Mã vật tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ hàng hoá (Anh/Nga)
Наименование МТР/услуг (англ./русс.)

ĐVT
Ед.изм

Số lượng
Кол-во

Đơn giá 
Цена

Thành tiền
Сумма

Nguồn/Cơ sở giá
Обоснования ценыc

MTC Ngân sách
Фин. пункт Бюджета

MTC Công việc
Фин. пункт Работы

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
II. DỊCH VỤ

1 998.003.00001 Rental Pilot Mill for 7-5/8" casing Lot 1,00 70.254,60 70.254,60 P.O 0295/22/T-N1/KB1-
DAILAM 30.01.01.33.00

2 998.003.00001 Tool specialist for 10 days Man 2,00 11.674,80 23.349,60 P.O 0976/24/T-N1/KB1-
DAILAM 30.01.01.33.00

Sub total 30.01.01.33.00 93.604,20 93.604,20

Tổng Cộng bao gồm HS trượt giá /ИТОГО включая Коэф. Инфляции : USD 93.604,20

QUI ĐỔI / НА : USD 93.604,20

(*) : New items
Giám đốc XN - Директор Предприятия Nguyễn Văn Xá

Thỏa thuận:
PGD

Ký tắt/Viza

P.KTSX

P>VTKT

Người thực hiện:



THE TECHNICAL REQUIREMENTS ON ORDER 
SERVICE FOR RENTAL PILOT MILL FOR 7-5/8” CASING - BLOCK 09-1 

1. THE PURPOSE AND RANGE OF SERVICES:
1.1. Mill 7-5/8” casing for the well abandonment. 

2. WELL DATA SUMMARY:
2.1. General information of well data: 

- Well name: 11 BK-7
- Area/ Field: White Tiger
- Location: Block 09-1, Offshore Vietnam
- Drilling Rig: Drilling Jack Up type
- Water depth (sea level): approximately 50 m

        2.2 Typical casing program: 
- 7-5/8” OD casing, Weight 33.7 ppf, grade P-110, coupling OD 211mm (8.291”).
- Previous casing: 9-5/8” OD casing, 47ppf.

3. THE GENERAL REQUIREMENTS:
3.1 The goods must be manufactured no earlier than 2025 (brand new, unused). 
3.2  The Contractor shall provide the detailed list of supplied equipment and services required 

for works performance. 
3.3 The Contractor shall submit detailed technical specification documents for all items, 

including technical drawings and inspection reports, in full compliance with API and ISO 
standards and the Scope of Work requirements. 

3.4 If the Contractor does not directly perform the work, an Agreement Confirmation Letter 
between the Main Service Provider and the Contractor must be submitted.  

3.5 Contractor's experience: The technical proposal must include at least five (05) track records 
of contracts or jobs successfully completed by the Contractor/Main Service Provider within 
the past five (05) years. Reference contact information is required for verification purposes. 

4. THE REQUIREMENTS OF TECHNICAL AND TECHNOLOGY:
The contractor shall be required to provide but not necessary limited to the following:

Item Desscription Q-ty 
Estimated time for 

rental 

A 
TECHNICAL SPECIFICATION OF 
EQUIPMENT 

APPROVED BY
DEPUTY GENERAL DIRECTOR  

NGUYEN THAI SON 



1 Pilot mill for 7-5/8” casing 
- Blade OD = 8.5" (215.9mm)
- Pilot OD = 6.5" (165mm)
- Connection: 4-1/2 IF Box x 3-1/2 IF Pin or

4-1/2 Reg Pin x 3-1/2 Reg Box
- Use for milling 7-5/8” OD Casing, 33.7ppf,

P-110, Coupling OD 210mm (8.291”).
- Milling length: 100m.

03 ea 12 days 

 Note: 
- All Certificates of Conformity (COC), latest
Inspection Certificates for proposed
equipment must be provided.

B SERVICE PERSONNEL  
2 Tool specialist 

Minimum 5 year-experience in milling 
operations. 

2 man 10 days 

C SUPPLY BASE 
3 The service provider/ supplier must have 

Supply Base/Workshop in Vung Tau, 
Vietnam for gathering equipment purpose 
before loading to the rig. 

D CONDITION OF GOOD 
4 Brand new, unused 

5. TECHNICAL DOCUMENTATION REQUIREMENTS
5.1 Bidding period: technical specification, technical drawings, catalogues, and inspection reports, 

in full compliance with API and ISO standards and the Scope of Work requirements.  
5.2 The Contractor shall provide the milling casing procedure, which shall be approved by the 

Company before commencing the job.  
5.3 The Contractor shall provide the Daily Report and a complete report after finishing the job. 

6. THE REQUIREMENTS OF QUANTITY AND PACKAGING:
6.1 Bidders must offer and deliver the exact quantity of goods required in the ITB for items they 

propose. 
6.2 The shipment will be accorded to international standard for good export. 
6.3 The goods shall be protected in accordance with international standard for export packing to 

ensure safety of goods from damages and corrosion during transportation and suitable for 
crane operations and handling. 

6.4 Each equipments shall be identified by its part number and/or marked in strictly accordance 
with API standard. 

7. SAFETY AND ENVIRONMENT:
7.1 The Seller/supplier has to obey and take responsibility before the Vietnam law on 

environmental protection. 



8. THE CRITERIA TECHNICAL EVALUATION:
7.1 The quotation which gets minimum 75% of technical points will be passed to the next steps 

of evaluation. 
7.2 Vietsovpetro shall evaluate whole package. 

9. DELIVERY SCHEDULE: Before 22/11/2025.
All proposed rental tools and personals should be ready in CONTRACTOR’s Supply Base in

Vung Tau in accordance with the requisition sheet.
- All services, equipments required for this scope of work are to be available in Vung Tau for

mobilization to the offshore work site when CONTRACTOR received official call-out (within 7
days prior).

- The CONTRACTOR personnel to be made available for the WORK based on the following
advance notice when CONTRACTOR received official call-out (within 03 days prior).
  Notes: 
- Charge for equipments: from the date the equipments delivered to VSP’s Supply Base in Vung
Tau for mobilization to VSP’s offshore facilities until the date the equipments re-turn to VSP’s
Supply Base in Vung Tau.
- Charge for personnel shall be charged from the time the Service Engineer arrived the point of
mobilization at Vung Tau helicopter base, Vietnam and case when returned at the point of
demobilization at Vung Tau, helicopter base Vietnam as per the prior notice of the COMPANY.

10. REQUIREMENTS FOR CERTIFICATES OF THE GOODS WHEN DELIVERY:
10.1  The Certificate of country of origin (CO) (Original or eCO). 
10.2  The Certificate of quality and quantity (Original) or COC. 
10.3  The Certificate of material issued by manufacturer (Original). 
10.4 The latest inspection certificates for rental equipments. 

Director of Drilling & Workover Division  Nguyen Van Xa 

Dept. Manager of Drilling & Workover dept., VSP  Nguyen An Binh 

Chief Engineer of Drilling & Workover Division Gundorin D. IU. 

Deputy Director of Drilling & Workover Division  Ta Ngoc Anh 

Deputy Chief Engineer of Drilling & workover Division  Emelyanov. IU. E. 



Level Level Level Level Level Level Level Level
I II III IV I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10

1 30
Refer to item #3 

in technical 
requirement

1.1 Condition of goods 5

1.1.1 New, unused 5

1.1.2 Used, restored goods 0 R

1.2 Year of manufacture: 5

1.2.1 Exactly as requested 5

1.2.2 Manufactured before 2025 0 R
1.3 Offer content 10

1.3.1 Correspondence with function, type, technical characteristics as 
requirement 10

1.3.2 Not enough information to evaluate 0 R

1.4 Agreement letter 5

1.4.1
If the Contractor does not directly perform the work, an 
Agreement Confirmation Letter between the Main Service 
Provider and the Contractor must be submitted. 

5

1.4.2 Not as requested  0 R

1.5 Track record 5

1.5.1 Meet requirements 5

1.5.2 Not as requested  0 R

2 45
Refer to item #4 

in technical 
requirement

2.1 Meet all requirements of technical 
specifications listed in the order 25

2.1.1 Fully meet requirements technical specification 25

2.1.3 Not meet requirements technical specification 0 R

2.2 Personel 10

2.2.1 Minimum 5 year experience in milling operation 10

2.2.2 Not meet requirements 0 R

REMARKS

						"УТВЕРЖДАЮ"
ЗАМ.	ГЕН.	ДИР.	СП	"ВЬЕТСОВПЕТРО"

НГУЕН	ТХАЙ	ШОН

TECHNICAL	EVALUATION	OF	RENTAL	PILOT	MILL	FOR	WELL	11	BK‐7		ON	BLOCK	09‐1

Content	of	technical	offers

GENERAL	REQUIREMENTS	

5

TECHNICAL	AND	TECHNOLOGICAL	REQUIREMENTS

POSITION	No
Names	of	technical	criteria

POINTS



2.3 Supply base 10

2.3.1 Meet requirements 10

2.3.2 Not meet requirements 0 R

3 15
Refer to item #9 

in technical 
requirement

3.1 Delivery time 15

3.1.1 According to the planned schedule 15

3.1.2 Not meet requirements 0 R

4 QUANTITY	AND	PACKAGING 5
Refer to item #6 

in technical 
requirement

4.1 Quantity	of	goods 3

4.1.1 Exactly as requested 3

4.1.2 Offer not enough quantity 0 R

4.2 Packaging	products 2

4.2.1 Exactly as requested 2

4.2.2 No commitment to packaging as required 0

5 TECHNICAL	DOCUMENTATION	REQUIREMENTS 5

Refer to item #5 
and #10 in 
technical 

requirement
5.1 Provide documents when bidding 3

5.1.1 Provide complete documents as requested 3

5.1.2 Not providing enough documents as requested 0 R

5.2 Providing technical documentation 
upon delivery 2

5.2.1 Commit to providing full documents as requested 2

5.2.2 No commitment to provide documents upon request 0 R

100 100

1.	Other	requirements:

2.	Evaluation	criteria:

ДИРЕКТОР	ПБиКРС НГУЕН	ВАН	СА

- Offers from war zones or subject to economic embargo are regions with an element of risk: Pass/Fail/Acceptable. The procuring entity will decide whether 
to accept or not at the time of technical evaluation, bid evaluation report and report on contractor selection results.

-  The offer meets technical requirements if there is no requirement "R" rated 0 point and total score >= 75 points.

- Vietsovpetro shall evaluate whole package.

REMARKS:

DELIVERY	SCHEDULE

Notes:	R	(Required)	‐	Mandatory	criteria
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